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TÓM TẮT
Việt Nam là trung tâm của nền kinh tế cà phê toàn cầu và là tâm điểm của vấn đề 
môi trường. Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, cung cấp khoảng 
1/5 lượng cà phê tiêu thụ trên toàn cầu và gần 40% lượng xuất khẩu cà phê robusta 
toàn cầu. Khi Liên minh châu Âu (EU) tiến hành thực thi các chuỗi cung ứng không phá 
rừng theo Quy định về phá rừng của EU (EUDR), Việt Nam trở thành tâm điểm của 
cuộc tranh luận. 

Dấu chân toàn cầu của cà phê khiến vị trí trung tâm này trở nên quan trọng. Cà phê 
là nguyên nhân gây phá rừng liên quan đến hàng hóa lớn thứ sáu trên thế giới và tạo ra 
khoảng 28,5 kg CO₂-tương đương trên mỗi kilogram sản phẩm, với một phần đáng kể 
liên quan đến thay đổi sử dụng đất. Sự trỗi dậy của Việt Nam do đó không chỉ định hình 
lại cảnh quan của chính mình mà còn ảnh hưởng đến dấu chân khí hậu toàn cầu của 
ngành cà phê.

Sự thống trị của cà phê Việt Nam được xây dựng thông qua sự mở rộng nhanh 
chóng và tập trung tại vùng Tây Nguyên. Diện tích trồng cà phê đã tăng từ khoảng 
50.000 ha vào giữa thập niên 1980 lên hơn 700.000 ha ngày nay. Gần như toàn bộ cà 
phê Việt Nam — khoảng 93% — được sản xuất tại vùng Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh 
Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum. Cà phê Robusta chiếm khoảng 
97% sản lượng quốc gia, và các yêu cầu nông học của nó gần như hoàn toàn phù hợp 
với các cao nguyên bazan của khu vực. Riêng Đắk Lắk đã chiếm khoảng một phần ba 
diện tích trồng cà phê của Tây Nguyên và sản xuất nhiều cà phê hơn cả nhiều quốc gia 
sản xuất cà phê khác.

Sự chuyển đổi này chủ yếu dựa trên quy mô chứ không phải giá trị. Việt Nam chiếm 
ưu thế trong nguồn cung cà phê toàn cầu, nhưng lại thu về phần giá trị không tương 
xứng. Hơn 90% lượng xuất khẩu vẫn rời khỏi đất nước dưới dạng sản phẩm giá trị 
thấp, trong khi cà phê chế biến chỉ đóng góp khoảng 9% giá trị xuất khẩu. Mô hình này 
phụ thuộc vào quy mô: sản xuất nhiều cà phê hơn thay vì tăng giá trị trên mỗi hecta. 
Quy mô đòi hỏi đất đai. Và mảnh đất đó không phải là vùng đất hoang.

Cho đến năm 1943, gần 80% cao nguyên Trung Bộ vẫn được bao phủ bởi rừng, tạo 
thành một cao nguyên rừng tự nhiên liên tục trải dài qua các tỉnh hiện nay là Đắk Lắk, 
Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng. Phần lớn đất đai hiện nay trồng cà phê từng là rừng 
trong ký ức của thế hệ hiện tại. Cà phê không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy sự 
chuyển đổi này, nhưng hiện nay nó hoạt động trong, hưởng lợi từ và phụ thuộc vào 
một cảnh quan được hình thành bởi hàng thập kỷ mở rộng biên giới, di cư do nhà nước 
chỉ đạo, hợp nhất đất đai và tích hợp vào thị trường hàng hóa toàn cầu.

Báo cáo này kết hợp phân tích dựa trên vệ tinh, bản đồ trồng cà phê độ phân giải cao, 
dữ liệu rừng lịch sử và nghiên cứu về nước, đất, khí hậu và sự dễ bị tổn thương xã hội 
để đánh giá hậu quả của cơn sốt cà phê tại Việt Nam. Hình ảnh rõ ràng: sản xuất cà phê 
ở Tây Nguyên đã góp phần gây ra mất rừng, áp lực nước, canh tác hóa chất và sự dễ bị 
tổn thương xã hội ngay trên chính cảnh quan mà tương lai của cà phê Việt Nam phụ 
thuộc vào.

Sự mở rộng diện tích trồng cà phê đã để lại di sản mất rừng có thể đo lường được 
và lâu dài. Sử dụng bộ dữ liệu Rừng Nhiệt đới Ẩm ướt của Trung tâm Nghiên cứu 
Chung Ủy ban Châu Âu (JRC) và bản đồ trồng cà phê độ phân giải cao của CIAT, báo cáo 
này ước tính rằng từ năm 1990 đến 2022, khoảng 207.428 ha rừng nhiệt đới ẩm 
ướt đã bị chặt phá trong các khu vực hiện được lập bản đồ là diện tích trồng cà phê 
tính đến năm 2022. Diện tích này gần bằng diện tích của Luxembourg. Sự mất mát 
này tập trung chủ yếu ở Dak Nong, Lâm Đồng và Dak Lak — những tỉnh cao nguyên 
nơi điều kiện trồng cà phê thích hợp trùng với những khu rừng tự nhiên còn lại trong 
thời kỳ bùng nổ cà phê. 4



Con số ước tính này là khá thận trọng. Nó phản ánh tình trạng mất rừng trong các 
khu vực trồng cà phê đã được lập bản đồ, nhưng chưa tính đến những thay đổi về sử 
dụng đất liên quan như các cơ sở chế biến và lưu trữ cà phê, đường giao thông, nhà 
ở cho nông dân trồng cà phê, hoặc đất trồng các loại cây trồng khác trong các khu 
vực sản xuất cà phê. Dữ liệu tương tự đã có sẵn cho các khu vực sản xuất rộng lớn 
hơn trong báo cáo “Phá rừng ở Brazil” của Coffee Watch, nhưng không có cho Việt 
Nam, điều này có nghĩa là tổng diện tích rừng bị chuyển đổi liên quan đến cà phê có 
thể lớn hơn con số được nêu ở đây.

Thời điểm mất rừng tuân theo chu kỳ biên giới điển hình. Mất rừng hàng năm 
trong các cảnh quan cà phê hiện nay đã tăng vọt lên khoảng 15.000–20.000 ha mỗi 
năm vào cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000, trùng với sự mở rộng bùng nổ 
của cà phê và việc định cư nhanh chóng tại các vùng biên giới mới. Khi rừng dễ tiếp 
cận cạn kiệt và phần lớn đất phù hợp đã được chuyển đổi, cả mất rừng và mở rộng 
cà phê mới đều chậm lại. Do đó, sự sụt giảm gần đây trong tỷ lệ phá rừng không phải 
là dấu hiệu của một sự chuyển đổi cơ cấu sang hướng bền vững. Điều này phần lớn 
phản ánh sự cạn kiệt của cảnh quan. Phần lớn rừng dễ tiếp cận đã bị chặt phá.

Hệ thống thay thế rừng hiện đang chịu áp lực cấu trúc. Rừng từng điều tiết nước, 
ổn định đất, giảm thiểu biến động nhiệt độ cực đoan, lưu trữ carbon và hỗ trợ kiểm 
soát sâu bệnh dựa trên đa dạng sinh học. Việc loại bỏ rừng đã thay thế cơ sở hạ tầng 
sinh thái bằng các mô hình canh tác đơn loài đơn giản, phụ thuộc vào tưới tiêu, dựa 
vào nước ngầm và đầu vào hóa chất. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nơi cây cối biến mất. 
Nó không thể hiện hết những gì đã biến mất cùng với chúng: điều tiết lưu vực, tái 
nạp nước ngầm, lưu trữ carbon trong đất và khả năng phục hồi sinh học.

Nước ngầm — xương sống của sản xuất cà phê — đang bị khai thác quá mức. Từ 
57% đến 95% lượng nước tưới cà phê ở Cao nguyên Trung phần được lấy từ nước 
ngầm. Ở một số khu vực, các giếng từng sâu 10–15 mét nay đã xuống đến 45 mét, 
cho thấy sự sụt giảm đáng kể của mực nước ngầm có thể tiếp cận. Các nghiên cứu 
cho thấy rằng để duy trì cân bằng nước ngầm trong điều kiện tưới tiêu hiện nay, diện 
tích trồng cà phê sẽ phải giảm khoảng 35%, ngay cả khi chưa tính đến các áp lực khí 
hậu bổ sung.

Biến động khí hậu đang làm trầm trọng thêm những áp lực này. Trong đợt hạn 
hán El Niño năm 2015–2016, các hồ chứa trên khắp Tây Nguyên giảm xuống còn 10–
50% công suất thiết kế, lưu lượng sông giảm tới 90%, và khoảng 152.000 ha đất 
nông nghiệp bị ảnh hưởng, gây thiệt hại ước tính khoảng 269 triệu USD. Năng suất 
cà phê giảm tới 25% tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh cao nguyên bị phá 
rừng và phụ thuộc nặng vào tưới tiêu, sự thiếu hụt lượng mưa hiện nay dẫn trực tiếp 
đến áp lực nguồn nước ngầm, trong khi những năm dư thừa lượng mưa lại không 
thể tái nạp các tầng chứa nước với tốc độ tương tự do khả năng thấm nước đã suy 
yếu và việc khai thác vẫn tiếp diễn.

Triển vọng khí hậu trong tương lai rất nghiêm trọng. Các dự báo khí hậu cho thấy 
rằng lên đến một nửa diện tích trồng cà phê của Việt Nam có thể trở nên không phù 
hợp vào giữa thế kỷ này nếu không có những thay đổi lớn hướng tới nông lâm kết 
hợp dựa trên bóng râm và sản xuất chịu đựng khí hậu. Mùa khô dự kiến sẽ kéo dài 
thêm gần ba tháng, trong khi lượng bốc hơi và thoát hơi nước của cà phê — nhu cầu 
nước của cây trồng — được dự báo sẽ tăng từ 20 đến 120 mm mỗi năm theo các kịch 
bản giữa thế kỷ. Do đó, khả năng tồn tại của cà phê ở Tây Nguyên trong tương lai có 
thể phụ thuộc ít hơn vào nhiệt độ mà phụ thuộc vào việc liệu nước có thể tiếp tục 
được khai thác trên quy mô lớn hay không.

Đồng thời, áp lực về đất đai và hóa chất đang gia tăng. Việc chuyển đổi từ rừng 
sang trồng cà phê đã làm giảm lượng carbon hữu cơ trong tầng đất mặt khoảng 
30%, làm suy yếu khả năng giữ nước và dinh dưỡng. Lượng thuốc trừ sâu sử dụng 
tại Việt Nam đã tăng gấp ba đến năm lần trong khoảng 25 năm, với kim ngạch nhập 
khẩu vượt quá 1 tỷ USD. Cà phê đứng thứ hai sau lúa gạo về mức tiêu thụ thuốc trừ 5



sâu trên toàn quốc mặc dù diện tích trồng cà phê ít hơn nhiều. Các tỉnh có mật độ trồng cà 
phê cao cũng cho thấy chỉ số nhu cầu oxy sinh học (BOD) tăng cao, cho thấy tình trạng 
căng thẳng về chất lượng nước đang xấu đi do nước thải từ phân bón, việc sử dụng thuốc 
trừ sâu, chất thải từ chế biến và hệ thống lưu vực sông bị suy thoái.

Những áp lực này tác động lẫn nhau: nạn phá rừng làm giảm khả năng giữ nước; tưới tiêu 
làm gia tăng việc khai thác nước ngầm; suy thoái đất làm giảm khả năng phục hồi; hạn hán 
làm trầm trọng thêm các đợt bùng phát dịch hại; áp lực từ dịch hại thúc đẩy việc tăng 
cường sử dụng hóa chất; và việc tăng cường sử dụng hóa chất lại làm suy thoái thêm đất 
đai và hệ thống nước. Các nghiên cứu cho thấy có 36–43% diện tích đồn điền cà phê đang 
sản xuất và 79% diện tích đồn điền được trồng lại ở Tây Nguyên bị nhiễm trùng do giun 
tròn và nấm, dẫn đến tỷ lệ chết cây khoảng 40% ở các khu vực được trồng lại. Hệ thống 
sản xuất đang làm xói mòn nền tảng sinh thái mà chính nó phụ thuộc vào.

Sự mong manh sinh thái này phản ánh sự dễ bị tổn thương về mặt xã hội. Ngành cà 
phê Việt Nam bao gồm khoảng 640.000 hộ nông dân nhỏ lẻ canh tác trên hơn 700.000 ha 
trải rộng trên 1,4 triệu thửa đất, với các hộ nông dân nhỏ lẻ sản xuất khoảng 95% sản 
lượng quốc gia. Hầu hết các trang trại đều nhỏ, phân tán và dễ bị ảnh hưởng bởi biến động 
giá cả, các cú sốc khí hậu và chi phí đầu vào ngày càng tăng. Do đó, các rủi ro về môi 
trường và kinh tế được hấp thụ ở những nơi có năng lực yếu nhất.

Vùng Tây Nguyên vẫn là một trong những khu vực nghèo nhất của Việt Nam. Tỷ lệ 
nghèo ở nông thôn cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc, và các cộng đồng 
dân tộc thiểu số — chiếm khoảng một phần ba dân số khu vực — phải đối mặt với tình 
trạng nghèo đói và bất ổn về đất đai một cách không cân xứng. Một đánh giá về nghèo đói 
cho thấy 54% nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên đang sống trong cảnh nghèo đói, với 
29% được phân loại là cực kỳ nghèo. Các cộng đồng dân tộc thiểu số chiếm một nửa số hộ 
trồng cà phê nghèo và hai phần ba số hộ được coi là cực kỳ nghèo. Ước tính có khoảng 15–
20% diện tích đất trồng cà phê thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính thức, trực 
tiếp hạn chế sinh kế, tiếp cận tài chính và tuân thủ EUDR.

Rủi ro lao động vẫn tồn tại. Khoảng 1,75 triệu trẻ em tham gia lao động trên toàn quốc, và 
các bằng chứng có sẵn cho thấy lao động trẻ em trong ngành cà phê bị báo cáo thiếu hụt 
đáng kể. Thống kê chính thức năm 2014 ghi nhận khoảng 34.000 trẻ em tham gia sản xuất 
cà phê, nhưng bằng chứng độc lập cho thấy con số thực tế có thể cao hơn nhiều, có thể 
gần nửa triệu nếu tình trạng phụ thuộc rộng rãi vào lao động trẻ em trong các hộ gia đình 
được phản ánh trên toàn ngành. Có ghi nhận trẻ em tham gia vào các công việc nguy hiểm 
trong ngành cà phê, bao gồm phun hóa chất, vác vật nặng và sử dụng dụng cụ sắc nhọn; 
một số trẻ em tham gia chỉ mới 6 tuổi.

Tiếp xúc với thuốc trừ sâu cũng gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe con 
người. Một nghiên cứu lớn về tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong ngành nông nghiệp Việt 
Nam cho thấy 35% công nhân được kiểm tra có dấu hiệu ngộ độc thuốc trừ sâu, bao gồm 
14% trường hợp cấp tính và 21% trường hợp mãn tính. Những rủi ro này không chỉ ảnh 
hưởng đến công nhân nông nghiệp trưởng thành mà còn đến trẻ em, các gia đình nông 
dân và cộng đồng phụ thuộc vào cùng hệ thống nước bị ô nhiễm bởi chất thải hóa chất 
nông nghiệp.

Các điều kiện xã hội này không tách biệt với sự suy thoái môi trường. Chúng góp phần 
duy trì tình trạng đó. Nông dân hoạt động trong điều kiện lợi nhuận thấp, quyền sử dụng 
đất không ổn định, sức mạnh thương lượng yếu và tiếp cận tài chính hạn chế bị buộc phải 
áp dụng các thực hành làm trầm trọng thêm áp lực sinh thái: tưới quá mức, sử dụng quá 
nhiều hóa chất và mở rộng vào các vùng đất biên viễn. Sự dễ bị tổn thương xã hội là kênh 
mà qua đó áp lực sinh thái chuyển hóa thành rủi ro.

Quy định EUDR đại diện cho một can thiệp quan trọng. Nhưng không phải là giải pháp 
hoàn chỉnh. Mốc thời gian tháng 12 năm 2020 của nó thiết lập một ranh giới rõ ràng chống 
lại việc mở rộng biên giới mới vào thời điểm biến động khí hậu và áp lực thủy văn đang gia 6



tăng. Tuy nhiên, mốc thời gian này loại trừ hầu hết việc phá rừng lịch sử trong ngành cà 
phê của Việt Nam. Cà phê trồng trên đất đã được khai hoang trước năm 2020 vẫn có thể 
được coi là tuân thủ, ngay cả khi đất đó nằm trong hệ thống canh tác đơn loài bị suy thoái 
do hóa chất và thiếu nước.

Việc thực thi quy định này cũng có nguy cơ tạo ra một nền kinh tế cà phê hai tầng. Các 
nhà xuất khẩu lớn đang phát triển các hệ thống truy xuất nguồn gốc, trong khi nhiều hộ 
nông dân nhỏ lẻ lại thiếu các tài liệu cơ bản: hơn một nửa trong số họ không lưu giữ hồ sơ 
thu hoạch một cách nhất quán, và chỉ khoảng 10% lưu giữ dữ liệu ở cấp độ thửa ruộng. 
Khoảng cách về quyền sở hữu đất đai đặc biệt nghiêm trọng đối với nông dân thuộc các 
dân tộc thiểu số. Nếu việc tuân thủ EUDR trở thành con đường nhanh chóng cho các nhà 
xuất khẩu lớn, có hồ sơ đầy đủ, trong khi các hộ nông dân nhỏ lẻ bị loại trừ, quy định này 
có thể làm gia tăng bất bình đẳng thay vì giảm bớt nó.

Chiến lược cà phê chính thức đến năm 2030 của Việt Nam báo hiệu sự chuyển hướng từ 
mở rộng sang thâm canh. Các kế hoạch cho thấy diện tích trồng cà phê tại Tây Nguyên sẽ 
giảm khoảng 57.000 ha vào năm 2030, với mức giảm lớn nhất tập trung tại các tỉnh Đắk 
Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Đồng thời, sản lượng dự kiến sẽ được duy trì nhờ năng suất 
tăng thêm khoảng 1,2 tấn/ha. Tuy nhiên, diện tích đất giảm không nhất thiết đồng nghĩa 
với áp lực giảm. Điều này có thể đồng nghĩa với áp lực lớn hơn trên mỗi hecta — nhiều 
phân bón hơn, nhiều thuốc trừ sâu hơn, nhiều nước tưới hơn và áp lực nặng nề hơn lên 
đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái — trừ khi việc tăng cường sản xuất đi kèm với nông 
lâm kết hợp, phục hồi đất, quản lý nước và giảm sự phụ thuộc vào hóa chất.

Rủi ro không chỉ nằm ở trong nước. Việt Nam xuất khẩu cà phê sang nhiều thị trường với 
các quy định khác nhau. Thị trường EU vẫn là trung tâm, với Đức nhập khẩu khoảng 488 
triệu USD cà phê Việt Nam vào năm 2022 và Ý 332 triệu USD. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và các thị trường ngoài EU khác chiếm 
đa số giá trị xuất khẩu; riêng Hoa Kỳ đã nhập khẩu khoảng 365 triệu USD vào năm 2022. 
Nếu các chuỗi cung ứng hướng đến EU siết chặt việc truy xuất nguồn gốc trong khi lượng 
hàng tương đương chảy vào các thị trường có giám sát lỏng lẻo hơn, áp lực phá rừng sẽ 
không biến mất. Nó sẽ chuyển dịch.

Các bản đồ dựa trên tiêu thụ cho thấy điều này rõ ràng. Những vùng rừng biên giới liên 
quan đến Đức và Ý cũng cung cấp cho Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. Lưu vực sông 
không phân biệt theo cảng đích. Một hệ thống tuân thủ phân mảnh có nguy cơ chỉ xác 
nhận giấy tờ thay vì giảm áp lực ở cấp độ cảnh quan. Việc thực thi hiệu quả do đó đòi hỏi 
sự thi hành nghiêm ngặt của EUDR trong phạm vi thẩm quyền của Việt Nam và sự đồng bộ 
giữa các nền kinh tế nhập khẩu chính, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc, 
Nhật Bản và các thị trường tiêu thụ khác.

Câu chuyện thành công của ngành cà phê Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới. Ranh 
giới đã giúp ngành này phát triển nay đã cạn kiệt phần lớn. Điều còn lại là một hệ 
thống sản xuất bị hạn chế bởi tình trạng thiếu nước, suy thoái đất, mất đa dạng sinh 
học, bất ổn lao động và biến động khí hậu. Thập kỷ tới sẽ quyết định liệu hệ thống này 
có ổn định hay tiếp tục suy thoái.

Tuân thủ các quy định về phá rừng là cần thiết nhưng chưa đủ. Ngăn chặn việc phá rừng 
mới là bước cấu trúc đầu tiên hướng tới việc tái thiết khả năng phục hồi sinh thái. Tuy 
nhiên, ngành cà phê và chính phủ Việt Nam phải đi xa hơn: bảo vệ các mảnh rừng còn lại, 
phục hồi các vùng bóng mát và vùng đệm ven sông, quy định việc khai thác nước ngầm, 
giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu và phân bón, hỗ trợ tính truy xuất nguồn gốc cho 
nông hộ nhỏ, bảo đảm quyền sử dụng đất, trả thu nhập và lương đủ sống, và đầu tư vào 
nông lâm kết hợp lấy nông dân làm trung tâm.

Quá khứ không thể thay đổi. Nhưng những gì còn lại vẫn có thể được bảo vệ, và những gì đã 
bị suy thoái vẫn có thể bắt đầu phục hồi. Càng ít rừng còn lại ở vùng trung tâm cà phê của Việt 
Nam, việc bảo vệ nó càng trở nên quan trọng. Lựa chọn hiện nay là liệu tương lai cà phê của 
Việt Nam sẽ bị khóa chặt trong sự mong manh hay bắt đầu tái thiết khả năng phục hồi.
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CÀ PHÊ TRÊN NGÃ BA ĐƯỜNG

Việt  am nằm ở trung tâm của nền kinh tế cà 

phê toàn cầu. Đây là nước sản xuất cà phê lớn 

thứ hai trên thế giới. Việt Nam cung cấp khoảng 

1/5 lượng cà phê tiêu thụ trên toàn cầu, chiếm 

khoảng 19% nguồn cung cà phê toàn cầu và 

chiếm thị phần chi phối trong xuất khẩu cà phê 

robusta trên toàn thế giới (Dang et al., 2025). Khi 

Liên minh Châu Âu (EU) đang triển khai thực thi 

các chuỗi cung ứng không gây phá rừng theo 

Quy định về Phá rừng của Liên minh Châu Âu 

(EUDR), ít quốc gia sản xuất nào có vai trò quan 

trọng như Việt Nam trong quá trình chuyển đổi 

này.

Quy mô sản xuất khổng lồ của Việt  am đã 

định hình hệ thống cà phê toàn cầu. Trong 

cuộc khủng hoảng cà phê giai đoạn 1998–2002, 

làn sóng xuất khẩu robusta giá rẻ từ Việt Nam đã 

tràn ngập thị trường toàn cầu và đẩy giá xuống 

mức thấp kỷ lục (Fridell, 2014). Chỉ trong hơn 

một thập kỷ, Việt Nam đã chuyển từ một nhà sản 

xuất nhỏ lẻ thành nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ 

hai thế giới, thay đổi cơ bản nguồn cung toàn 

cầu. Sự mở rộng này được thúc đẩy bởi chính 

sách nhà nước có chủ đích, mà Fridell mô tả là 

“nghệ thuật quản lý cà phê”, bao gồm việc huy 

động đất đai, lao động, tín dụng và hệ thống tưới 

tiêu để nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất. 

Kết quả là, những gì diễn ra tại Việt  am hiện 

nay ảnh hưởng đến giá cả và xu hướng cà 

phê toàn cầu. Những thay đổi trong sản xuất 

của nước này — dù do biến đổi khí hậu, quy định 

hay chính sách — có thể lan rộng khắp thị 

trường cà phê toàn cầu và tác động đến người 

sản xuất và người tiêu dùng xa ngoài biên giới 

của Việt Nam.

SỰ BÙNG NỔ CỦA NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM VÀ NHỮNG 
THÁCH THỨC VỀ QUY ĐỊNH TRONG TƯƠNG LAI

 ự trỗi dậy của Việt  am như một siêu 

cường cà phê được xây dựng trên nền tảng 

của sự mở rộng mạnh mẽ trên khắp vùng  ây 

 guyên, phần lớn là bằng cách hy sinh rừng. 

Trong bốn thập kỷ qua, diện tích trồng cà phê 

của Việt Nam đã tăng từ khoảng 50.000 ha vào 

giữa thập niên 1980 lên hơn 700.000 ha ngày 

nay, biến các cao nguyên bazan của Dak Lak, 

Lam Dong, Dak Nong, Gia Lai và Kon Tum thành 

“trái tim” của thương mại cà phê Robusta toàn 

cầu. 

 ự mở rộng cà phê tại Việt  am chủ yếu 

được thúc đẩy bởi khối lượng thay vì giá trị. 

Việt Nam chiếm ưu thế trong nguồn cung cà phê 

toàn cầu nhưng lại thu về phần giá trị không 

tương xứng. Hơn 90% lượng xuất khẩu vẫn rời 

khỏi đất nước dưới dạng sản phẩm giá trị thấp – 

ngành này vẫn phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu 

robusta chất lượng thấp, với quy trình chế biến 

hạn chế, thương hiệu yếu và sự tham gia tối 

thiểu vào các phân khúc giá trị cao của thị 

trường toàn cầu (Tuyen et al., 2025). Mô hình 

này phụ thuộc vào quy mô: sản xuất nhiều cà 

phê hơn thay vì tạo ra nhiều giá trị hơn trên mỗi 

đơn vị. Điều đó, ngược lại, đòi hỏi đất đai. Sự 

chuyển đổi này không diễn ra trên đất trống mà 

thường diễn ra trên các khu rừng.

Vùng  ây  guyên từng là một trong những 

khu vực rừng có ý nghĩa sinh thái quan trọng 

nhất ở Đông  am Á. Bản đồ rừng lịch sử do 

Wege et al. (1999) biên soạn cho thấy vào năm 

1943, gần 80% diện tích khu vực này vẫn được 

bao phủ bởi rừng, tạo thành một cao nguyên 

rừng tự nhiên gần như liên tục trải dài trên các 

tỉnh hiện nay là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và 

Lâm Đồng. 
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Các vùng trồng cà phê Arabica

CÁC VÙNG TRỒNG CÀ PHÊ ROBUSTA

CÁC THÀNH PHỐ LỚN

CÁC TRUNG TÂM CÀ PHÊ QUAN TRỌNG

Ranh giới vùng

TRUNG TÂM CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM: MỘT CẢNH QUAN ĐƯỢC CHI PHỐI BỞI CÀ PHÊ ROBUSTA

Việc trồng cà phê ở Việt Nam tuân theo một logic địa lý rõ rệt. Cà phê Arabica xuất hiện rải rác ở các 
vùng cao nguyên, trong khi cà phê Robusta tập trung ở khắp Tây Nguyên, tạo thành một vành đai sản 
xuất dày đặc và liền kề, góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc cà phê hàng đầu thế giới.

HÌNH 1.1 

Nguồn: Biểu đồ mô phỏng các khu vực trồng cà phê dựa trên dữ liệu của Chính phủ Việt Nam 
(2014), Mô hình Phân bổ Sản xuất Không gian của CGIAR (2020), dữ liệu của CIAT (2022) và 
Atlas Cà phê Thế giới (Hoffman 2018)

CAO NGUYÊN TRUNG BỘ
Vùng Tây Nguyên là trung tâm của nền 
kinh tế cà phê Việt Nam, bao gồm một 
loạt các cao nguyên chủ yếu trồng cà 
phê robusta. Trung tâm của ngành công 
nghiệp này là Buôn Ma Thuột. Mặc dù cà 
phê arabica đã được trồng khoảng một 
thế kỷ ở các vùng cao nguyên mát mẻ 
gần Đà Lạt, nhưng nó chỉ chiếm một 
phần nhỏ trong sản lượng quốc gia. Cà 
phê ở đây thường được trồng ở độ cao 
600–1.000 mét, thu hoạch từ tháng 11 
đến tháng 3, và chủ yếu là các giống 
robusta với một lượng nhỏ arabica (có 
thể là Bourbon).

MIỀN BẮC VIỆT NAM
Miền Bắc Việt Nam có diện tích trồng cà phê nhỏ 
hơn nhưng đặc trưng, với cà phê arabica được trồng 
ở các tỉnh như Sơn La, Thanh Hóa và Quảng Trị gần 
Hà Nội. Độ cao từ 800–1.600 mét tạo điều kiện thích 
hợp, nhưng sản lượng chất lượng cao vẫn còn tương 
đối hạn chế. Cà phê ở đây được thu hoạch từ tháng 
11 đến tháng 3 và bao gồm hỗn hợp các giống 
Bourbon, Catimor và các giống khác cùng với một số 
giống robusta.

MIỀN NAM VIỆT NAM
Tại miền Nam Việt Nam, việc trồng 
cà phê có quy mô hạn chế hơn 
nhưng vẫn có ý nghĩa thương mại, 
đặc biệt là tại tỉnh Đồng Nai, phía 
đông bắc thành phố Hồ Chí Minh. 
Các trang trại nằm ở độ cao thấp 
hơn, từ 200–800 mét, và việc thu 
hoạch cũng diễn ra từ tháng 11 
đến tháng 3. Khu vực này vẫn tập 
trung chủ yếu vào các giống 
robusta. 10



Mới chỉ vào những năm 1990, khu vực này vẫn 

chiếm một phần lớn trong số những khu rừng 

còn lại của Việt Nam có trữ lượng sinh khối cao 

và đa dạng sinh học phong phú (Meyfroidt và 

Lambin, 2008). Tiếp theo đó là quá trình chuyển 

đổi rừng kéo dài ở vùng cao nguyên, do các 

chính sách tái định cư do nhà nước chỉ đạo, các 

động lực thị trường và áp lực dân số thúc đẩy. 

Các hậu quả sinh thái tập trung và nghiêm trọng 

tại vùng trung tâm trồng cà phê, ngay cả khi số 

liệu thống kê về độ che phủ rừng ở cấp quốc gia 

dường như có cải thiện – một con số tổng hợp 

gây hiểu lầm, che giấu sự tàn phá liên tục ở các 

vùng biên giới (Meyfroidt và Lambin, 2008; 

Meyfroidt et al., 2013; Van Khuc et al., 2018).

Dấu chân môi trường của cà phê khiến cà 

phê Việt  am trở thành một vấn đề khí hậu 

toàn cầu đáng quan ngại. Một phần đáng kể 

lượng phát thải của cà phê liên quan đến thay 

đổi sử dụng đất – đặc biệt là phá rừng. Cà phê là 

một trong những nguyên nhân chính gây ra phá 

rừng liên quan đến hàng hóa trên hành tinh, 

chiếm khoảng 1% tổng lượng phá rừng toàn cầu 

(Singh và Persson, 2026). Việt Nam đã đóng một 

vai trò lớn trong cuộc khủng hoảng này. Các 

phân tích vòng đời toàn cầu cho thấy cà phê 

rang tạo ra khoảng 28,5 kg CO₂-tương đương 

trên mỗi kilogram sản phẩm, xếp nó vào nhóm 

các mặt hàng nông nghiệp có cường độ carbon 

cao nhất tính theo đơn vị trọng lượng (Poore & 

Nemecek, 2018). Tại Tây Nguyên, các đánh giá 

về dấu chân carbon cho thấy các trang trại trồng 

đơn canh là nguồn phát thải khí nhà kính ròng, 

thải ra khoảng 0,37 tấn CO₂-tương đương trên 

mỗi tấn cà phê sản xuất (Kuit et al., 2020). Vì 

vậy, vai trò của Việt Nam là một trong những 

nước xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới 

mang lại những tác động khí hậu vượt xa biên 

giới của nước này, cả thông qua lượng phát thải 

tiềm ẩn trong cà phê xuất khẩu và thông qua nạn 

phá rừng đã tạo điều kiện cho sự bùng nổ sản 

xuất cà phê.

Báo cáo này kết hợp phân tích dựa trên vệ 

tinh mới với nghiên cứu khoa học hiện có để 

xem xét các hậu quả môi trường của sự bùng 

nổ sản xuất cà phê tại Việt  am. Sử dụng bản

đồ không gian mới được phát triển về diện tích 

trồng cà phê và mất rừng, chúng tôi ước tính 

lượng rừng nhiệt đới ẩm đã bị chặt phá trong các 

khu vực hiện được sử dụng để sản xuất cà phê. 

Chúng tôi kết hợp điều này với bản đồ rừng lịch 

sử, nghiên cứu về stress đất và nước, cùng các 

chỉ số vệ tinh về lượng mưa và độ ẩm đất. Hình 

ảnh rất rõ ràng. Sản xuất cà phê ở Tây Nguyên 

đang tàn phá những khu rừng còn lại, cạn kiệt 

nguồn nước, và nếu tiếp tục theo mô hình canh 

tác đơn canh ngập tràn thuốc trừ sâu hiện nay, 

phần lớn khu vực này sẽ sớm không còn phù 

hợp cho sản xuất cà phê.

Việc phá rừng để trồng cà phê ở Việt  am đã 

diễn ra một cách tàn khốc - cả về quy mô và 

thời gian. Phân tích không gian của chúng tôi 

cho thấy rằng từ năm 1990 đến 2024, khoảng 

207.428 ha rừng nhiệt đới ẩm đã bị chặt phá 

trong các khu vực hiện được bản đồ hóa là vùng 

trồng cà phê tính đến năm 2022. 

Chỉ trong một thế hệ, cà phê đã trở thành 

động lực chính dẫn đến việc mất đi một phần 

ba diện tích rừng ở  ây  guyên, nơi gần như 

toàn bộ cà phê Việt  am được trồng. Diện 

tích đó tương đương với việc chặt phá một 

khu rừng có diện tích gần bằng cả nước 

Luxembourg. 

Thực tế, một trong những lý do chính khiến tình 

trạng phá rừng ở Tây Nguyên đang giảm dần là 

vì phần lớn rừng có thể tiếp cận đã bị chặt phá. 

Nói cách khác, hầu như không còn rừng nào dễ 

tiếp cận để chặt phá nữa.

Các phân tích dựa trên mức tiêu thụ cũng cho 

thấy cà phê robusta là một trong những nguyên 

nhân chính dẫn đến nạn phá rừng tại Việt Nam. 

Một đánh giá về chuỗi cung ứng hàng hóa toàn 

cầu của Hoang và Kanemoto (2021) đã xác định 

cà phê robusta là mặt hàng đứng thứ hai gây ra 

nạn phá rừng tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-

2015.
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 ình trạng phá rừng tại vùng trồng cà phê 

của Việt  am không phải là ngẫu nhiên mà là 

kết quả của những lựa chọn chính sách có 

chủ đích, cùng với sự đồng lõa của các 

doanh nghiệp. Bắt đầu từ cuối thập niên 1970 

và gia tăng mạnh mẽ trong suốt thập niên 1980 

và 1990, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ việc tái 

định cư người Kinh từ đồng bằng lên vùng cao 

nhằm khẳng định quyền kiểm soát lãnh thổ, giảm 

bớt áp lực dân số ở các khu vực khác và tạo ra 

nguồn thu từ xuất khẩu (De Koninck, 1999). Sự 

mở rộng do nhà nước dẫn dắt này được củng cố 

bởi sự hỗ trợ phát triển quốc tế dành cho sản 

xuất cà phê hướng xuất khẩu, bao gồm các 

chương trình ngành được Ngân hàng Thế giới 

hậu thuẫn và dòng vốn tín dụng đã thúc đẩy sự 

tăng trưởng nhanh chóng của ngành cà phê Việt 

Nam trong thập niên 1990 (Meyfroidt và Lambin, 

2008; Fridell, 2014). Cà phê đã trở thành động 

lực kinh tế của chiến lược này, gắn kết chính 

sách nhà nước, thị trường hàng hóa và việc 

chuyển đổi rừng theo những cách không thể chỉ 

quy về việc khai hoang tự phát của các hộ nông 

dân nhỏ lẻ. 

Lịch sử này có ý nghĩa đối với cuộc tranh 

luận về quy định hiện nay: nếu việc phá rừng 

phần nào do nhà nước chủ trương, thì các 

cơ chế tuân thủ dựa trên thị trường không 

chỉ là không đủ mà còn bất công. Các cơ quan 

đã góp phần hình thành mô hình phát triển này, 

bao gồm các tổ chức tài chính quốc tế và ngành 

công nghiệp hợp tác với các cơ quan chính phủ, 

phải có vai trò trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển 

đổi sang một nền kinh tế cà phê bền vững hơn.

Vùng biên giới cà phê đã thúc đẩy việc phá 

rừng, thay thế một hệ sinh thái đang hoạt 

động bằng một hệ thống sản xuất mong 

manh, hiện thể hiện qua tình trạng thiếu nước, 

đất bị suy thoái và sự bất ổn khí hậu ngày càng 

gia tăng. Ngoài việc mất rừng, việc khai thác 

nước ngầm đang tiến gần đến giới hạn. Ở một 

số lưu vực, để duy trì cân bằng bền vững của 

tầng nước ngầm, diện tích trồng cà phê cần 

giảm khoảng một phần ba theo các thực hành 

tưới tiêu hiện tại – hoặc phải có sự chuyển đổi

lớn sang các phương pháp tưới tiêu khác. 

Lượng carbon hữu cơ trong đất đã giảm ở 

những nơi rừng bị thay thế bằng cà phê. Áp lực 

sâu bệnh đã gia tăng. Việc sử dụng hóa chất đã 

gia tăng. 

Các đợt hạn hán liên quan đến hiện tượng El 

Niño-Southern Oscillation (ENSO) nay tác động 

mạnh mẽ hơn trong một cảnh quan đã mất đi 

các đệm tự nhiên, trong khi lượng mưa cực đoan 

chảy trôi trên đất bị suy thoái thay vì bổ sung cho 

các tầng nước ngầm (Meyfroidt và Lambin, 

2008b). Nợ sinh thái tích lũy trong những năm 

bùng nổ nay đang gia tăng dưới tác động của 

biến động khí hậu. Đó là lý do tại sao thời điểm 

thực hiện EUDR là quan trọng. EUDR là cơ chế 

ràng buộc đầu tiên có khả năng cắt đứt mối liên 

hệ cấu trúc giữa nhu cầu quốc tế và mất rừng.

EUDR phải được triển khai — nếu không, 

thiệt hại sẽ tiếp tục, nhưng ngay cả khi có nó, 

vẫn cần làm nhiều hơn nữa. EUDR ra đời vào 

thời điểm rừng còn lại đang phải đối mặt với áp 

lực sinh thái và khí hậu ngày càng gia tăng. Các 

mô hình toàn cầu cho thấy biến đổi khí hậu có 

thể làm giảm diện tích phù hợp cho sản xuất cà 

phê xuống khoảng một nửa vào năm 2050, với 

Việt Nam là một trong những khu vực bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng nhất (Bunn et al., 2015; 

Läderach et al., 2017). Khi các khu vực trồng cà 

phê hiện tại trở nên kém khả thi, áp lực sẽ gia 

tăng để mở rộng vào các mảng rừng còn lại 

hoặc các vùng đất biên giới mới. Quy định không 

phá rừng không thể đảo ngược những tổn thất 

của bốn thập kỷ qua. Nhưng nó có thể định hình 

những gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Việc trì hoãn EUDR sẽ làm tăng nguy cơ mất 

rừng thêm, làm trầm trọng thêm áp lực môi 

trường và đẩy các nhà sản xuất vào những 

vùng đất dễ bị tổn thương và kém màu mỡ 

hơn. Lựa chọn mà các nhà hoạch định chính 

sách, các nhà lãnh đạo ngành và Nhà nước Việt 

Nam phải đối mặt rất đơn giản: lặp lại chu kỳ mở 

rộng và suy thoái, hoặc bắt đầu quá trình chuyển 

đổi sang một hệ thống cà phê bền vững hơn. Cơ 

hội để đưa ra lựa chọn đó đang thu hẹp dần.
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Để làm rõ những vấn đề cốt lõi, chúng ta sẽ đi 

sâu tìm hiểu bối cảnh nơi cà phê Việt Nam được 

trồng. Hầu hết, khoảng 93%, sản lượng cà phê 

Việt Nam được sản xuất tại Tây Nguyên (NIAPP, 

2013; Dang et al., 2025). Tây Nguyên là một hệ 

thống cao nguyên tập trung về mặt địa lý, nơi 

rừng, nguồn nước và sự mở rộng nông nghiệp 

đã va chạm với nhau trong nhiều thập kỷ. Chúng 

tôi sẽ xem xét cảnh quan đó đã thay đổi như thế 

nào, những gì còn lại và những thay đổi đó có ý 

nghĩa gì đối với tương lai của chuỗi cung ứng cà 

phê không phá rừng.

A. TỪ CÂY TRỒNG THỜI THỰC DÂN ĐẾN SỰ 
BÙNG NỔ SAU CẢI CÁCH

 gành cà phê Việt  am đã phát triển qua các 

giai đoạn chính trị và kinh tế khác nhau, định 

hình dấu chân môi trường của nó. Cà phê lần 

đầu tiên được trồng ở một số vùng của Cao 

nguyên Trung phần vào những năm 1920 dưới 

thời chính quyền thực dân Pháp, nhưng quy mô 

vẫn còn khiêm tốn trong nhiều thập kỷ. Đến năm 

1975, diện tích trồng cà phê chỉ tăng lên khoảng 

20.000 ha, bị gián đoạn định kỳ bởi chiến tranh 

và biến động chính trị. Sau khi thống nhất đất 

nước, ngành công nghiệp này đã được quốc hữu 

hóa và tập thể hóa trong giai đoạn 1975-1986, 

hạn chế hoạt động kinh doanh tư nhân và khiến 

sản lượng cà phê tương đối bị kìm hãm 

(Meyfroidt et al., 2013). Những thập kỷ đầu tiên 

này đã giúp cà phê có được chỗ đứng về mặt địa 

lý, nhưng chưa đủ để chiếm vị trí thống trị.

Bước ngoặt quyết định đến với các cải cách 

Đổi mới bắt đầu từ năm 1986, giúp tự do hóa 

quyền sở hữu đất đai và kích hoạt một đợt tăng 

trưởng sản lượng chưa từng có.

TỪ RỪNG RẠN ĐẾN VÙNG TRỒNG CÀ PHÊ
VIỆC PHÁ RỪNG Ở CAO NGUYÊN TRUNG BỘ VIỆT NAM

Diện tích trồng cà phê mở rộng nhanh chóng 

trong thập niên 1990 và 2000, và tỷ trọng của 

Việt Nam trong nguồn cung toàn cầu tăng từ 

dưới 1% vào đầu thập niên 1980 lên gần một 

phần năm vào năm 2020. Việt Nam vươn lên trở 

thành nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, 

chỉ sau Brazil. Sự tăng trưởng này trùng hợp với 

một số tỷ lệ phá rừng cao nhất được ghi nhận 

trong lịch sử hiện đại của đất nước, đặc biệt là 

trên các vùng cao nguyên của Tây Nguyên. 

Các động lực của tự do hóa thị trường, di cư và 

mở rộng sản xuất hàng hóa hội tụ tại Tây 

Nguyên, nơi mà tác động môi trường của sự 

bùng nổ ngành cà phê Việt Nam cũng nghiêm 

trọng nhất. 

B. TÂY NGUYÊN – TRUNG TÂM CÀ PHÊ CỦA 
VIỆT NAM

Vùng  ây  guyên sản xuất gần như toàn bộ 

cà phê của Việt  am. Theo dữ liệu hồ sơ quốc 

gia của ICO (2019), năm tỉnh Tây Nguyên - Đắk 

Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum - 

cùng chiếm phần lớn diện tích trồng cà phê 

khoảng 700.000 ha của Việt Nam. 

Mặc dù có một số vùng trồng cà phê Arabica nhỏ 

ở các tỉnh miền núi phía Bắc và các khu vực rải 

rác ở miền Trung, nhưng những khu vực này 

tương đối nhỏ và phân tán. Nghiên cứu của 

chúng tôi không xem xét những khu vực này. 

2

14



 gược lại, vùng  ây  guyên tạo thành một 

vành đai sản xuất dày đặc, liền mạch trải dài 

qua các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk  ông, 

Gia Lai và Kon Tum. Riêng tỉnh Đắk Lắk chiếm 

khoảng 32%, tiếp theo là Lâm Đồng với 27% và 

Đắk Nông với 21% (Cục Trồng trọt, 2024; Dang 

và cộng sự, 2025). Về mặt sản lượng, sự thống 

trị này còn rõ ràng hơn: riêng Dak Lak đã sản 

xuất cà phê nhiều hơn cả nhiều quốc gia sản 

xuất cà phê như Uganda. 

 ự tập trung của cà phê ở  ây  guyên phản 

ánh nền nông học được củng cố qua nhiều 

thập kỷ chính sách. Robusta chiếm khoảng 

97% sản lượng của Việt Nam, và các yêu cầu về 

nông học của nó - độ cao thấp hơn, nhiệt độ ấm 

hơn và đất núi lửa sâu - gần như hoàn toàn phù 

hợp với các cao nguyên bazan của Tây Nguyên. 

Chính quyền Pháp đã đưa giống Robusta vào 

Tây Nguyên vào đầu thế kỷ XX, nhận thấy đất 

đai và lượng mưa ở đây là điều kiện lý tưởng 

cho việc trồng trọt xuất khẩu (ICO, 2019). 

Sau khi thống nhất, Việt Nam đã mở rộng nền 

tảng đó. Các cải cách Đổi mới từ năm 1986 đã 

điều chỉnh chính sách tín dụng, đất đai và dịch 

vụ khuyến nông để đẩy nhanh việc mở rộng 

trồng cà phê ở vùng cao nguyên (Marsh, 2007). 

Kết quả là một ngành có phạm vi địa lý gần như 

trùng khớp với một hệ sinh thái cao nguyên duy 

nhất. 

Bất kỳ đánh giá nào về ngành cà phê Việt 

 am, trên thực tế, đều là đánh giá về những 

gì đã xảy ra với vùng  ây  guyên - do đó, 

chúng tôi tập trung phân tích tại đây. Đặc thù 

địa lý này có ý nghĩa phân tích quan trọng: điều 

này có nghĩa là nạn phá rừng liên quan đến cà 

phê không phải là hiện tượng lan tỏa hay khó 

xác định, mà có thể được truy vết rõ ràng đến 

một cảnh quan cụ thể, có thể lập bản đồ. Điều 

này cũng có nghĩa là các tác động môi trường 

tập trung thay vì phân tán. Áp lực lên nguồn 

nước, đa dạng sinh học và carbon rừng ở Tây 

Nguyên không thể được bù đắp bằng những 

điều kiện tốt hơn ở những nơi khác trong cả 

nước.

C. QUÁ TRÌNH MẤT RỪNG DÀI HẠN Ở VÙNG 
CAO NGUYÊN TRUNG BỘ

Vùng  ây  guyên của Việt  am đã trải qua 

sự suy giảm rừng liên tục trong nhiều thập 

kỷ, cả trước và trong thời kỳ vệ tinh. Trong khi 

các phân tích dựa trên Landsat ghi nhận mức 

mất rừng ròng khoảng 0,31% mỗi năm từ năm 

2000 đến 2010 tại Dak Lak và Dak Nong 

(Meyfroidt et al., 2013), các cuộc điều tra sử 

dụng đất trước đó cho thấy việc mở rộng nông 

nghiệp đã diễn ra từ lâu trước khi giám sát vệ 

tinh hệ thống bắt đầu. Chỉ riêng tại tỉnh Đắk Lắk, 

diện tích đất nông nghiệp đã tăng khoảng 9% 

trong giai đoạn 1975-1992, phần lớn là do sự 

mất đi của rừng tán thưa (Lindskog et al., 2005). 

Cà phê bắt đầu được 
trồng trên khắp vùng 
Tây Nguyên

Sản xuất cà phê bị 
gián đoạn bởi 
Chiến tranh Việt 
Nam

Ngành công nghiệp cà phê bị 
quốc hữu hóa theo chính 
sách tập thể hóa, hạn chế 

doanh nghiệp tư nhân và dẫn 
đến sản lượng thấp

Các cải cách Đổi Mới đã khôi 
phục quyền sở hữu đất đai tư 
nhân và sản lượng cà phê tăng 
vọt; nạn phá rừng gia tăng mạnh 
mẽ trong những năm 1990

Tình trạng phá rừng 
nhanh chóng tiếp tục 
diễn ra để trồng cà phê, 
đặc biệt là ở Tây 
Nguyên.

1920–1925

1945–1975

Thập niên 1960–1975

1975–1986

1986–thập niên 1990

thập niên 2000
Diện tích trồng cà 

phê tăng từ 700 
ha lên 20.000 ha 

vào năm 1975

CÁC CỘT MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM VÀ SỰ 
CHUYỂN ĐỔI RỪNG LIÊN QUAN

HÌNH 2.1 
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MỘT LOẠI CÂY TRỒNG QUỐC GIA TẬP TRUNG TẠI MỘT VÙNG DUY 
NHẤT: CAO NGUYÊN TRUNG BỘ – TRUNG TÂM CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM

Sản xuất cà phê tại Việt Nam chủ yếu tập trung tại một hệ sinh thái 
cao nguyên duy nhất. Khoảng 93% diện tích trồng cà phê của cả nước 
nằm trong khu vực Tây Nguyên, với chỉ một số vùng nhỏ và phân tán 
rải rác ở các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam và ven biển miền 

Trung. Các bản đồ cà phê có độ phân giải cao do CIAT thực hiện xác 
nhận rằng việc trồng trọt tạo thành một vành đai sản xuất dày đặc và 
liền kề trên các tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông và Gia Lai. Sự 

tập trung về mặt không gian này phản ánh sự phù hợp của đất đai, độ 
cao và khí hậu thuận lợi, đồng thời giải thích cả vị thế thống trị của 

Việt Nam trong nguồn cung robusta toàn cầu và sự tập trung của các 
áp lực môi trường trong một cảnh quan duy nhất này.

HÌNH 2.2 

DIỆN TÍCH TRỒNG CÀ PHÊ TẠI
MIỀN ĐỒI NÚI TRUNG BỘ 

D Ữ  L I Ệ U  S Ử  D Ụ N G  ĐẤT  C ỦA  C I AT  ( 2 0 2 2 )

~93% diện 

tích trồng cà phê của cả nước 
nằm ở 

VÙNG CAO NGUYÊN 
TRUNG BỘ

~3% 

TÂY BẮC VÀ ĐÔNG BẮC

~1% 

MIỀN BẮC VÀ MIỀN 
TRUNG BẮC

~3% 

ĐÔNG NAM

Nguồn: NIAPP, 2023

C Á C  T Ỉ N H  Ở  V Ù N G  C A O  N G U Y Ê N  T R U N G  B Ộ
D I Ệ N  T Í C H  T R Ồ N G  T R ỌT  ( 1 . 0 0 0  h a )

29.8

105.8

142.1

176.8

212.1

KON TUM

GIA LAI

Đắk Nông

Lâm Đồng

GIA LAI
~32% 

trong tổng sản lượng của 
vùng Tây Nguyên

~27% 

~21% 

~4% 

~16% 

Nguồn: Cục Sản xuất Nông nghiệp 
(2024)
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Do đó, quá trình thu hẹp diện tích rừng kéo dài ít 

nhất năm thập kỷ, và trở nên gay gắt hơn trong 

giai đoạn di dân do Nhà nước chỉ đạo và mở 

rộng nông nghiệp từ giữa những năm 1980 trở 

đi.

Các câu chuyện quốc gia về “sự chuyển đổi 

rừng” của Việt  am đã che khuất thực tế khu 

vực này. Mặc dù Việt Nam đã chuyển từ tình 

trạng mất rừng ròng sang tăng rừng ròng vào 

đầu những năm 1990 (Meyfroidt và Lambin, 

2008), sự phục hồi đó không đồng đều về mặt 

địa lý. Sự tái sinh rừng chủ yếu diễn ra ở các 

vùng cao nguyên phía Bắc và các khu vực phục 

hồi ven biển, trong khi tình trạng mất rừng vẫn 

tiếp diễn trên cao nguyên Tây Nguyên. Hơn nữa, 

sự gia tăng diện tích rừng trên toàn quốc phản 

ánh sự mở rộng của các đồn điền và những thay 

đổi về định nghĩa, bao gồm việc giảm ngưỡng 

tán cây để phân loại rừng vào năm 2008, điều 

này làm phức tạp các tuyên bố phục hồi chính 

thức (Kissinger, 2020; Phan et al., 2021). 

Để rõ ràng, việc thay đổi định nghĩa về rừng 

nhằm che giấu sự mất mát diện tích che phủ cây 

cối thực chất không bảo vệ rừng – nó chỉ làm mờ 

nhạt và che đậy vấn đề. Cũng cần lưu ý rằng: 

rừng trồng không phải là rừng tự nhiên. Chúng 

chỉ mang lại một phần nhỏ lợi ích và tác động 

tích cực so với rừng tự nhiên. Các phân tích độc 

lập dựa trên vệ tinh liên tục cho thấy rừng tự 

nhiên trưởng thành tiếp tục suy giảm ở vùng cao 

nguyên trong thập niên 2000 và 2010 (Meyfroidt 

et al., 2013).

Để thiết lập một cơ sở dữ liệu độc lập và nhất 

quán về mặt không gian, báo cáo này dựa 

trên bộ dữ liệu Rừng  hiệt đới Ẩm ướt ( MF) 

của  rung tâm  ghiên cứu Chung (JRC) 

thuộc Ủy ban Châu Âu (phiên bản 2024), một 

trong những bộ dữ liệu vệ tinh dài hạn toàn 

diện nhất về sự thay đổi của rừng nhiệt đới 

ẩm ướt trên toàn cầu. Bộ dữ liệu JRC TMF 

được xây dựng dựa trên phân tích chuỗi thời 

gian Landsat trong ba thập kỷ (1990–2024), 

phân loại các sự kiện xáo trộn rừng theo thời 

gian và trình tự để phân biệt suy thoái ngắn hạn 

với phá rừng vĩnh viễn (Vancutsem et al., 2020). 

Sự nhất quán về phương pháp luận này đặc biệt 

quan trọng trong bối cảnh Việt Nam, nơi như đã 

đề cập trước đó, thống kê rừng quốc gia đã trải 

qua các sửa đổi về định nghĩa, bao gồm việc 

giảm ngưỡng che phủ tối thiểu cho phân loại 

rừng vào năm 2008 và việc phân loại lại sử dụng 

đất sau đó (Phan et al., 2021), gây khó khăn cho 

việc so sánh trực tiếp theo thời gian. Bằng cách 

áp dụng khung phát hiện thống nhất xuyên suốt 

các thập kỷ, bộ dữ liệu TMF cho phép đánh giá 

minh bạch về diện tích rừng và sự suy giảm rừng 

mà không phụ thuộc vào các thay đổi hành 

chính. Việc phát triển bộ dữ liệu này trong khuôn 

khổ dịch vụ khoa học của Ủy ban Châu Âu cũng 

đồng bộ hóa cơ sở phân tích của báo cáo này 

với khung pháp lý của chính EUDR, vốn dựa trên 

xác minh dựa trên vệ tinh và các định nghĩa nhất 

quán về rủi ro phá rừng.

Kể từ năm 1990, vùng Cao nguyên  rung 

phần đã trải qua sự thu hẹp liên tục và có thể 

đo lường được của diện tích rừng nhiệt đới 

ẩm, mất gần một phần ba diện tích rừng còn 

lại chỉ trong một thế hệ. Theo bộ dữ liệu Rừng 

nhiệt đới ẩm của Trung tâm Nghiên cứu Chung 

thuộc Ủy ban Châu Âu, diện tích rừng nguyên 

sinh trong khu vực đã giảm từ khoảng 2,49 triệu 

ha vào năm 1990 xuống còn 1,61 triệu ha vào 

năm 2024. Diện tích rừng giảm từ 42,8% diện 

tích đất của khu vực vào năm 1990 xuống còn 

19% vào năm 2020, trước khi ổn định ở mức 

thấp tương tự vào đầu thập niên 2020. Giai đoạn 

mất rừng nhanh nhất diễn ra từ năm 1995 đến 

2010, khi các khu rừng liên tục rộng lớn bị 

chuyển đổi hoặc suy thoái. 

Mặc dù tốc độ mất rừng hàng năm đã chậm lại 

trong những năm gần đây, nhưng điều này phần 

lớn là do diện tích rừng còn lại hiện đã giảm 

đáng kể, bị phân mảnh và ngày càng bị giới hạn 

ở các vùng cao và các khu bảo tồn.
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RỪNG CÒN LẠI NGÀY CÀNG ÍT: BIÊN GIỚI TRỒNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM ĐANG ĐẾN GIỚI HẠN

Vùng Tây Nguyên của Việt Nam đã biến đổi từ một cảnh quan rừng gần như nguyên vẹn thành một hệ thống nông nghiệp 
bị phân mảnh chỉ trong một thế hệ. Tình trạng phá rừng gia tăng mạnh mẽ trong những năm 1990 và 2000, sau đó chậm 
lại khi rừng dễ tiếp cận đã cạn kiệt thay vì được bảo vệ. Những gì còn lại là rất hạn chế, bị phân mảnh và ngày càng bị hạn 
chế bởi địa hình và các khu vực được bảo vệ.

HÌNH 2.3 

A. TỪ RỪNG LIÊN TỤC ĐẾN 
CÁC MẢNH RỪNG MẢNH 
MẢNH (1990–2020)
Vùng Tây Nguyên đã chuyển từ 
một cảnh quan rừng gần như 
nguyên vẹn sang một bức tranh 
ghép phân mảnh chỉ trong một 
thế hệ. Giai đoạn chuyển đổi 
nhanh nhất diễn ra từ giữa 
những năm 1990 đến năm 
2010, sau đó các khu rừng còn 
lại ngày càng bị giới hạn ở 
những địa hình dốc hơn, khó 
tiếp cận hơn và các khu bảo 
tồn.

B. TỐC ĐỘ MẤT RỪNG GIẢM KHI DIỆN TÍCH RỪNG CÒN 
LẠI GIẢM
Mức độ mất rừng hàng năm đạt đỉnh điểm trong giai đoạn mở 
rộng biên giới từ giữa những năm 1990 đến năm 2010 trước 
khi giảm mạnh. Sự sụt giảm này trùng hợp với việc diện tích 
rừng còn lại giảm đáng kể, cho thấy rằng nạn phá rừng chậm lại 
chủ yếu là do rừng dễ tiếp cận đã cạn kiệt, chứ không phải do 
việc bảo vệ hoặc quản lý được cải thiện.

C. TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG DIỄN RA THEO MỘT ĐỘNG 
LỰC MỞ RỘNG BIÊN GIỚI ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH BỞI KHẢ 
NĂNG TIẾP CẬN VÀ HẠN CHẾ
Việc phát quang rừng mở rộng nhanh chóng trên các vùng cao 
nguyên dễ tiếp cận, tập trung ở các tỉnh sản xuất cà phê chính 
như Đắk Lắk và Đắk Nông. Theo thời gian, nạn phá rừng ngày 
càng trở nên phân mảnh và bị hạn chế về mặt không gian, 
tránh các khu vực được bảo vệ và các khu rừng còn lại ở những 
địa hình dốc hơn hoặc khó tiếp cận hơn.

1990 2010 2020

RỪNG CÒN LẠI

MẤT RỪNG

RỪNG CÒN LẠI 
NĂM 2020

TỤC RỪNG THẬP 
NIÊN 1990

TỤC PHÁ RỪNG THẬP 
NIÊN 2000

TỤC PHÁ RỪNG THẬP 
NIÊN 2010

TỤC RỪNG THẬP 
NIÊN 2020

RỪNG ĐƯỢC BẢO VỆ 
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 ình trạng mất rừng ở  ây  guyên không 

phân bố đồng đều, mà tập trung chủ yếu tại 

một số tỉnh cụ thể, nơi áp lực từ rừng, nông 

nghiệp và định cư giao thoa mạnh mẽ nhất. 

Phân tích trực quan các bản đồ chuỗi thời gian 

TMF của JRC cho thấy tình trạng phá rừng trên 

diện rộng nhất diễn ra tại Đắk Nông và Đắk Lắk, 

tiếp theo là những tổn thất đáng kể ở phía nam 

Gia Lai và một số khu vực của Lâm Đồng. Sự 

mất rừng trong những năm đầu thập niên 1990 

xuất hiện dưới dạng các khu vực khai hoang liên 

tục rộng lớn, đặc biệt là tại Dak Lak, trong khi 

các tác động gần đây ngày càng phân mảnh, tạo 

thành một bức tranh ghép của các sự kiện suy 

thoái quy mô nhỏ hơn. Ngược lại, phía bắc Kon 

Tum vẫn giữ được các khối rừng nguyên vẹn 

tương đối lớn, mặc dù ngay cả ở đây, dấu vết 

của các tác động vẫn có thể nhìn thấy dọc theo 

các hành lang đường bộ và khu vực định cư. Mô 

hình nổi lên là sự xâm lấn dần dần từ các vùng 

biên giới nông nghiệp ở độ cao thấp hơn vào các 

rìa rừng còn lại.

 ậu quả của ba thập kỷ thu hẹp rừng không 

chỉ là sự giảm diện tích, mà còn là sự biến 

đổi cấu trúc sinh thái của cảnh quan cao 

nguyên. Phần còn lại của rừng nhiệt đới ẩm chủ 

yếu tập trung ở các khu vực dốc, khó tiếp cận, 

thường ở độ cao cao hơn và nằm trong các khu 

bảo tồn được chỉ định chính thức. Các khu rừng 

trưởng thành ở vùng đồng bằng, vốn từng điều 

tiết thủy văn lưu vực, giảm thiểu biến động lượng 

mưa và duy trì nguồn nước ngầm khu vực, đã bị 

giảm sút đáng kể. Sự phân biệt trong bộ dữ liệu 

JRC giữa các sự kiện suy thoái ngắn hạn và phá 

rừng dài hạn cho thấy rằng sự xáo trộn lặp đi lặp 

lại - chứ không chỉ là các đợt khai hoang quy mô 

lớn đơn lẻ - đã đóng vai trò quan trọng trong sự 

biến đổi này. Do đó, Cao nguyên Trung phần 

không còn là một cao nguyên chủ yếu được bao 

phủ bởi rừng với những vùng phát triển nông 

nghiệp rải rác; mà là một cảnh quan nông nghiệp 

với những mảnh rừng còn sót lại.

QUÁ TRÌNH SUY GIẢM RỪNG DÀI HẠN: CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN TỪNG LÀ MỘT VÙNG RỪNG RỘNG LỚN TRONG KÝ ỨC 
CÒN SỐNG

Năm 1943, Tây Nguyên vẫn là một vùng đất chủ yếu được bao phủ bởi rừng. Trong những thập kỷ tiếp theo, sự mở rộng biên giới, 
di cư và phát triển nông nghiệp đã biến nó thành hệ thống sản xuất phân mảnh như ngày nay. Phần lớn diện tích đất (~75%) hiện 
trồng cà phê từng là rừng trong ký ức của người dân, phản ánh một quỹ đạo sử dụng đất tích lũy chứ không phải là sự chuyển đổi 
trực tiếp. Cà phê không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy sự biến đổi này, nhưng hiện nay nó hoạt động trong và hưởng lợi từ một 
cảnh quan được định hình bởi chính nó, và do đó có vai trò trong việc tái thiết lập các chức năng sinh thái đã bị mất.

HÌNH 2.4 

1943 1984

~75% 
diện tích trồng cà 

phê ở Tây Nguyên 

vào năm 2022 từng 

là rừng vào năm 

1943 

RỪNG

KHÔNG PHẢI RỪNG
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QUÁ TRÌNH SUY GIẢM RỪNG 

TRONG THỜI GIAN DÀI (1943–

1995)

Trước khi chúng ta chuyển sang phân tích 

nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự suy giảm 

rừng gần đây, cần nhớ lại rằng khu vực này 

từng có bao nhiêu rừng. Từ rất lâu trước khi 

các dữ liệu vệ tinh bắt đầu được ghi nhận, 

vùng Tây Nguyên chủ yếu là rừng. 

Bản đồ rừng “Maurand” năm 1943 nổi tiếng 

— được sử dụng rộng rãi làm cơ sở lịch sử 

trong khu vực — cho thấy gần 80% diện tích 

Tây Nguyên vẫn còn được bao phủ bởi rừng 

vào thời điểm đó, tạo thành một cao nguyên 

rừng tự nhiên gần như liên tục trải dài trên 

các tỉnh hiện nay là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia 

Lai và Lâm Đồng (Wege et al., 1999; 

Meyfroidt và Lambin, 2008).

Đến năm 1985, diện tích rừng đã giảm đáng 

kể, và đến năm 1995, con số này tiếp tục 

giảm xuống còn khoảng 58%, phản ánh hàng 

thập kỷ mở rộng biên giới, khai thác gỗ, di 

dân do nhà nước chỉ đạo và chuyển đổi sang 

nông nghiệp. 

Do đó, cảnh quan hiện đại với những mảng 

rừng bị phân mảnh và những mảnh đất 

nông nghiệp xen kẽ nhau không phải là một 

cơ sở sinh thái cổ xưa, mà là kết quả của sự 

biến đổi nhanh chóng và tương đối gần đây. 

Đáng chú ý là khoảng ba phần tư diện tích 

đất hiện đang trồng cà phê đã được phân 

loại là rừng vào năm 1943. 

Điều này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng 

nền kinh tế nông nghiệp ngày nay chiếm lĩnh 

những vùng đất mà trong ký ức của những 

người còn sống, trước đây hầu như toàn là 

rừng.

HỘP 1
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D. CÀ PHÊ – YẾU TỐ CHÍNH GÂY RA SỰ PHÁ 
HỦY RỪNG Ở VÙNG BIÊN GIỚI CAO NGUYÊN 
TRUNG BỘ

Vùng Cao nguyên  rung phần đã trải qua sự 

mở rộng diện tích trồng cà phê và sự suy 

giảm rừng diễn ra đồng thời trong nhiều thập 

kỷ. Tuy nhiên, sự trùng hợp về thời gian không 

đủ để xác định trách nhiệm. Câu hỏi đặt ra là liệu 

cà phê có chiếm dụng đất từng là rừng hay 

không. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta chuyển 

sang phân tích không gian. Phần này chồng dữ 

liệu sử dụng đất trồng cà phê có độ phân giải 

cao lên các quan sát độc lập về mất rừng thu 

được từ vệ tinh để đo lường diện tích rừng nhiệt 

đới ẩm (theo định nghĩa của bộ dữ liệu Rừng 

nhiệt đới ẩm JRC) đã bị phá bỏ ở những khu vực 

hiện được sử dụng để trồng cà phê, bắt đầu từ 

những bản đồ vệ tinh sớm nhất hiện có.

Lớp dữ liệu cà phê được sử dụng trong phân 

tích này được trích xuất từ bản đồ canh tác 

cà phê độ phân giải cao của C   , do Liên 

minh Quốc tế về Đa dạng Sinh học và CIAT 

(Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp Nhiệt đới) 

sản xuất. Bộ dữ liệu này kết hợp phân loại từ xa 

với xác minh thực địa và chuyên môn nông 

nghiệp để xác định các khu vực trồng cà phê 

trên cao nguyên Trung Bộ với độ phân giải 

không gian cao (Raymondin et al. 2022). Nó 

được sử dụng rộng rãi trong các bối cảnh nghiên 

cứu và phát triển và cung cấp một trong những 

cơ sở dữ liệu không gian đáng tin cậy nhất hiện 

có để lập bản đồ cà phê trên quy mô lớn. 

Phương pháp xác định nguồn gốc rất đơn giản. 

Chúng tôi sử dụng hồ sơ xáo trộn Rừng Nhiệt 

đới Ẩm ướt (TMF) của Ủy ban Châu Âu, trong đó 

lập bản đồ vị trí và thời điểm các khu rừng nhiệt 

đới bị phá bỏ theo thời gian. Sau đó, chúng tôi 

chồng lớp dữ liệu này với bản đồ diện tích trồng 

cà phê của CIAT (khoảng năm 2022). Ở những 

điểm mà một pixel từng là rừng nhiệt đới ẩm ướt 

và nay là cà phê, chúng tôi coi đó là sự mất rừng 

xảy ra trong cảnh quan cà phê hiện tại. Ở mức 

đơn giản nhất, phương pháp này so sánh việc 

phá rừng được bản đồ hóa với các khu vực trồng

cà phê hiện tại để xác định nơi cà phê hiện đang chiếm 

dụng đất từng là rừng gần đây.

Cách tiếp cận này không khẳng định rằng mọi hecta đất 

hiện trồng cà phê đều được chuyển đổi trực tiếp từ rừng 

sang cà phê trong một bước duy nhất. Một số khu vực có 

thể đã trải qua các hình thức sử dụng đất trung gian trước 

khi trồng cà phê. Tuy nhiên, ở những nơi cà phê cuối cùng 

chiếm dụng đất từng là rừng trong phạm vi quan sát vệ 

tinh, nó kế thừa một phần của quá trình sử dụng đất đó và 

góp phần làm cho mô hình phá rừng trở nên khả thi về mặt 

tài chính. Việc quy trách nhiệm trong báo cáo này do đó 

phản ánh trách nhiệm về đất đai chứ không phải mối quan 

hệ nhân quả đơn giản một bước.

 rong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 2022, khoảng 

207.428 ha rừng nhiệt đới ẩm đã bị chặt phá trong các 

khu vực hiện được lập bản đồ là vùng trồng cà phê. 

Sự mất mát này không phân bố đều trên toàn cảnh quan. 

Nó tập trung chủ yếu tại Dak Nong, Lam Dong và Dak Lak 

- các tỉnh cao nguyên từng giữ lại những khu rừng tự 

nhiên lớn nhất trước khi trở thành tâm điểm của cơn sốt cà 

phê tại Việt Nam. 

Ước tính này là thận trọng. Nó ghi nhận sự mất rừng trong 

các khu vực trồng cà phê được lập bản đồ, nhưng không 

tính đến các thay đổi sử dụng đất liên quan như cơ sở chế 

biến và lưu trữ cà phê, đường sá, nhà ở cho nông dân 

trồng cà phê hoặc thậm chí đất trồng các loại cây khác 

trong các trang trại cà phê. Trong báo cáo về Brazil của 

chúng tôi, các cảnh quan sản xuất rộng lớn hơn đã được 

đưa vào khi dữ liệu cho phép (Coffee Watch, 2025); hiện 

tại không có bộ dữ liệu tương tự cho Việt Nam, điều này 

có nghĩa là quy mô thực sự của việc chuyển đổi rừng liên 

quan đến cà phê có thể lớn hơn so với con số được ghi 

nhận ở đây. 

 hời điểm diễn ra sự mất mát này tuân theo một xu 

hướng mở rộng biên giới rõ rệt trong các cảnh quan 

cà phê hiện nay. Mất rừng hàng năm trong các khu vực 

hiện được sử dụng để trồng cà phê đã tăng vọt lên khoảng 

15.000–20.000 ha mỗi năm vào cuối thập niên 1990 và 

đầu thập niên 2000, trùng với thời kỳ bùng nổ cà phê và 

việc định cư nhanh chóng tại các vùng biên giới mới ở Cao 

nguyên Trung phần. Các bản đồ cho thấy Dak Nong, Lam 

Dong và Dak Lak đã chứng kiến các khối rừng lớn bị chặt 

phá từ sớm, trong khi sự mất rừng gần đây mang tính 

phân mảnh và tập trung dọc theo các rìa còn lại và biên
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TỔNG HỢP 
HÌNH ẢNH VỆ 

TINH

Hình ảnh vệ tinh 
Landsat trong nhiều 
thập kỷ được tổng 
hợp để quan sát liên 
tục cảnh quan rừng 
nhiệt đới theo thời 
gian

XÁC ĐỊNH 
RỪNG ẨM ẨM 

NHIỆT ĐỚI

Hệ thống xác định 
vị trí của các khu 
rừng nhiệt đới ẩm 
ướt trên khắp vành 
đai nhiệt đới

PHÁT HIỆN SỰ 
XÂY XỔI CỦA 

RỪNG

Các thay đổi trong 
tín hiệu vệ tinh 
được phân tích để 
phát hiện những 
khu vực mà tán 
rừng đã bị xáo 
trộn hoặc bị loại 
bỏ

PHÂN BIỆT 
LOẠI THAY ĐỔI

Bộ dữ liệu phân 
biệt giữa suy thoái, 
phá rừng và sự 
phục hồi của rừng 
theo thời gian

GHI LẠI THỜI 
ĐIỂM THAY 

ĐỔI

Các bản ghi thay 
đổi hàng năm cho 
thấy thời điểm xảy 
ra xáo trộn rừng và 
phá rừng từ năm 
1990 trở đi

TẠO BẢN ĐỒ 
MẤT RỪNG 
CUỐI CÙNG

Một bản đồ thay 
đổi rừng nhiệt đới 
có độ phân giải cao 
(từ năm 1990 đến 
nay) được tạo ra 
để theo dõi tình 
trạng phá rừng

1 2 3 4 5 6

TỔNG HỢP DỮ 
LIỆU VỆ TINH 
VÀ DỮ LIỆU 

THAM CHIẾU

Hình ảnh Sentinel 1 
và 2 (cho năm 2022) 
được kết hợp với 
các mẫu tham chiếu 
cà phê được định vị 
địa lý, được trích 
xuất từ hình ảnh độ 
phân giải cao và 
phân tích thực địa

TẠO RA CÁC ĐẶC 
TRƯNG PHÂN 

LOẠI

Các đặc trưng 
không gian, quang 
phổ và thời gian 
được tính toán để 
phân biệt cà phê 
với các loại phủ 
đất khác

HUẤN LUYỆN 
MÔ HÌNH PHÂN 

LOẠI TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO

Mô hình phân loại 
học sâu được hiệu 
chỉnh bằng cách 
sử dụng các vị trí 
trồng cà phê đã 
biết

TẠO BẢN ĐỒ 
CÀ PHÊ SƠ BỘ

Mô hình đã được 
huấn luyện được 
áp dụng trên toàn 
cảnh quan để tạo 
ra bản đồ trồng cà 
phê toàn diện

XÁC MINH KẾT 
QUẢ

Kết quả được 
kiểm tra bằng cách 
lấy mẫu độc lập và 
phân tích hình ảnh 
độ phân giải cao 
bởi con người

CÔNG BỐ BỘ 
DỮ LIỆU CÀ 
PHÊ CUỐI 

CÙNG

Bản đồ trồng cà 
phê độ phân giải 
cao đã được xác 
thực (2022) được 
tạo ra cho vùng 
Tây Nguyên, Việt 
Nam

1 2 3 4 5 6

A. CÁCH EU LẬP BẢN ĐỒ MẤT RỪNG NHIỆT ĐỚI

B. CÁCH CIAT LẬP BẢN ĐỒ VỀ TRỒNG CÀ PHÊ

Chúng tôi xác định những khu vực 
rừng nhiệt đới ẩm ướt bị xáo trộn 
hoặc bị phá trong bộ dữ liệu TMF

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA 
LÀ
Chúng tôi tính toán sự 
mất rừng đang diễn ra 
trong cảnh quan cà phê 
hiện nay – bất kể việc 
chuyển đổi là trực tiếp 
hay gián tiếp

Chúng tôi chồng lớp dữ liệu này 
lên bản đồ diện tích trồng cà phê 
từ bộ dữ liệu cà phê của CIAT

Ở những nơi mất rừng trùng lặp với các 
khu vực hiện được bản đồ hóa là trồng cà 
phê, chúng tôi quy sự mất rừng đó cho 
cảnh quan trồng cà phê hiện nay

A B C

C. CÁCH GẮN LIỀN SỰ PHÁ RỪNG VỚI CÀ PHÊ

NHỮNG ĐIỀU PHƯƠNG PHÁP NÀY KHẲNG ĐỊNH VÀ 
KHÔNG KHẲNG ĐỊNH
Phương pháp này không khẳng định rằng mọi hecta đất hiện 
trồng cà phê đều được chuyển đổi trực tiếp từ rừng sang 
trồng cà phê trong một bước duy nhất. Một số khu đất có 
thể đã trải qua các hình thức sử dụng đất trung gian trước 
khi trồng cà phê. 

Tuy nhiên, ở những nơi cà phê hiện đang chiếm dụng đất từng là rừng, nó 
vẫn là một phần của xu hướng sử dụng đất rộng lớn hơn đã khiến việc phá 
rừng trở nên khả thi về mặt kinh tế. Vì cà phê và một số ít cây trồng lâu 
năm khác chiếm ưu thế trong cảnh quan, phần lớn việc chuyển đổi rừng 
giúp nền kinh tế cà phê ngày nay phát triển cuối cùng đều bắt nguồn từ 
những mặt hàng này.
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(2020)



giới cao nguyên, cho thấy sự chuyển đổi từ việc 

mở rộng biên giới sang “gặm nhấm” rừng còn lại 

trong một cảnh quan ngày càng bão hòa. Các 

mô hình thời gian này được xác định bằng cách 

áp dụng bản đồ cà phê năm 2022 một cách hồi 

cứu vào dữ liệu mất rừng và do đó nên được 

hiểu là thời điểm mất rừng trên các khu đất hiện 

đang trồng cà phê, chứ không phải là sự quy kết 

chính xác về việc phá rừng hàng năm trực tiếp 

do cà phê gây ra.

Sự sụt giảm này không phản ánh một sự chuyển 

đổi cơ cấu hướng tới tính bền vững, mà chủ yếu 

là kết quả của sự cạn kiệt tài nguyên đất đai: đến 

những năm 2010, phần lớn diện tích rừng có thể 

tiếp cận trong các vùng thích hợp trồng cà phê 

đã bị chặt phá. Nói một cách đơn giản: gần như 

không còn rừng nào có thể tiếp cận để khai thác 

nữa.

Các nghiên cứu độc lập xác nhận rằng sự 

trùng hợp này không phải là ngẫu nhiên. Bản 

đồ cà phê dựa trên dữ liệu Landsat từ năm 1995 

đến 2020 ghi nhận khoảng 135.520 ha diện tích 

trồng cà phê mới, tập trung chính xác tại các 

huyện cao nguyên trung tâm vẫn còn có độ che 

phủ rừng chất lượng cao vào những năm 1990 

(Son et al., 2023). 

Các nghiên cứu kinh tế - xã hội trước đây tại Dak 

Lak và Dak Nong cũng cho thấy việc mở rộng 

diện tích cà phê diễn ra cả trực tiếp - thông qua 

việc thành lập các đồn điền trên đất rừng - và 

gián tiếp, thông qua việc di dời các hộ nông dân 

canh tác với cường độ thấp (thường là người 

dân tộc thiểu số) ra các vùng ven rừng, nơi họ 

chặt phá rừng để trồng cà phê và các cây lương 

thực (Meyfroidt et al., 2013). 

Con số 207.428 ha có thể đo lường được do đó 

chỉ phản ánh diện tích rừng hiện đang bị cà phê 

chiếm dụng; nó không phản ánh đầy đủ việc chặt 

phá rừng do quá trình di dời gây ra tại vùng biên 

giới bị di dời. Để ghi nhận toàn bộ quá trình di 

dời trực tiếp và gián tiếp của rừng, cần có việc 

theo dõi chi tiết tại hiện trường, điều này không 

khả thi do các hạn chế về tiếp cận hiện trường

và rủi ro, nghĩa là dấu chân phá rừng thực sự 

của cà phê Việt Nam có thể cao hơn đáng kể so 

với con số được báo cáo ở đây.

Các cơ chế liên kết sự mở rộng của cà phê 

với phá rừng liên quan đến một chuỗi di dời 

gián tiếp nhưng đã được ghi chép đầy đủ. 

Nghiên cứu của Meyfroidt et al. (2013) cho thấy 

rằng tại Dak Lak và Dak Nong, những người di 

cư Kinh có vốn đã mua lại các khu đất nông 

nghiệp hiện có và chuyển đổi chúng thành cà 

phê và các loại cây trồng lâu năm khác, tập trung 

sản xuất hàng hóa ở các vùng đồng bằng và 

thung lũng. 

Các nông dân dân tộc thiểu số bản địa, những 

người trước đây thực hành canh tác luân canh 

với cường độ thấp, sau đó bị đẩy về các vùng rìa 

rừng còn lại, nơi họ khai hoang các mảnh đất 

mới để sinh kế. Trồng trọt luân canh do đó xuất 

hiện như nguyên nhân trực tiếp của việc mất 

rừng, trong khi việc tập trung đất đai do cà phê 

dẫn dắt là động lực cơ bản. Phân tích của 

Doutriaux và Geisler (2008) về “sự di dời do phát 

triển gây ra” ở Tây Nguyên củng cố bức tranh 

này, cho thấy cách các chính sách phát triển cà 

phê và việc thu hồi đất liên quan đã hệ thống hóa 

việc đẩy lùi các cộng đồng dân tộc thiểu số và 

chuyển dịch việc phá rừng sang các vùng biên 

giới mới.

 ự can thiệp của chính phủ chính nó cho 

thấy quy mô của áp lực. Thông báo số 191/TB-

VPCP của Thủ tướng, ban hành ngày 22 tháng 7 

năm 2016, là văn bản chính sách quan trọng tại 

Việt Nam, áp đặt lệnh cấm khai hoang rừng tự 

nhiên mới, thực chất là đóng băng diện tích rừng 

tự nhiên còn lại vào thời điểm đó (Kissinger, 

2020). Các biện pháp như vậy thường chỉ được 

đưa ra sau khi việc mở rộng biên giới đã gây ra 

mất mát rộng lớn. 

Trong trường hợp này, thời điểm ban hành thông 

báo này diễn ra sau hàng thập kỷ mở rộng 

nhanh chóng diện tích trồng cà phê và cao su, 

phần lớn được định hình bởi chính sách nhà 

nước và các ưu tiên phát triển. 
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CÀ PHÊ VÀ RANH GIỚI RỪNG: TRÁCH NHIỆM VỀ KHÔNG GIAN, ĐIỂM ĐỈNH THEO THỜI GIAN VÀ SỰ CẠN KIỆT CẢNH 
QUAN

Bản đồ cà phê có độ phân giải cao kết hợp với dữ liệu mất rừng từ vệ tinh cho thấy hơn 207.000 ha rừng nhiệt 
đới ẩm đã bị chặt phá kể từ năm 1990 trên những vùng đất hiện được sử dụng để trồng cà phê. Mô hình này 
tuân theo chu kỳ biên giới cổ điển: mở rộng nhanh chóng trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, sau 
đó là sự suy giảm không phải do bảo vệ, mà do sự cạn kiệt của rừng có thể tiếp cận và việc chuyển dịch việc chặt 
phá sang các vùng biên giới còn lại.

HÌNH 2.6 

B. VIỆC CHUYỂN ĐỔI RỪNG ĐẠT ĐỈNH TRONG THỜI KỲ BÙNG NỔ MỞ RỘNG TRỒNG CÀ PHÊ
Mất rừng hàng năm trong các vùng trồng cà phê hiện nay đã tăng vọt lên 15.000–20.000 ha vào cuối thập niên 1990 và đầu thập 
niên 2000, trong giai đoạn mở rộng diện tích cà phê bùng nổ tại Cao nguyên Trung phần. Khi giá cà phê giảm và hầu hết đất đai phù 
hợp đã được chuyển đổi, cả mất rừng và tốc độ mở rộng diện tích trồng cà phê mới đều giảm mạnh, cho thấy một biên giới đang 
trưởng thành, được thúc đẩy nhiều hơn bởi sự cạn kiệt đất đai và rừng hơn là bởi sự chuyển đổi cơ cấu hướng tới tính bền vững.

MẤT RỪNG (HA) TRONG VÙNG TRỒNG CÀ PHÊ HIỆN NAY (2022)

1990 - 2000
2000 - 2010
2010 - 2022

NHỮNG 
NĂM 
MẤT 

RỪNG

A. CÁC KHU VỰC TRỒNG CÀ PHÊ TRÙNG LẬP VỚI CÁC KHU VỰC MẤT 
RỪNG TẬP TRUNG
Hơn 207.000 ha rừng nhiệt đới ẩm đã bị chặt phá kể từ năm 1990 nằm trong các 
khu vực hiện được sử dụng để trồng cà phê tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam. 
Mất rừng trong các khu vực trồng cà phê hiện nay tập trung chủ yếu tại Đắk Nông, 
Đắk Lắk và Lâm Đồng, nơi điều kiện trồng trọt thuận lợi trùng lặp với các khu rừng 
còn lại trong thời kỳ bùng nổ cà phê và phần lớn vùng biên giới sau đó đã được 
lấp đầy bởi các trang trại cà phê. Đặc biệt, Đắk Nông nổi lên như một vùng biên 
giới trồng cà phê muộn quan trọng; trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 
2014, tỉnh này ghi nhận mức độ mất rừng cao nhất trong khu vực khi cà phê và 
các loại cây trồng khác mở rộng vào các vùng rìa rừng còn lại. Kon Tum cũng cho 
thấy các khu vực chuyển đổi rừng liên quan đến cà phê, đặc biệt là xung quanh 
khu vực Đắk Hà, nơi đã phát triển thành một vùng trồng cà phê được công nhận 
mặc dù quy mô không bao giờ đạt được mức của các tỉnh phía Nam.

CÁC ĐỜI SÓNG MẤT RỪNG TRONG 
VÙNG MỚI PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ

Bản đồ chèn, trong đó các điểm mất 
rừng được tô màu theo từng giai đoạn 
(1990–2000, 2000–2010, 2010–2022), 
cho thấy phần lớn sự mất rừng trong 
các khu vực trồng cà phê hiện nay tại 
Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng diễn 

ra vào thập niên 1990 và đầu những 
năm 2000, trùng khớp với đợt bùng 

nổ cà phê được ghi nhận và quá trình 
định cư nhanh chóng tại các vùng biên 

giới mới. Trong những năm gần đây, 
tình trạng mất rừng đã trở nên phân 
mảnh hơn và tập trung dọc theo các 

rìa rừng còn lại và các vùng ven cao 
nguyên, cho thấy sự chuyển đổi từ 

việc chuyển đổi các khu rừng lớn sang 
việc “gặm nhấm” các mảng rừng còn 

lại trong một cảnh quan ngày càng bão 
hòa.

ha (Chuyển đổi rừng ở mức rất hạn chế)
ha (Chuyển đổi rừng ở quy mô cục bộ)

ha (Chuyển đổi rừng quy mô lớn)
ha (Chuyển đổi rừng quy mô biên giới)

ha (Chuyển đổi rừng cực độ)

ha (Chuyển đổi rừng đáng kể)



HỘP 2

RỬA XANH HÓA VIỆC PHÁ RỪNG VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHOAI 

MÌ VÀ CÀ PHÊ

Việc phá rừng do trồng cà phê ở Tây Nguyên không phải lúc nào cũng diễn ra 

trực tiếp. Quá trình này thường diễn ra thông qua các hình thức sử dụng đất liên 

tiếp, làm mờ đi mối liên hệ giữa việc khai hoang rừng và sản xuất hàng hóa cuối 

cùng. Sắn đóng vai trò quan trọng trong động lực này, vừa là nguyên nhân gây 

mất rừng, vừa là yếu tố tạo điều kiện cho các cây trồng dài hạn như cà phê 

(Meyfroidt et al., 2013).

Sự mở rộng diện tích trồng sắn thường theo mô hình biên giới. Những cuộc xâm 

lấn nhỏ, từng bước vào các khu vực rừng tạo ra các mảnh đất trồng sắn chu kỳ 

ngắn, thường trên đất lâm nghiệp hoặc đất rừng mới được khai hoang. Những 

mảnh đất này khó phát hiện và quản lý hơn. Sau vài năm, đất thường được 

chuyển nhượng hoặc chuyển đổi sang các cây trồng lâu năm có giá trị cao hơn 

như cà phê (Van et al., 2016). Bằng cách này, sắn có thể “che đậy” hiệu quả việc 

phá rừng, tách biệt việc khai hoang ban đầu khỏi việc trồng cà phê.

Quá trình này có mối liên hệ chặt chẽ với việc tập trung đất đai và di dời dân cư. 

Các hộ gia đình có vốn mua đất để trồng cây lâu năm, trong khi các hộ gia đình 

dân tộc thiểu số nghèo hơn bị đẩy ra rìa rừng (Meyfroidt et al., 2013). Sắn tự 

thân có ý nghĩa kinh tế quan trọng, với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,03 tỷ 

USD vào năm 2017, chủ yếu do nhu cầu từ Trung Quốc (Tổng cục Hải quan Việt 

Nam, 2017). Tuy nhiên, sắn nhanh chóng làm cạn kiệt dinh dưỡng đất (MARD, 

2017) và được sử dụng như một cây trồng chuyển tiếp, biến sự mở rộng đất đai 

ngắn hạn thành thiệt hại lâu dài cho sản xuất cà phê.

Những động thái này cho thấy áp lực sử dụng đất mang tính hệ thống, không chỉ 

liên quan đến một loại cây trồng cụ thể. Cà phê, sắn, cao su và các mặt hàng 

khác tương tác, mở rộng và thay thế lẫn nhau theo thời gian. Ngay cả khi việc 

mở rộng diện tích trồng cà phê chậm lại, các loại cây trồng khác vẫn có thể tiếp 

tục thúc đẩy việc chuyển đổi rừng. Những thay đổi gần đây từ cà phê sang các 

loại cây trồng như tiêu đen, bơ và chanh dây càng củng cố xu hướng này (Reed, 

2018).

Điều này có ý nghĩa chính sách trực tiếp. Việc quy định một mặt hàng duy nhất 

có nguy cơ chuyển dịch áp lực thay vì giảm bớt nó. Các chuỗi cung ứng không 

phá rừng hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện trên nhiều mặt hàng, 

đảm bảo rằng những tiến bộ trong một lĩnh vực không bị bù đắp bởi sự mở rộng 

trong lĩnh vực khác.

Chúng ta thực sự cần thận trọng khi xem xét cà phê cùng với các loại cây trồng 

khác gây ra nạn phá rừng, để hiểu và sau đó giải quyết sự tương tác phức tạp 

giữa chúng, nếu chúng ta hy vọng cứu rừng trước khi quá muộn. 
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Do đó, lệnh cấm này thể hiện sự thừa nhận 

ngầm về quy mô mất rừng đã xảy ra. Tuy 

nhiên, chỉ có ý định thôi là chưa đủ. Nếu không 

có sự thực thi nhất quán, giám sát sử dụng đất 

và sự phối hợp với các cơ chế trách nhiệm giải 

trình trong chuỗi cung ứng như EUDR, các biện 

pháp bảo vệ này có nguy cơ chỉ mang tính chất 

một phần và không đồng đều, khiến những khu 

rừng còn lại dễ bị tổn thương trước áp lực mở 

rộng cả chính thức lẫn không chính thức. 

Việc chuyển đổi rừng đã làm mất đi phần lớn 

thảm thực vật tự nhiên của khu vực, khiến việc 

bảo vệ những gì còn lại trở nên cấp bách và thiết 

yếu.

Cà phê không phải là nguyên nhân duy nhất 

dẫn đến nạn phá rừng ở  ây  guyên.  uy 

nhiên, trong những năm mở rộng biên giới 

mạnh mẽ nhất vào thập niên 1990 và đầu 

những năm 2000, cà phê là một yếu tố góp 

phần đáng kể và tập trung về mặt địa lý vào 

quá trình chuyển đổi rừng, đặc biệt là tại các 

huyện nơi độ cao, đất đai và lượng mưa phù hợp 

trùng lặp với những khu rừng tự nhiên còn lại. 

Việc khai thác gỗ, mở rộng diện tích trồng cao 

su, phát triển cơ sở hạ tầng và các chính sách tái 

định cư do nhà nước dẫn dắt đều đóng vai trò 

quan trọng trong việc định hình lại cảnh quan 

cao nguyên cùng với cà phê. Sự tập trung về 

mặt không gian của sự mất mát trong các tỉnh 

trồng cà phê chính cho thấy rằng việc phát 

quang rừng và trồng cà phê có mối liên hệ chặt 

chẽ về mặt cấu trúc trong những năm bùng nổ, 

chứ không phải là những quá trình ngẫu nhiên 

diễn ra song song.

Di sản của sự mở rộng biên giới này vẫn còn 

in sâu trong cảnh quan. Vùng trung tâm cà phê 

ngày nay phần lớn nằm trên địa hình từng là 

rừng trong ký ức của người dân, và những hậu 

quả sinh thái của sự chuyển đổi đó - thủy văn 

thay đổi, suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái 

đất và tăng nguy cơ dễ bị tổn thương trước biến 

đổi khí hậu - tiếp tục định hình quỹ đạo môi 

trường của khu vực. Việc giảm diện tích khai

hoang mới không xóa bỏ dấu vết tích lũy; nó chỉ 

đánh dấu thời điểm mà biên giới đã đạt đến giới 

hạn của mình.

E. RỪNG ĐÃ GIẢM, NHƯNG 
RỦI RO THÌ KHÔNG

 ự chậm lại trong tốc độ phá rừng hàng năm 

liên quan đến cà phê không báo hiệu một sự 

chuyển đổi cấu trúc hướng tới bền vững. 

Điều này chủ yếu phản ánh sự cạn kiệt của 

những khu rừng biên giới dễ tiếp cận nhất, 

chỉ còn lại những khu vực hạn chế và tranh 

chấp. Địa hình cao nguyên bazan phù hợp nhất 

cho cà phê đã chủ yếu được chuyển đổi trong 

những thập kỷ trước. Các nghiên cứu về động 

lực biên giới liên tục chỉ ra rằng tỷ lệ mất rừng 

hàng năm giảm xuống khi nguồn rừng dễ tiếp 

cận cạn kiệt, bất kể việc quản trị có được cải 

thiện đáng kể hay không (Lambin và Meyfroidt, 

2011). 

Tại Tây Nguyên, cả hai yếu tố này có thể đang 

diễn ra đồng thời: một số tác động chính sách từ 

lệnh cấm năm 2016, và một bối cảnh nơi những 

khu rừng “dễ khai thác” đã bị chiếm dụng. 

Diện tích trồng cà phê bản thân nó không 

giảm song song với việc giảm khai hoang. 

Thống kê chính thức cho thấy diện tích trồng 

tăng từ khoảng 555.000 ha vào năm 2010 lên 

hơn 715.000 ha vào năm 2023 (Dang et al., 

2025). Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với sự 

mở rộng nhanh chóng trong những năm 1990 và 

đầu những năm 2000, nhưng ngành này vẫn 

chưa thu hẹp. Trong bối cảnh phần lớn rừng tự 

nhiên dễ tiếp cận nhất đã bị phá, các khu vực 

còn lại ngày càng có tầm quan trọng về mặt sinh 

thái và kinh tế. 

Sự mở rộng liên tục đặt ra một câu hỏi mang tính 

cấu trúc: nếu các đồn điền mới không thay thế 

rừng nguyên sinh với tốc độ như trước đây, thì 

những hình thức sử dụng đất nào đang bị thay 

thế, và áp lực sinh thái đang được chuyển 

hướng sang đâu?
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Rừng còn lại không được bảo đảm an toàn - 

nó đơn giản là trở nên tranh chấp hơn về mặt 

chính trị và kinh tế. Các kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh tại Lâm Đồng dự kiến chuyển đổi hơn 

32.000 ha đất rừng từ năm 2021 đến 2030 cho 

các dự án khai thác mỏ và hạ tầng, trong đó lên 

đến 70% được phân loại là rừng tự nhiên (Mulia 

et al., 2019; Le, 2024). Các yêu cầu về rừng thay 

thế tồn tại trong khung pháp lý, nhưng tỉnh này 

được cho là đã cạn kiệt các khu đất dự trữ có 

sẵn để trồng bù, bộc lộ một điểm yếu về mặt cấu 

trúc trong cơ chế bảo vệ. 

Do đó, phần rừng còn lại không còn bị đe dọa 

chủ yếu bởi việc mở rộng diện tích trồng trọt, mà 

bởi một lộ trình phát triển rộng lớn hơn bao gồm 

các ngành công nghiệp khai thác và các hành 

lang hạ tầng. Phần rừng còn sót lại sau đợt mở 

rộng diện tích trồng cà phê hiện đang nằm trên 

đường đi của làn sóng phát triển tiếp theo được 

nhà nước chấp thuận.

Các cơ chế di dời gián tiếp đi kèm với sự 

bùng nổ ngành cà phê cũng vẫn chưa được 

giải quyết về mặt cơ cấu. Meyfroidt và các 

cộng sự (2013) đã ghi nhận cách thức mà sự mở 

rộng sản xuất hàng hóa được vốn hóa đã tập 

trung các khu vực nông nghiệp vùng đồng bằng 

và đẩy các cộng đồng dân tộc thiểu số ra rìa 

rừng, nơi việc khai hoang để sinh kế vẫn tiếp 

diễn. Chuỗi tác động đó không tự động chấm dứt 

khi tốc độ khai hoang dành riêng cho cà phê 

chậm lại. Báo cáo Quốc gia về Rừng Việt Nam 

năm 2019 của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra tình 

trạng phá rừng và suy thoái rừng đang diễn ra tại 

Tây Nguyên, đặc biệt ở những khu vực có năng 

lực quản trị yếu và quyền sử dụng đất của các 

cộng đồng dân tộc thiểu số không được bảo 

đảm. Trong bối cảnh đó, sự suy giảm trong việc 

khai hoang liên quan đến cà phê có thể không 

phải là sự phục hồi sinh thái, mà là sự chuyển 

dịch của hoạt động phá rừng sang các khu vực 

xa xôi và ít được quản lý, nơi nó ít được chú ý, ít 

được giám sát và khó kiểm soát hơn.

Kết quả là một giai đoạn phức tạp và mờ ám 

hơn về rủi ro rừng, hiện đang đe dọa chính 

ngành cà phê. Hệ sinh thái vẫn chịu áp lực từ 

nhiều nguồn đa dạng, bao gồm mở rộng hạ tầng, 

phân loại lại đất đai, giấy phép khai thác mỏ và 

việc di dời liên tục của các hộ nông dân nhỏ lẻ. 

Tốc độ phá rừng do cà phê gây ra đã giảm. Tuy 

nhiên, sự dễ bị tổn thương về mặt cấu trúc của 

hệ sinh thái Tây Nguyên – và tương lai của cà 

phê Việt Nam – vẫn không thay đổi. 

Cà phê không phải là nguyên nhân duy nhất gây 

ra những áp lực này, nhưng sự mở rộng kéo dài 

hàng thập kỷ của nó đã đẩy nhanh quá trình cạn 

kiệt và phân mảnh của ranh giới rừng, để lại một 

cảnh quan ít có khả năng chống chọi với làn 

sóng khai thác tiếp theo. Rừng còn lại nay mỏng 

manh hơn, phân mảnh hơn và không ổn định về 

thủy văn. Những điều kiện này trực tiếp làm suy 

yếu các chức năng sinh thái mà sản xuất cà phê 

phụ thuộc vào.

F. RỪNG CÒN LẠI: BỊ SUY THOÁI, PHÂN 
MẢNH, BỊ PHƠI BÀY

 hống kê tổng hợp về diện tích rừng ở  ây 

 guyên tạo ra ấn tượng về sự ổn định, 

nhưng thực chất che giấu sự suy thoái sinh 

thái sâu sắc hơn. Theo Báo cáo Rừng Quốc gia 

năm 2019 của Ngân hàng Thế giới, hai phần ba 

rừng tự nhiên của Việt Nam được phân loại là 

trong tình trạng xấu hoặc đang phục hồi, trong 

khi rừng giàu có, có tán cây dày đặc chỉ chiếm 

5% tổng diện tích rừng toàn quốc. Vùng Tây 

Nguyên - khu vực đã trải qua sự mở rộng kéo 

dài nhất do nhu cầu hàng hóa - chiếm tỷ lệ 

không cân xứng trong nhóm rừng bị suy thoái 

này. Những gì được ghi nhận trong các báo cáo 

quốc gia dưới danh nghĩa “rừng” ngày càng 

không phải là rừng nguyên vẹn mà là những 

mảnh rừng bị thu hẹp và đang phục hồi.

 ự mất mát này mang tính chất cả về mặt 

chất lượng lẫn cấu trúc. Thể tích rừng ở Tây
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TRUNG TÂM ĐANG BIẾN MẤT: CÁCH MÀ 

VÙNG CAO NGUYÊN MẤT ĐI RỪNG CỔ 

THỤ

Vùng Cao nguyên Trung phần không chỉ mất đi diện 

tích rừng. Nó còn mất đi phần lõi sinh thái quan 

trọng của mình.

Rừng nhiệt đới ẩm nguyên sinh là hệ sinh thái cổ thụ 

có tính toàn vẹn sinh thái cao nhất, hỗ trợ đa dạng 

sinh học, lưu trữ carbon và chức năng điều tiết nước 

lớn nhất. Những khu rừng này không dễ dàng thay 

thế. Một khi bị phá bỏ, chúng không thể được phục 

hồi trong một khoảng thời gian có ý nghĩa đối với 

con người. 

Trên toàn Việt Nam, số liệu về diện tích rừng có thể 

tạo ấn tượng về sự phục hồi. Điều này phản ánh một 

quá trình “chuyển đổi rừng” đã được ghi nhận rõ 

ràng, trong đó tổng diện tích rừng ổn định hoặc tăng 

lên theo thời gian, thường thông qua các khu rừng 

trồng hoặc tái sinh thứ cấp (Meyfroidt và Lambin, 

2009). Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này che giấu 

một sự khác biệt quan trọng: sự mất mát của rừng 

tự nhiên vẫn tiếp diễn ngay cả khi diện tích rừng 

tổng thể dường như ổn định.

Ở Tây Nguyên, động thái này đặc biệt rõ rệt. Kể từ 

khi sự bùng nổ của ngành cà phê tăng tốc vào những 

năm 1990, những khu rừng nguyên sinh còn lại đã 

dần bị thu hẹp, phân mảnh và bị đẩy vào những 

vùng cô lập (Ngân hàng Thế giới, 2019). 

Những gì còn lại tập trung ở các khu vực hẻo lánh và 

thường ít được quản lý, nơi việc bảo vệ không đồng 

đều và áp lực từ nông nghiệp và phát triển vẫn tồn 

tại.

Đây không chỉ là nạn phá rừng. Đây là sự biến mất 

của các hệ sinh thái không thể thay thế. Mặc dù cà 

phê không phải là động lực duy nhất, nhưng sự mở 

rộng nhanh chóng của nó trong những năm đầu tiên 

trùng hợp với sự thu hẹp cuối cùng của các khu rừng 

này, góp phần làm xói mòn nền tảng sinh thái của 

khu vực.

HỘP 3
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Nguyên đã giảm 25,5 triệu mét khối, tương 

đương gần 8% tổng trữ lượng rừng của cả 

nước, ngay cả trong những năm mà các con số 

về diện tích rừng tổng thể dường như ổn định 

(Hung et al., 2020). Một cảnh quan đã mất đi 

phần sinh khối này không còn nguyên vẹn về 

mặt sinh thái, bất kể số liệu về độ che phủ tán 

rừng là bao nhiêu. Những gì còn lại là những khu 

rừng thưa thớt hơn, phân mảnh hơn và kém khả 

năng duy trì đa dạng sinh học, điều tiết chu trình 

thủy văn hoặc lưu trữ carbon ở mức độ đặc 

trưng của các hệ thống rừng trưởng thành.

 hững gì đã mất ở  ây  guyên không thể 

thay thế bằng những gì còn lại. Sự sụp đổ của 

rừng nguyên sinh, sự suy giảm sinh khối đã 

được ghi nhận và sự phân mảnh của các mảng 

rừng còn lại cùng nhau báo hiệu sự suy yếu về 

cấu trúc của hệ sinh thái hơn là sự dao động có 

thể đảo ngược trong số liệu thống kê về độ che 

phủ đất (Meyfriodt và Lambin, 2018b; Ngân hàng 

Thế giới, 2019; Hung et al., 2020; Bourgoin et al., 

2020). 

Các hệ sinh thái rừng trưởng thành điều tiết thủy 

văn lưu vực, làm dịu các biến động nhiệt độ cực 

đoan, duy trì tính toàn vẹn của đất và lưu trữ 

lượng carbon cao hơn đáng kể so với các khu 

rừng đang tái sinh hoặc bị suy thoái. Khi các hệ 

sinh thái này bị thu hẹp thành những mảnh vụn 

nhỏ lẻ, chức năng sinh thái của chúng suy giảm 

theo cách phi tuyến tính: hiệu ứng rìa rừng gia 

tăng, vi khí hậu mất ổn định và khả năng phục 

hồi của đa dạng sinh học bị suy giảm. Trong 

những cảnh quan như vậy, sự phân biệt giữa “có 

rừng” và “rừng hoạt động” trở nên vô cùng quan 

trọng. 

Vùng Tây Nguyên có thể vẫn còn một phần diện 

tích rừng trên giấy tờ, nhưng khả năng sinh thái 

của rừng đó trong việc ổn định hệ thống nước và 

duy trì năng suất nông nghiệp có thể đã bị suy 

giảm đáng kể. Trong một nền kinh tế cao nguyên 

dựa vào các loại cây trồng lâu năm nhạy cảm với 

khí hậu, cà phê đang đứng trước nguy cơ suy 

yếu sinh thái này.

F. CÁCH KHẮC PHỤC

Càng ít rừng còn lại, việc bảo vệ những gì 

còn sót lại càng trở nên quan trọng. Những 

khu vực đã bị khai hoang không thể phục hồi 

ngay lập tức, nhưng những gì còn lại vẫn có thể 

được ổn định. Ngành công nghiệp đã mở rộng 

khắp cao nguyên nay có khả năng tái cấu trúc 

nó. Nông lâm kết hợp, phục hồi bóng mát, tái 

sinh đất và quản lý nước cải tiến không phải là 

những hành động môi trường mang tính hình 

thức để làm hài lòng những người yêu cây; 

chúng là những can thiệp cấu trúc nhằm tái thiết 

khả năng đệm thủy văn, giảm thiểu nguy cơ sâu 

bệnh và điều hòa vi khí hậu để đảm bảo nông 

nghiệp vẫn có thể duy trì được. 

Trong một cảnh quan nơi biến đổi khí hậu ngày 

càng gia tăng và nguồn nước ngầm đã cạn kiệt, 

việc không đầu tư vào phục hồi sinh thái không 

phải là trung lập. Nó làm trầm trọng thêm rủi ro. 

Điều từng là một vùng biên giới hàng hóa nay đã 

trở thành một rào cản hệ thống. Giai đoạn tiếp 

theo của câu chuyện cà phê Việt Nam không chỉ 

được định hình bởi việc chuyển đổi thêm bao 

nhiêu đất đai, mà còn bởi liệu ngành này có chọn 

tái thiết cơ sở hạ tầng sinh thái làm nền tảng cho 

sự tồn tại của chính mình hay không.

 ự chuyển đổi này không thể được thực hiện 

chỉ bởi những nông dân trồng cà phê nghèo 

khó và thường bị cô lập ở nông thôn. Nó đòi 

hỏi sự đầu tư phối hợp từ chính phủ, ngành cà 

phê và khu vực tư nhân của các cây trồng chính 

khác đang định hình cảnh quan Tây Nguyên, bao 

gồm cao su, tiêu và điều. 

Các chương trình quy mô cảnh quan hỗ trợ nông 

lâm kết hợp lấy nông dân làm trung tâm cần 

được tích cực hỗ trợ và khuyến khích thông qua 

việc thực hiện EUDR, liên kết việc tuân thủ với 

đầu tư vào các hệ thống sản xuất bền vững hơn. 

Các tiếp cận này có thể khôi phục lớp che phủ 

bóng mát, cải thiện carbon hữu cơ trong đất, ổn 

định chu trình nước và đa dạng hóa thu nhập 

nông trại thông qua cây ăn quả, gỗ và cây trồng
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CUỘC KHỦNG HOẢNG ĐA 

DẠNG SINH HỌC TẠI RỪNG CÀ 

PHÊ

Các khu rừng ở Tây Nguyên Việt Nam 

từng là nơi sinh sống của một trong 

những quần thể động vật hoang dã 

phong phú nhất ở Đông Nam Á lục địa. 

Các loài như khỉ douc chân đỏ, thường 

được gọi là “khỉ mặc trang phục” vì 

màu lông nổi bật, khỉ lùn chậm chạp và 

loài saola đang bị đe dọa nghiêm trọng 

— đôi khi được gọi là “kỳ lân châu Á” 

— là những loài tiêu biểu cho các hệ 

sinh thái này. 

Các loài động vật có vú lớn hơn như voi 

châu Á và hổ từng phân bố rộng rãi 

trên cao nguyên, trong khi các loài sống 

trên cây như cầy hương, sóc bay và khỉ 

douc chân đen chiếm lĩnh tầng tán 

rừng. 

Ngày nay, một số loài trong số này đã 

tuyệt chủng tại địa phương, và nhiều 

loài chỉ còn tồn tại trong những khu 

rừng còn sót lại hoặc các khu bảo tồn 

bị phân mảnh, do hàng thập kỷ mở 

rộng nông nghiệp đã biến đổi cảnh 

quan nơi đây.

Sự mất mát đa dạng sinh học này là 

một vấn đề bảo tồn lớn, nhưng ý nghĩa 

của nó còn vượt xa hơn thế. Động vật 

hoang dã trong rừng đóng vai trò sinh 

thái quan trọng trong việc duy trì sự ổn 

định của cảnh quan nông nghiệp. 

HỘP 4
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CUỘC KHỦNG HOẢNG ĐA DẠNG 

SINH HỌC TẠI VÙNG BIÊN GIỚI CỦA 

NGÀNH TRỒNG CÀ PHÊ (TIẾP THEO)

Nhiều loài động vật có vú nhỏ, chim và côn 

trùng góp phần vào việc kiểm soát sâu bệnh 

tự nhiên, phát tán hạt giống và điều tiết các 

quá trình sinh thái giúp duy trì sự bền vững 

của các hệ thống đồn điền lân cận. 

Khi rừng bị chặt phá và động vật hoang dã 

biến mất, các chức năng này sẽ suy yếu. Dịch 

hại bùng phát thường xuyên hơn, sự mất 

cân bằng sinh thái gia tăng, và các hệ thống 

canh tác ngày càng phụ thuộc vào các chất 

hóa học để bù đắp cho sự thiếu hụt các biện 

pháp kiểm soát sinh học.

Do đó, sự suy giảm đa dạng sinh học trên 

khắp vùng Tây Nguyên phản ánh một sự 

thay đổi cơ cấu sâu sắc hơn. 

Việc mở rộng diện tích trồng cà phê không 

chỉ đơn thuần là chặt bỏ cây cối; nó đã làm 

rỗng ruột cả một hệ sinh thái từng bảo vệ 

các trang trại khỏi sâu bệnh và biến động khí 

hậu. 

Việc khẩn trương trồng cây che bóng trên 

diện rộng trong các vườn cà phê, bảo vệ cẩn 

trọng các mảnh rừng còn lại và kết nối lại các 

hành lang sinh thái một cách chiến lược có 

thể giúp tái thiết lập một số hệ thống hỗ trợ 

tự nhiên này. 

Theo nghĩa này, bảo tồn đa dạng sinh học 

không tách rời khỏi tương lai của ngành cà 

phê Việt Nam. Nó là một phần của cơ sở hạ 

tầng sinh thái mà sự tồn tại lâu dài của 

ngành phụ thuộc vào.

HỘP 3
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xen canh. Các hệ thống này đồng thời lưu trữ 

carbon, phục hồi đa dạng sinh học và giảm thiểu 

sự dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của 

các đồn điền đơn canh. 

Trong một khu vực mà cà phê vẫn là trụ cột kinh 

tế cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, việc phục 

hồi sinh thái do đó phải được thiết kế không chỉ 

như một chính sách bảo tồn mà còn như một 

chiến lược phát triển nông thôn.

Ngành cà phê có lợi ích trực tiếp trong việc 

bảo vệ những gì còn lại của rừng trong khu 

vực. Các mảnh rừng còn lại, công viên quốc gia 

và khu bảo tồn duy trì điều kiện sản xuất bằng 

cách tiếp tục điều tiết mô hình mưa, duy trì đa 

dạng sinh học và ổn định lưu vực sông trên cao 

nguyên. Các nhà buôn, nhà rang xay và các nhà 

mua hàng đa quốc gia đã hưởng lợi từ sự mở 

rộng biên giới trong nhiều thập kỷ do đó có cả 

khả năng và trách nhiệm hỗ trợ bảo vệ rừng 

mạnh mẽ hơn cùng với chính phủ Việt Nam. 

Các sáng kiến của ngành nên bao gồm đầu tư 

vào giám sát cảnh quan, hỗ trợ quản lý khu bảo 

tồn và đảm bảo rằng các chuỗi cung ứng tích 

cực củng cố việc bảo tồn rừng – thay vì chỉ đơn 

thuần tránh việc phá rừng trái phép.

 hững phát hiện của chúng tôi về tình trạng 

phá rừng để trồng cà phê tại Việt  am có ý 

nghĩa trực tiếp đối với công tác quản lý. 

Chính vì lý do này mà Quy định về Rừng của 

Liên minh Châu Âu (EUDR) trở nên quan 

trọng và việc triển khai kịp thời quy định này 

là vô cùng cấp thiết. Ngăn chặn tình trạng phá 

rừng mới là bước đi mang tính cấu trúc đầu tiên 

nhằm phục hồi khả năng phục hồi sinh thái tại 

vùng Tây Nguyên. Mốc thời gian sau năm 2020 

thiết lập một ranh giới rõ ràng nhằm ngăn chặn 

sự mở rộng biên giới mới trong bối cảnh biến 

động khí hậu và áp lực thủy văn đang ngày càng 

gia tăng. Tuy nhiên, quy định này phải đóng vai 

trò là nền tảng, chứ không phải là điểm kết thúc. 

Một trang trại có thể tuân thủ pháp luật về sử 

dụng đất nhưng vẫn hoạt động trong một hệ sinh 

thái bị suy thoái. 
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EUDR tạo ra nền tảng từ đó các cải cách sâu 

rộng hơn phải được tiến hành. Nó có thể làm 

nền tảng cho việc thúc đẩy nông lâm kết hợp, 

phục hồi đất và các thực hành quản lý nước cải 

tiến nhằm tái thiết khả năng đệm sinh thái mà 

sản xuất cà phê phụ thuộc vào. Việc làm suy yếu 

hoặc trì hoãn quy định này có nguy cơ khóa chặt 

một trạng thái hiện tại mong manh. 

Chúng ta đã mất rất nhiều rừng. Chính vì vậy, 

những gì còn lại càng trở nên quan trọng hơn và 

khó bảo vệ hơn. Khi áp lực khí hậu gia tăng, 

động lực để xâm lấn vào những khu rừng còn lại 

sẽ chỉ ngày càng lớn. Đây là lý do tại sao các 

biện pháp mạnh mẽ như EUDR là thiết yếu và 

cấp bách.
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Việc mất rừng ở  ây  guyên không chỉ đơn 

thuần là để khai hoang đất trồng cà phê.  ó 

đã phá vỡ các hệ sinh thái vốn có chức năng 

điều tiết nước, bảo vệ đất, giảm thiểu tác 

động của các hiện tượng thời tiết cực đoan 

và ổn định sản xuất nông nghiệp. Sự chuyển 

đổi của cao nguyên này thành một trung tâm sản 

xuất cà phê robusta toàn cầu đã thay thế các hệ 

sinh thái rừng đa dạng bằng các mô hình canh 

tác đơn loài cần tưới tiêu nhiều, phụ thuộc vào 

nước ngầm và hóa chất. Hình ảnh vệ tinh cho 

thấy những nơi cây cối đã biến mất. Nhưng nó 

không cho thấy những gì đã biến mất cùng với 

chúng: điều tiết lưu vực sông, bổ sung nước 

ngầm, giữ carbon trong đất và kiểm soát sâu 

bệnh dựa trên đa dạng sinh học. 

Tác hại môi trường liên quan đến việc mở rộng 

diện tích trồng cà phê vượt xa phạm vi của chính 

nạn phá rừng. Nó thể hiện ở các tầng chứa nước 

cạn kiệt, đất đai suy thoái, áp lực sâu bệnh gia 

tăng và sự biến động ngày càng lớn trong sản 

xuất. Đây là những hậu quả sinh thái lâu dài của 

việc loại bỏ cơ sở hạ tầng rừng khỏi một vùng 

đất hiện đang phải duy trì một nền nông nghiệp 

độc canh quy mô lớn, ngập tràn thuốc trừ sâu 

xuất khẩu.

A. TỪ MẤT RỪNG ĐẾN SỰ YẾU ĐUỐI CỦA 
NGUỒN NƯỚC: CUỘC KHỦNG HOẢNG 
NƯỚC NGẦM ĐANG HÌNH THÀNH

Việc phá rừng đã làm suy yếu hệ thống nước 

của vùng  ây  guyên, khiến sản xuất cà phê 

ngày càng phụ thuộc vào lượng mưa ổn định 

— ngay khi sự ổn định đó đang bị xói mòn. 

Tầng phủ rừng nguyên vẹn thực hiện các chức 

năng thủy văn quan trọng. Nó chặn lượng mưa, 

làm chậm dòng chảy bề mặt, thúc đẩy sự thấm 

nước và duy trì sự bổ sung nước ngầm trong

TỪ BIÊN GIỚI ĐẾN SỰ YẾU ĐUỐI
NỢ SINH THÁI TẠI TRUNG TÂM CÀ PHÊ CỦA VIỆT 
NAM

mùa khô. Khi tầng phủ rừng suy giảm, các chức 

năng đó cũng suy yếu. 

Nghiên cứu thực địa tại các xã ở Đắk Lắk, một 

vùng trồng cà phê tiêu biểu, cho thấy người dân 

trực tiếp quy nguyên nhân suy giảm nguồn nước 

cho việc mất rừng ở các khu vực lưu vực thượng 

nguồn, với các con suối vốn chảy suốt mùa khô 

nay cạn kiệt lần đầu tiên trong ký ức của người 

dân trong giai đoạn hạn hán 2015–2016 (Tum et 

al., 2016). Việc phá rừng ở các khu vực thượng 

nguồn là nguyên nhân thực tế và có thể đo 

lường được dẫn đến tình trạng khan hiếm nước 

hiện đang ảnh hưởng đến các trang trại và hộ 

gia đình ở hạ lưu.

Lượng mưa đang trở nên biến động hơn 

trong một cảnh quan đã mất đi phần lớn khả 

năng hấp thụ các cú sốc. Dãy số liệu dị thường 

không cho thấy sự suy giảm đơn điệu rõ ràng 

trong lượng mưa trung bình, nhưng nó cho thấy 

sự dao động mạnh hơn giữa tình trạng thiếu hụt 

và dư thừa lượng mưa theo thời gian. Các dị 

thường âm sâu trong các sự kiện El Niño năm 

1997–1998 và 2015–2016, cũng như vào khoảng 

năm 2019–2020, được theo sau bởi những đảo 

chiều đột ngột. Phân tích dữ liệu CHIRPS 

(Climate Hazards Group InfraRed Precipitation 

with Station data hoặc CHIRPS là bộ dữ liệu 

lượng mưa gần như toàn cầu kéo dài hơn 35 

năm, từ năm 1981 đến gần hiện tại, tạo ra chuỗi 

thời gian lượng mưa dạng lưới để phân tích xu 

hướng và giám sát hạn hán theo mùa) xác nhận 

rằng các cú sốc khô hạn liên quan đến ENSO đã 

trở nên rõ rệt hơn trong những thập kỷ gần đây. 

Trong một hệ thống rừng nguyên vẹn, sự biến 

đổi như vậy sẽ được giảm nhẹ: lượng mưa sẽ 

được giữ lại, dòng chảy chậm lại, sự thấm nước 

tăng cường, và những năm mưa nhiều sẽ dần 

dần phục hồi các tầng chứa nước bị cạn kiệt 

trong mùa khô.

3
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SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA LƯỢNG MƯA TRONG MỘT HỆ THỐNG BỊ SUY THOÁI: CÁC CÚ SỐC KHÍ HẬU 
HIỆN ĐANG GÂY RA TÁC ĐỘNG MẠNH HƠN
Phân tích dữ liệu CHIRPS cho thấy lượng mưa ở Tây Nguyên đang có sự dao động ngày càng lớn giữa tình trạng thiếu hụt và dư 
thừa thay vì giảm dần đều, với các chu kỳ khí hậu toàn cầu lớn như El Niño gây ra các đợt hạn hán nghiêm trọng (đặc biệt là vào các 
năm 1997–98 và 2015–16). Trong một cảnh quan bị suy yếu do mất rừng và sự phụ thuộc vào nước ngầm, những cú sốc này hiện 
nay chuyển hóa trực tiếp hơn thành tình trạng căng thẳng về nước, với quá trình phục hồi chậm hơn và sự bất ổn thủy văn ngày 
càng gia tăng.

HÌNH 3.1 

Đợt hạn hán El  iño năm 2015–2016 đã phơi 

bày sự dễ bị tổn thương đã tích tụ trong 

nhiều thập kỷ. Khi một sự kiện ENSO mạnh làm 

giảm lượng mưa trong mùa khô, các hồ chứa 

nước trên khắp vùng Tây Nguyên giảm xuống 

còn 10–50% công suất thiết kế và lưu lượng các 

con sông lớn giảm 20–90%, phản ánh tình trạng 

căng thẳng thủy văn nghiêm trọng vượt quá biến 

động bình thường. Khoảng 152.000 ha đất nông 

nghiệp bị ảnh hưởng, với thiệt hại kinh tế trực 

tiếp ước tính khoảng 269 triệu USD (Grosjean et 

al., 2016; Tum et al., 2016; Khoi và Nhi, 2021; 

Ninh và Hoang, 2022). 

Sản lượng cà phê tại các khu vực bị ảnh hưởng 

nặng nề nhất giảm tới 25% so với các năm có 

lượng mưa trung bình, tương tự như sự sụt giảm 

trong các đợt hạn hán trước đó (Byrareddy et al., 

2021). Các đánh giá tại thời điểm đó cũng xác 

nhận rằng các tầng chứa nước ngầm đã bị cạn 

kiệt nghiêm trọng do hạn hán, với nhiều giếng 

cạn khô và việc đào sâu hơn không thể khôi 

phục nguồn cung; cho thấy rằng mỗi đợt hạn hán 

liên tiếp đều khiến các tầng chứa nước ngầm 

bên dưới rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương hơn 

(Tum et al., 2016). Hạn hán đã phơi bày một hệ 

thống nước vốn đã bị suy yếu về mặt cấu trúc do 

nhiều thập kỷ phá rừng và khai thác quá mức, 

chủ yếu để tưới tiêu cho cây cà phê. 35



 ình trạng căng thẳng về nguồn nước tại  ây 

 guyên đã chuyển từ một vấn đề môi trường 

thành những rủi ro có thể đo lường được đối 

với hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng. 

Nestlé, công ty mua khoảng 20% sản lượng cà 

phê robusta của cả nước và hợp tác với khoảng 

12.000 nông dân trong khu vực, đã công khai 

thừa nhận rằng những đợt hạn hán lặp đi lặp lại 

trong những năm gần đây đã khiến các hệ thống 

tưới tiêu và giếng nước sinh hoạt cạn kiệt (Cole 

et al., 2023; CDP, 2019). Trong một hệ thống sản 

xuất phụ thuộc vào việc tưới tiêu trong mùa khô 

kéo dài vài tháng để duy trì khả năng kinh tế, sự 

cạn kiệt nước ngầm trực tiếp làm giảm năng 

suất, thắt chặt nguồn cung và gây ra biến động 

giá cả. 

 ác động không chỉ giới hạn ở các trang trại. 

Khi các giếng cạn kiệt, mâu thuẫn nảy sinh giữa 

việc khai thác nước cho nông nghiệp và nhu cầu 

nước sinh hoạt, liên kết áp lực thủy văn với bất 

ổn xã hội và gián đoạn thị trường. Điều này minh 

họa bản chất hệ thống của rủi ro nước ngầm tại 

vùng trung tâm cà phê: sự cạn kiệt không chỉ là 

vấn đề sinh thái mà còn là điểm yếu cấu trúc 

được nhúng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Điểm yếu này trở nên trầm trọng hơn khi chính 

quá trình tái nạp nước ngầm cũng trở nên không 

đáng tin cậy. Nếu các đợt hạn hán gia tăng và 

mô hình mưa trở nên thất thường hơn, các tầng 

nước ngầm đã bị suy yếu do khai thác quá mức 

và mất rừng sẽ khó có thể phục hồi nguồn dự 

trữ. Vấn đề do đó không chỉ là lượng nước ngầm 

được khai thác, mà còn là tính ổn định và dự 

đoán được của hệ thống mưa bổ sung cho nó.

 rong một cảnh quan cao nguyên bị phá rừng 

và phụ thuộc nặng nề vào tưới tiêu, sự thiếu 

hụt lượng mưa nay chuyển hóa trực tiếp 

thành áp lực đối với nguồn nước ngầm. Hơn 

nữa, những năm dư thừa lượng mưa không thể 

phục hồi các tầng chứa nước với cùng tốc độ vì 

khả năng thấm nước đã giảm sút và việc khai 

thác vẫn tiếp diễn. Kết quả là sự bất đối xứng 

cấu trúc: các năm hạn hán gây cạn kiệt ngay lập 

tức, nhưng các năm phục hồi chỉ mang lại sự tái 

nạp một phần. 

Biến động khí hậu đơn thuần không giải thích 

được tình trạng căng thẳng nước gia tăng. Tuy 

nhiên, trong một cảnh quan đã mất đi các đệm 

thủy văn và phụ thuộc nặng nề vào nước ngầm, 

mỗi sự kiện El Niño nay gây tác động mạnh mẽ 

hơn và quá trình phục hồi bị chậm trễ hơn, làm 

trầm trọng thêm sự mong manh do hàng thập kỷ 

mất rừng và mở rộng tưới tiêu ở vùng trung tâm 

cà phê.

Dữ liệu mô phỏng nước ngầm củng cố bức 

tranh về áp lực cấu trúc tại vùng trung tâm 

sản xuất cà phê của Việt  am. Các mô phỏng 

MODFLOW quy mô toàn cầu (GLOBGM v1.0) 

cho thấy mực nước ngầm tiếp tục giảm trên 

phần lớn vùng Tây Nguyên từ năm 1990 đến 

2025, với mức sụt giảm rõ rệt nhất tập trung tại 

chính các tỉnh là trụ cột của sản xuất cà phê Việt 

Nam (Verkaik et al., 2024). Mặc dù các mô hình 

này không quy kết sự cạn kiệt cho bất kỳ yếu tố 

đơn lẻ nào, sự trùng lặp không gian của chúng 

với vùng trung tâm cà phê nhấn mạnh quy mô và 

tính bền vững của áp lực lên tầng chứa nước 

trong khu vực. 

Các mẫu độ ẩm đất cho thấy một bức tranh bổ 

sung. Các tỉnh có mật độ trồng cà phê cao 

thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu căng thẳng 

về độ ẩm bề mặt, cho thấy rằng cả nguồn nước 

ngầm nông và sâu đều đang bị hạn chế. Tổng 

hợp lại, các chỉ số này chỉ ra một bức tranh tổng 

thể trong đó tình trạng khan hiếm nước là vấn đề 

cơ cấu do áp lực từ việc tưới tiêu và các hoạt 

động khai thác hiện tại. 

B. BIẾN ĐỘNG KHÍ HẬU LÀM TRẦM TRỌNG 
HƠN SỰ YẾU ĐUỐI SINH THÁI

Biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm 

những điểm yếu do nạn phá rừng và việc 

khai thác tài nguyên đất đai gây ra tại vùng 

trung tâm trồng cà phê của Việt  am. Tại Tây 

Nguyên, lượng mưa đang trở nên cực đoan hơn 

trong một hệ thống đã mất đi phần lớn khả năng 

hấp thụ lượng mưa, tích trữ nước trong đất và 

thảm thực vật, cũng như giải phóng nước dần 

dần trong mùa khô. 36



Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ghi nhận 

sự gia tăng các đợt mưa cực đoan tại các vùng 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mặc dù xu hướng 

mưa chung vẫn còn biến động (MONRE, 2022). 

Khu vực này hiện phải đối mặt với cả các đợt 

mưa có cường độ mạnh hơn và mùa khô khắc 

nghiệt hơn trong cùng một chu kỳ hàng năm.

Các dự báo khí hậu cho thấy sự biến động 

này sẽ gia tăng thay vì ổn định. Mô hình hóa 

CMIP6 (Dự án So sánh Mô hình Kết hợp Giai 

đoạn 6, thuộc Chương trình Nghiên cứu Khí hậu 

Thế giới) cho thấy nhiệt độ tối đa tại Việt Nam sẽ 

tăng từ 1,5°C đến 2,2°C trong các kịch bản ấm 

lên toàn cầu từ 2–3°C, kèm theo sự gia tăng đột 

biến về tần suất các ngày nắng nóng (Tran-Anh 

et al., 2026). Đối với trồng cà phê, giai đoạn 

quan trọng về mặt nông học là mùa khô từ tháng 

1 đến tháng 4, khi việc tưới tiêu quyết định quá 

trình ra hoa và đậu quả. Nghiên cứu sử dụng 

năm mô hình khí hậu CMIP6 dự báo rằng lượng 

bốc hơi - nhu cầu nước của cây cà phê - sẽ tăng 

từ 20 đến 120 mm mỗi năm trong các kịch bản 

giữa thế kỷ (Tran, 2024). 

Trong một cảnh quan đã bị suy yếu do mất rừng 

và ngày càng phụ thuộc vào nước ngầm, sự gia 

tăng bốc hơi và thoát hơi nước trực tiếp làm gia 

tăng áp lực lên các tầng chứa nước, đúng vào 

thời điểm mà quá trình tái nạp tự nhiên đang trở 

nên kém tin cậy hơn.

Các sự kiện mưa cực đoan càng làm phức 

tạp thêm tình hình. Lượng mưa lớn đổ xuống 

trên đất bị suy thoái và cảnh quan đơn điệu làm 

tăng dòng chảy và xói mòn thay vì bổ sung cho 

các tầng nước ngầm, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt 

trong khi ít góp phần phục hồi dự trữ nước 

ngầm. Thay vì ổn định hệ thống, biến đổi khí hậu 

đang làm gia tăng khoảng cách giữa nhu cầu 

nước và nguồn cung nước - làm trầm trọng thêm 

sự mất cân bằng cấu trúc vốn đã tồn tại trong 

cảnh quan cà phê.

Các dự báo khí hậu cho thấy nhiệt độ tăng và 

biến động lượng mưa gia tăng là những áp 

lực lâu dài, chứ không phải những cú sốc 

tạm thời. Nhiều nghiên cứu ước tính rằng lên 

đến một nửa diện tích trồng cà phê của Việt Nam 

có thể trở nên không phù hợp vào giữa thế kỷ 

này nếu không có những chuyển đổi lớn sang 

mô hình nông lâm kết hợp dựa trên bóng mát và 

các hệ thống chống chịu khí hậu (Bunn et al., 

2015; Läderach et al., 2017). Việt Nam hiện đã 

phải đối mặt với ước tính 179 ngày mỗi năm có 

nhiệt độ gây hại cho cà phê, với biến đổi khí hậu 

đóng góp đáng kể vào gánh nặng này (Climate 

Central, 2026), trong khi nhiệt độ trung bình đã 

tăng khoảng 0,5–0,7°C trong 5 thập kỷ qua và 

gây áp lực lớn lên cây trồng (Bhattacharyya và 

Nair, 2014). 

Hơn nữa, các mô hình dự báo cho Việt Nam cho 

thấy việc nhiệt độ tăng 2°C có thể khiến 50% 

diện tích trồng cà phê robusta hiện tại trở nên 

không phù hợp vào năm 2050 - điều này tương 

đương với sự sụt giảm từ khoảng 33.000 dặm 

vuông đất phù hợp xuống còn 18.000 dặm vuông 

(Killeen và Harper, 2016). Trong các kịch bản khí 

hậu nghiêm trọng hơn (RCP 6.0), đặc biệt khi kết 

hợp với các phương pháp canh tác thâm canh 

hiện nay, diện tích phù hợp có thể giảm thêm 

nữa, gần như mất hoàn toàn theo một số dự báo 

(Ellison, 2023). 

Nếu Việt Nam chính thức nỗ lực duy trì vị thế 

cường quốc cà phê, điều này gần như chắc chắn 

sẽ đòi hỏi phải chuyển sang khai hoang những 

vùng đất mới, vì các vùng đất sản xuất cà phê 

hiện tại sẽ không còn khả thi do biến đổi khí hậu.
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LŨ LỤT Ở MỘT CỰC ĐỐI LẬP: KHI MƯA TRỞ THÀNH 

NGUY CƠ

Lũ lụt đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và gây thiệt hại 

nặng nề hơn trên khắp Việt Nam. Và các vùng trồng cà phê cũng 

không nằm ngoài xu hướng này. 

Những năm gần đây đã chứng kiến một loạt các cơn bão dữ dội và 

lũ lụt lịch sử gây thiệt hại hàng tỷ đô la trên toàn quốc, làm quá tải 

các công trình phòng chống lũ lụt và gián đoạn sản xuất nông 

nghiệp. Mưa lớn đã làm chậm trễ việc thu hoạch tại Đắk Lắk, với 

các nông dân báo cáo thiệt hại về cây trồng và suy giảm chất lượng 

trong giai đoạn cao điểm thu hoạch. Các nghiên cứu về nguyên 

nhân ngày càng liên kết sự gia tăng cường độ của các sự kiện mưa 

cực đoan với biến đổi khí hậu, trong khi các đánh giá quốc gia lưu 

ý rằng việc phá rừng và hệ thống thoát nước tự nhiên bị suy yếu 

làm trầm trọng thêm tác động của lũ lụt bằng cách gia tăng dòng 

chảy và giảm khả năng hấp thụ của cảnh quan.

 Vào tháng 11 năm 2025, lũ lụt thảm khốc đã ập xuống các vùng 

trồng cà phê của Việt Nam, cướp đi sinh mạng của hơn 91 người, 

ngập lụt 200.000 ngôi nhà và phá hủy 20% nguồn cung robusta 

toàn cầu, khiến giá robusta tăng 15-20%, trong khi nông dân mất 

nguồn sinh kế và chính quyền ước tính thiệt hại lên tới hơn $490 

triệu. 

Dữ liệu vệ tinh củng cố sự dễ bị tổn thương của cảnh quan cà phê 

trước lượng mưa cực đoan. Hình ảnh SAR từ Sentinel-1 trong các 

sự kiện lũ lụt gần đây cho thấy tình trạng ngập lụt trong và xung 

quanh các huyện sản xuất cà phê chính ở Tây Nguyên, bao gồm các 

khu vực ở Đắk Lắk nơi mật độ trồng cà phê cao nhất. Trong các hệ 

thống nông nghiệp bị suy thoái và đơn giản hóa, lượng mưa lớn 

không chuyển hóa thành quá trình tái nạp nước ngầm hiệu quả; 

thay vào đó, nó gây ra dòng chảy nhanh, xói mòn đất và stress cho 

cây trồng. Khi các mô hình khí hậu dự báo sự biến động lượng 

mưa ngày càng tăng và các đợt mưa cực đoan mạnh hơn, rủi ro lũ 

lụt trở thành một phần của chu kỳ tác động chồng chéo đang ảnh 

hưởng đến hạn hán, cạn kiệt nước ngầm và suy thoái đất. 

Kết quả là hệ thống sản xuất phải đối mặt với cả hai cực đoan: hạn 

hán làm giảm tiềm năng năng suất, trong khi lũ lụt gây thiệt hại 

cho cây trồng, trì hoãn thu hoạch và làm suy giảm thu nhập của 

nông hộ - làm gia tăng sự biến động mà các hộ nông dân nhỏ lẻ tại 

vùng trung tâm sản xuất cà phê của Việt Nam phải đối mặt.

HỘP 5
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 ại vùng  ây  guyên, quá trình chuyển đổi 

này đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nguồn 

nước. Mùa khô dự kiến sẽ kéo dài thêm gần 3 

tháng, gây thêm áp lực lên một khu vực mà 

ngành trồng cà phê đã tiêu thụ tới 90% lượng 

nước sẵn có (CIAT, 2017). Trong thực tế, điều 

này có nghĩa là khả năng tồn tại của cây cà phê 

trong tương lai không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ 

mà còn phụ thuộc vào việc liệu nước có thể tiếp 

tục được khai thác trên quy mô lớn hay không. 

Tuy nhiên, chính hạn chế này đang bị xói mòn. 

Khi áp lực khí hậu làm tăng nhu cầu tưới tiêu, 

việc khai thác nước ngầm cũng tăng lên để đáp 

ứng nhu cầu đó. Điều này làm gia tăng sự mất 

cân bằng giữa lượng nước khai thác và lượng 

nước bổ sung.

C. BƠM NƯỚC VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN BỀN 
VỮNG: KHI TƯỚI TRỒNG VƯỢT QUÁ TỐC 
ĐỘ TÁI TẠO

Khi lượng mưa trở nên thất thường hơn, sự 

phụ thuộc ngày càng tăng của ngành cà phê 

vào nước ngầm đã rõ ràng trên khắp Cao 

nguyên  rung phần. Nước mặt không đủ, đặc 

biệt trong mùa khô khi lưu lượng sông có thể 

giảm tới 90%, nên khoảng 80% tưới tiêu cho cà 

phê phụ thuộc vào nước ngầm từ giếng – chủ 

yếu là các giếng không được cấp phép (Pham, 

2023). Hậu quả là mực nước ngầm đã giảm 

đáng kể, buộc nông dân phải khoan sâu hơn – 

từ 10–15 mét trong quá khứ lên đến 45 mét ngày 

nay – làm cạn kiệt thêm nguồn nước chung và 

gia tăng bất bình đẳng (những người giàu có thể 

khoan sâu hơn so với những nông dân trồng cà 

phê nghèo nhất). Cần nhấn mạnh rằng điều này 

có thể dẫn đến sự sụt giảm mực nước ngầm lên 

đến 35 mét ở một số khu vực. 

Mặc dù có những phương pháp hiệu quả hơn 

như tưới nhỏ giọt, nhưng chỉ khoảng 10% nông 

dân có đủ khả năng chi trả, khiến phần lớn còn 

lại bị mắc kẹt trong các phương thức canh tác 

không bền vững, đe dọa tương lai của sản xuất 

cà phê trong khu vực. 

Vùng  ây  guyên đang khai thác nước ngầm 

nhanh hơn tốc độ tái tạo của nó. Ngành cà 

phê robusta của Việt Nam phụ thuộc vào một 

trong những hệ thống tưới tiêu tiêu tốn nhiều 

nước nhất trên thế giới, với mức khai thác đã 

đẩy các tầng nước ngầm trong khu vực đến giới 

hạn của năng suất bền vững. Từ 57% đến 95% 

lượng nước tưới được sử dụng trên các trang 

trại cà phê trong khu vực được lấy từ nước 

ngầm, riêng tỉnh Đắk Lắk ước tính có khoảng 

2.500 giếng khai thác các tầng nước ngầm 

bazan (D'haeze et al., 2003; Amarasinghe và 

Smakhtin, 2014). 

Nghiên cứu tại lưu vực Ea Tul, một khu vực đại 

diện, cho thấy ở độ sâu tưới tiêu hiện tại, nguồn 

nước ngầm sẽ cạn kiệt trong những năm khô 

hạn ngay cả khi không có thêm áp lực hạn hán. 

Nghiên cứu kết luận rằng để duy trì cân bằng 

tầng chứa nước trong những mùa khô nghiêm 

trọng, cần phải cải thiện hiệu quả tưới tiêu và 

giảm diện tích trồng cà phê khoảng 35% 

(D'haeze et al., 2005). 

Hậu quả là rõ ràng: với các thực hành hiện tại, 

diện tích trồng cà phê hiện tại không bền vững 

về mặt thủy văn ngay cả trong điều kiện khí hậu 

trung bình.

Việc khai thác quá mức vẫn tiếp diễn không 

phải do thiếu kiến thức mà là do sự thất bại 

về mặt cấu trúc của chính quyền và các tổ 

chức. Các hộ nông dân nhỏ ở Tây Nguyên 

thường xuyên sử dụng lượng nước tưới gấp đôi 

so với mức khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn. Điều này không phải do 

không có lời khuyên chính xác, mà là do nước 

thực tế là một nguồn tài nguyên miễn phí, không 

có cơ chế định giá, không có giới hạn khai thác 

ràng buộc và việc thực thi khung pháp lý danh 

nghĩa là không đủ. 
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Nghiên cứu tại Đắk Lắk ghi nhận lượng nước 

tưới trung bình khoảng 800 lít/cây/lần tưới, so 

với mức tối ưu được khuyến nghị là 400 lít – một 

tình trạng tưới quá mức có hệ thống, tuy hợp lý 

trên phương diện cá nhân nhưng lại gây mất ổn 

định trên quy mô tổng thể (D'haeze, 2020). Với 

việc cà phê chiếm phần lớn trong tổng lượng 

nước sử dụng của khu vực, các quyết định tưới 

tiêu tổng thể của ngành này hiện đang quyết 

định số phận của chính tầng chứa nước.

Các báo cáo thực địa nhấn mạnh cách thức 

diễn biến của tình trạng này trên thực tế - khi 

nước trở nên khan hiếm, những nông dân 

nghèo nhất phải chịu đựng hậu quả nặng nề 

nhất và khả năng phục hồi phụ thuộc vào 

mức độ giàu có. Hạn hán kéo dài trong những 

năm gần đây đã buộc nông dân phải khoan 

giếng ngày càng sâu hơn khi các nguồn nước 

nông cạn cạn kiệt, với những nông dân giàu có 

hơn có khả năng đầu tư vào các giếng khoan 

sâu hơn trong khi các hộ gia đình nghèo hơn mất 

quyền tiếp cận nước để tưới cà phê và thậm chí 

cho sinh hoạt gia đình (Pham, 2023). Các suối 

nước từng cung cấp nước cho cộng đồng đã cạn 

kiệt, và sự cạnh tranh để lấy nước ngầm ngày 

càng gay gắt. 

Một nghiên cứu cho thấy 47,4% (65 trong số 

137) nông dân được khảo sát đồng ý rằng họ đã 

trải qua xói mòn đất trong năm qua và 65,7% (90 

trong số 137) nông dân cho biết họ gặp tình 

trạng thiếu nước tưới (Ho, 2018). Việc khoan sâu 

hơn để đảm bảo mùa màng, vốn dường như là 

biện pháp quản lý rủi ro cá nhân, lại dẫn đến sự 

suy giảm chung của tầng chứa nước. Giếng 

càng sâu, chi phí khai thác càng cao, và hệ 

thống càng bị đẩy xa hơn khỏi mức khai thác bền 

vững. 

Tóm lại, khi vấn đề này ngày càng trầm trọng, 

người nghèo sẽ khó tiếp cận nguồn nước và bị 

đẩy vào cuộc khủng hoảng tài chính và nhân đạo 

nghiêm trọng.

Viện Quản lý  ước Quốc tế ( WM ) đã kết luận 

rằng việc khai thác nước ngầm trong khu vực 

đang tiến gần đến giới hạn. IWMI (2021) khẳng 

định rõ ràng: “Mức độ khai thác nước ngầm đang 

đạt đến giới hạn, do đó nâng cao hiệu quả sử 

dụng nước trong nông nghiệp là chìa khóa để 

đạt được quản lý bền vững nguồn nước ngầm 

trong khu vực.” Đánh giá từ một tổ chức chuyên 

về quản lý nước bền vững này cho thấy rằng 

nguồn tài nguyên làm nền tảng cho nền kinh tế 

xuất khẩu cà phê của Việt Nam không còn là một 

nguồn tài nguyên tái tạo ổn định mà là một tài 

sản đang cạn kiệt. Khi biến đổi khí hậu làm tăng 

nhu cầu bốc hơi và gia tăng tần suất các năm 

hạn hán, khoảng cách giữa khả năng tái tạo bền 

vững của tầng chứa nước và lượng khai thác 

thực tế sẽ ngày càng gia tăng, trừ khi các thực 

hành tưới tiêu và khung pháp lý quản lý chúng 

được cải cách nhanh chóng. Ngành công nghiệp 

và chính phủ phải khẩn trương giải quyết cuộc 

khủng hoảng này, cùng nhau, thông qua tham 

vấn với các cộng đồng địa phương và các 

chuyên gia khoa học.

D. KHI CÔNG NGHIỆP HÓA TRỞ NÊN ĐỘC 
HẠI: HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP, Ô NHIỄM 
NƯỚC VÀ MẤT ĐA DẠNG SINH HỌC

Cường độ hóa học đã trở thành đặc điểm 

sinh thái nổi bật của vùng trồng cà phê trọng 

điểm của Việt  am. Hàng thập kỷ canh tác độc 

canh cường độ cao đã khiến Tây Nguyên trở 

thành một trong những vùng nông nghiệp bị suy 

thoái hóa học nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, và 

thậm chí trên thế giới. Vùng Tây Nguyên của Việt 

Nam đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái 

đất nghiêm trọng, đặc trưng bởi sự axit hóa 

mạnh, khả năng trao đổi cation suy giảm (khả 

năng giữ và cung cấp dinh dưỡng của đất) và sự 

mất cân bằng dinh dưỡng, trong khi việc sử 

dụng quá mức và thường không cân đối các loại 

phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu làm tăng 

nguy cơ rửa trôi và ô nhiễm nguồn nước ngầm 

bên dưới (Dinh, 2017; Van et al., 2025). 
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CÁC VÙNG TRỒNG CÀ PHÊ MẠNH MẼ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ TỪ Ô NHIỄM NƯỚC
HÌNH 3.2 

Trên khắp vùng Tây Nguyên, các tỉnh và huyện có diện tích trồng cà phê dày đặc luôn có mức Nhu cầu Oxy Sinh học 
(BOD) cao — một chỉ số chính về ô nhiễm nước liên quan đến dòng chảy phân bón, sử dụng thuốc trừ sâu và hệ thống 
lưu vực bị suy thoái. Sự tập trung không gian của ô nhiễm trong các vùng trồng cà phê cho thấy áp lực chất lượng nước 
đang ngày càng tập trung ở mức nghiêm trọng trong vùng lõi trồng cà phê và lan rộng sang các huyện hạ lưu lân cận.

Tại huyện Lâm Hà, Việt Nam, các mẫu đất cho thấy 

dư lượng hóa chất nông nghiệp ở nồng độ đủ để 

gây hại cho sinh vật trong đất (Lam et al., 2024). Khi 

năng suất từ các cây cà phê già cỗi suy giảm trên 

đất cạn kiệt, nông dân tăng cường sử dụng phân 

bón và thuốc trừ sâu để bảo vệ sản lượng. Van et 

al. (2025) ghi nhận đây là một vòng luẩn quẩn tự 

củng cố: sự gia tăng tỷ lệ bệnh hại trong đất dẫn 

đến việc sử dụng hóa chất nhiều hơn, điều này lại 

làm suy thoái sức khỏe đất và gia tăng áp lực bệnh 

hại. Kết quả là một vòng xoáy nợ nông nghiệp, nơi 

sự suy giảm khả năng phục hồi sinh thái đòi hỏi 

phải tăng cường đầu vào hóa chất ngày càng nhiều 

chỉ để duy trì sản xuất.

Quy mô của sự gia tăng hóa chất này có tầm cỡ 

quốc gia và tập trung cục bộ tại các vùng trồng 

cà phê. Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu thuốc 

trừ sâu đã vượt quá 1 tỷ USD vào năm 2017 và duy 

trì ở mức gần như vậy vào năm 2018 (Wong, 2025). 

Các báo cáo thực địa cũng ghi nhận lượng thuốc 

trừ sâu không được kiểm soát nhập khẩu qua biên 

giới rất lớn. Trong bối cảnh trồng cà phê, việc sử 

dụng quá mức hóa chất nông nghiệp kết hợp với 

việc bảo vệ vùng đệm ven sông hạn chế đã góp 

phần gây ô nhiễm rộng rãi cho hệ thống nước mặt 

và nước ngầm. 

Việc quản lý phân bón kém thường liên quan đến 

việc tiếp cận hạn chế các dịch vụ kiểm tra đất và dẫn 

đến việc bón quá liều lượng chất dinh dưỡng, khiến 

chất dinh dưỡng rò rỉ vào các dòng suối và tầng 

nước ngầm (Dinh, 2017; Byrareddy et al., 2020). 

Phân tích không gian củng cố mối liên hệ này: 

các tỉnh có mật độ trồng cà phê cao ở  ây 

 guyên có mức độ nhu cầu oxy sinh học (BOD) 

cao. BOD là chỉ số tiêu chuẩn về ô nhiễm nước, đo 

lường lượng oxy cần thiết để phân hủy chất hữu cơ 

trong nước - mức BOD cao cho thấy chất lượng 

nước kém và áp lực lớn hơn lên hệ sinh thái thủy 

sinh. Nói một cách đơn giản, khi BOD cao, lượng 

oxy có sẵn cho cá và các sinh vật thủy sinh khác sẽ 

giảm. Ở các vùng trồng cà phê, việc sử dụng phân 

bón và thuốc trừ sâu với cường độ cao, cùng với 

việc xả thải từ quá trình chế biến, có thể trôi vào 

sông suối, làm tăng tải lượng chất hữu cơ và hóa 

chất trong nước, từ đó đẩy mức BOD lên cao. 

Các xu hướng này được minh họa trong Hình 3.2, 

trong đó so sánh mức BOD của các tỉnh với mật độ 

trồng cà phê trên khắp vùng Tây Nguyên. Các giá trị 

BOD cao nhất tập trung ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm 

Đồng, những nơi cũng có mật độ trồng cà phê cao 

nhất. 

CÁC TỈNH TRỒNG CÀ PHÊ MẠNH PHẢI ĐỐI MẶT VỚI Ô NHIỄM NƯỚC TĂNG CAO
Các tỉnh ở Tây Nguyên có mật độ trồng cà phê cao nhất cũng có mức độ Nhu cầu Oxy Sinh học 
(BOD) cao, cho thấy tình trạng căng thẳng về chất lượng nước đang gia tăng trong các khu vực 
trồng cà phê tập trung. Dak Lak và Lam Dong kết hợp mật độ trồng cà phê cao với một trong 
những mức độ ô nhiễm cao nhất được ghi nhận. Mặc dù có nhiều nguồn ô nhiễm khác nhau, 
nhưng sự tập trung không gian của các giá trị BOD cao trong các tỉnh chủ yếu trồng cà phê cho 
thấy rằng việc trồng cà phê tập trung là một áp lực góp phần đáng kể trong các khu vực này.

Khi xem xét ở cấp huyện, mối 
quan hệ này trở nên rõ ràng 

hơn. Các huyện có canh tác cà 
phê thâm canh luôn có chỉ số 

BOD cao hơn, tạo thành các 
điểm nóng ô nhiễm tập trung 

trên khắp Tây Nguyên. 

Lớp nền màu nhạt biểu thị 
diện tích trồng cà phê càng 

minh họa rõ hơn sự trùng lặp 
này, trong khi mức độ ô nhiễm 

cao ở các huyện lân cận cho 
thấy rằng dòng chảy và các tác 

động thủy văn ở hạ lưu lan 
rộng ra ngoài các khu vực sản 

xuất trực tiếp.

41 Nguồn: Phân tích dựa trên Mô hình Chất lượng Nước Toàn cầu DynQual 
(Jones et al., 2023)



CÀ PHÊ VIỆT NAM CHỨA ĐẦY GÁNH 

NẶNG CARBON ẨN

Ngay cả khi không có tình trạng phá rừng mới, hệ 

thống cà phê của Việt Nam vẫn là một nguồn phát 

thải khí nhà kính chính, chủ yếu do việc sử dụng 

hóa chất chứ không phải do thay đổi sử dụng đất.

Một phân tích dựa trên dữ liệu trong 5 năm từ 4 

nhà cung cấp lớn, những người cùng nhau xử lý 

hơn một nửa sản lượng hàng năm của cả nước, đại 

diện cho gần 15.000 nông dân, đã tính toán lượng 

phát thải carbon do cà phê ở Tây Nguyên gây ra 

(Kuit et al., 2020). Trong giai đoạn từ mùa vụ 

2015/16 đến 2019/20, cường độ phát thải đã giảm 

từ 3,21 xuống 1,22 Mt CO₂e trên mỗi Mt cà phê 

xanh, cho thấy một số cải thiện về hiệu quả. Tuy 

nhiên, tiến bộ bề ngoài này che giấu một vấn đề 

cấu trúc sâu sắc hơn: hơn 83% lượng phát thải 

được thúc đẩy bởi việc sử dụng phân bón, trong đó 

đầu vào nitơ là nguồn chính. 

Sự phụ thuộc nặng nề vào các đầu vào tổng hợp có 

liên quan chặt chẽ đến mô hình sản xuất của Việt 

Nam. Các hệ thống trồng cà phê đơn canh luôn tạo 

ra lượng phát thải cao hơn trên mỗi đơn vị sản 

lượng, trong khi các trang trại đa dạng hơn — với 

cây che bóng và canh tác hỗn hợp — cho thấy dấu 

chân carbon thấp hơn đáng kể. 

Mặc dù hiệu quả đã được cải thiện, ngành này vẫn 

thải ra hơn 800.000 tấn CO₂e mỗi năm, cho thấy 

quy mô tác động của nó đối với khí hậu. 

Hậu quả là rõ ràng: Ngành cà phê Việt Nam không 

chỉ sử dụng nhiều đất, mà còn sử dụng nhiều hóa 

chất, và do đó phát thải nhiều. Mặc dù đa dạng hóa 

có thể giảm thiểu một phần tác động, việc tối ưu 

hóa việc sử dụng phân bón nitơ là rất quan trọng.

HỘP 6
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Mặc dù có nhiều nguồn gây ô nhiễm nước trong 

khu vực, nhưng sự trùng khớp về mặt không 

gian giữa mật độ trồng cà phê và mức BOD cao 

cho thấy sản xuất cà phê là một yếu tố góp phần 

đáng kể trong các vùng đất này.

Việc phá rừng làm gia tăng gánh nặng hóa 

chất này bằng cách làm suy yếu đất và các 

vùng đệm thủy văn vốn từng hấp thụ hóa 

chất. Nghiên cứu trên lưu vực cao nguyên Trung 

Bộ rộng 150 km² cho thấy việc thay thế rừng tự 

nhiên bằng các đồn điền cà phê đã làm giảm 

khoảng 30% lượng carbon hữu cơ trong lớp đất 

mặt (Hai et al., 2025). Lượng carbon hữu cơ 

trong đất giảm làm suy giảm khả năng giữ nước 

và chất dinh dưỡng, từ đó tăng lượng nước chảy 

tràn và đẩy nhanh quá trình rò rỉ chất dinh dưỡng 

vào các dòng nước. Sự suy giảm đa dạng sinh 

học diễn ra song song. Khoảng 15% loài ở Việt 

Nam được coi là có nguy cơ tuyệt chủng, với 

việc mất rừng và hóa chất nông nghiệp nổi lên là 

những nguyên nhân chính. Việc tiếp xúc với 

thuốc trừ sâu trong các vùng trồng cà phê ảnh 

hưởng đến các loài thụ phấn và thiên địch tự 

nhiên, những loài có chức năng sinh thái giúp 

giảm sự phụ thuộc vào hóa chất (Venzon, 2021).

Áp lực hạn hán tác động trực tiếp đến tình 

trạng suy thoái đất và đa dạng sinh học nêu 

trên, làm cho cây cà phê kém khả năng phục 

hồi hơn. Cây cà phê đã bị suy yếu do sự xâm 

nhập của vi sinh vật gây bệnh trong đất và tình 

trạng mệt mỏi do hóa chất trở nên dễ bị tổn 

thương hơn trước các đợt bùng phát sâu bệnh 

dưới tác động của nhiệt độ cao và thiếu nước. 

Nghiên cứu của CIAT tại Tây Nguyên ghi nhận 

sự gia tăng tính dễ bị tổn thương của cây cà phê 

chịu hạn trước các loài giun tròn, sâu đục quả cà 

phê và rệp sáp, và dự báo rằng khi các cây cà 

phê già được trồng lại trên đất bị suy thoái, các 

áp lực này sẽ gia tăng (CIAT, 2017). 

Hiệu ứng domino sinh thái bắt đầu phát huy tác 

dụng: suy giảm thủy văn làm tăng sự phụ thuộc 

vào tưới tiêu; sự phụ thuộc vào tưới tiêu đẩy 

nhanh quá trình cạn kiệt mạch nước ngầm; suy 

thoái đất làm giảm khả năng chống chịu; hạn hán

làm gia tăng dịch hại; và dịch hại thúc đẩy việc 

sử dụng hóa chất ngày càng nhiều.

 ậu quả lâu dài là sự suy giảm sinh học ngay 

trong chính các vườn cà phê. Các nghiên cứu 

báo cáo tỷ lệ nhiễm tuyến trùng và nấm ở 36–

43% vườn cà phê đang sản xuất và 79% vườn 

cà phê được trồng lại ở Tây Nguyên, dẫn đến tỷ 

lệ chết cây khoảng 40% ở các khu vực trồng lại 

(Khoa et al., 2014; Dung et al., 2019). Hệ thống 

sản xuất đang làm suy thoái điều kiện đất đai mà 

chính nó phụ thuộc vào. Về mặt định lượng, 

ngành này đang làm suy thoái nền tảng sinh thái 

của chính mình. Tại Việt Nam, ngành cà phê 

đang đi trên con đường tự hủy hoại, dù có nhận 

ra hay không.

Điều này bộc lộ một lỗ hổng trong quy định. 

Quy định EUDR đề cập đến việc chuyển đổi 

rừng, nhưng cường độ sử dụng hóa chất vẫn 

nằm ngoài phạm vi của nó, cũng như việc thúc 

đẩy nông lâm kết hợp tái sinh. EUDR là điểm 

khởi đầu quan trọng và cần thiết để ngăn chặn 

việc phá rừng thêm, nhưng nó không thể tự mình 

giải quyết toàn bộ các áp lực sinh thái ảnh 

hưởng đến cảnh quan cà phê. Một trang trại 

được thành lập trước thời hạn cấm phá rừng có 

thể tuân thủ về mặt sử dụng đất trong khi hoạt 

động trong một hệ thống canh tác đơn loài bị suy 

thoái hóa học và căng thẳng thủy văn. 

Một khi vấn đề phá rừng được giải quyết hiệu 

quả, việc xây dựng trên nền tảng này bằng cách 

giải quyết vấn đề sử dụng thuốc trừ sâu quá 

mức, tái sinh đất và bảo vệ nguồn nước sẽ trở 

nên thiết yếu. Nếu không giải quyết các yếu tố 

này, các nỗ lực bền vững có nguy cơ chỉ giải 

quyết vấn đề khai hoang đất mà bỏ qua sự suy 

thoái sinh thái có tính hệ thống. Nếu các công ty 

chỉ tập trung vào việc tuân thủ EUDR, họ có nguy 

cơ làm suy yếu nguồn cung cấp trong tương lai 

của chính mình.

 ất cả các áp lực sinh thái đều tác động lên 

một bối cảnh xã hội vốn đã mong manh, và 

sự mong manh đó phản ánh và củng cố các 

thực hành không bền vững. Vùng Tây Nguyên
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vẫn là khu vực nghèo thứ hai ở Việt Nam, với tỷ 

lệ nghèo ở nông thôn cao hơn đáng kể so với 

mức trung bình toàn quốc (28,8% so với 17,9%), 

và các cộng đồng dân tộc thiểu số (chiếm 

khoảng 32% dân số khu vực) phải đối mặt với 

tình trạng nghèo đói và mất an ninh đất đai ở 

mức độ cao bất thường (Dang, 2022). 

Các hộ nông dân nhỏ lẻ hoạt động với biên lợi 

nhuận eo hẹp về mặt cơ cấu không thể bù đắp 

được những tổn thất về năng suất do hạn hán 

hoặc dịch hại gây ra mà không phải tăng cường 

chính những phương thức canh tác làm trầm 

trọng thêm áp lực sinh thái: tưới quá mức, sử 

dụng quá nhiều hóa chất và mở rộng canh tác 

sang các vùng đất kém màu mỡ. Sự mong manh 

về mặt xã hội biến sự biến động khí hậu thành 

sự suy thoái sinh thái ngày càng trầm trọng.

Kết quả là một hệ thống trong đó các áp lực 

sinh thái, khí hậu và xã hội không còn có thể 

tách rời. Mỗi yếu tố củng cố cho các yếu tố 

khác. Trong bối cảnh ấm lên liên tục và sự biến 

động ngày càng tăng của lượng mưa, chi phí 

duy trì các hệ thống sản xuất hiện tại sẽ tăng 

nhanh hơn khả năng duy trì của cảnh quan. 

Khi các vùng đệm sinh thái bị xói mòn, chính các 

hộ nông dân nhỏ lẻ là những người phải gánh 

chịu hậu quả. Biến động khí hậu trở thành biến 

động thu nhập; sự suy giảm mực nước ngầm trở 

thành rủi ro nợ nần; dịch hại trở thành mối đe 

dọa đối với sinh kế. Chương tiếp theo sẽ đề cập 

đến những hậu quả đối với con người này.
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Các áp lực môi trường ở  ây  guyên bắt 

nguồn từ cấu trúc xã hội của vùng này. 

Những căng thẳng sinh thái được ghi nhận trong 

chương trước không xảy ra trên một vùng đất 

trung lập. Chúng diễn ra trên một khu vực đã bị 

định hình bởi sự tước đoạt đất đai, di cư và bất 

bình đẳng cơ cấu từ rất lâu trước khi rừng bị 

chặt phá, mực nước ngầm hạ thấp hay kiểu mưa 

thay đổi. Sự chuyển đổi của Tây Nguyên thành 

trung tâm cà phê của Việt Nam được thúc đẩy 

bởi di cư do nhà nước chỉ đạo, phá rừng và việc 

sáp nhập các lãnh thổ của các dân tộc thiểu số 

vào nền kinh tế nông nghiệp hướng xuất khẩu 

(Meyfroidt et al., 2013). Theo thời gian, điều này 

đã định hình lại quyền tiếp cận đất đai, mô hình 

lao động và các cấu trúc quyền lực địa phương. 

Nền kinh tế chính trị đó đã tạo ra sự tăng trưởng 

sản xuất nhanh chóng đồng thời nhúng sâu sự 

dễ bị tổn thương xã hội mãn tính vào hệ thống.

Bất bình đẳng định hình cách rủi ro môi 

trường được trải nghiệm và truyền lại. Hiểu 

biết về kiến trúc xã hội này không phải là một 

phần bổ sung tùy chọn cho phân tích môi 

trường. Nó giải thích tại sao các can thiệp bền 

vững dựa trên thị trường đã nhiều lần không đạt 

được kết quả như mong đợi. Bất bình đẳng trong 

hệ thống cà phê góp phần gây ra thiệt hại môi 

trường, và ngược lại. Áp lực môi trường tác 

động trên toàn bộ hệ thống bất bình đẳng này, 

định hình ai sẽ chịu đựng các cú sốc, ai sẽ thích 

nghi và ai sẽ bị di dời (Ikemoto, 2004). Bỏ qua 

điều kiện của nông dân và rủi ro an ninh đất đai 

sẽ dẫn đến tình trạng nghèo đói song song với 

việc sản xuất cà phê không phá rừng.

CHI PHÍ CON NGƯỜI CỦA CÀ PHÊ
NGHÈO ĐÓI, BẤT BÌNH ĐẲNG DÂN TỘC VÀ LAO 
ĐỘNG TRẺ EM Ở CAO NGUYÊN TRUNG BỘ

 gành cà phê Việt  am chủ yếu gồm các hộ 

nông dân nhỏ lẻ với sức mạnh thương lượng 

hạn chế. Cà phê chiếm hơn 700.000 ha và được 

canh tác bởi khoảng 640.000 hộ gia đình, phần 

lớn canh tác dưới 1 ha. Sản xuất được phân tán 

trên khoảng 1,4 triệu thửa đất, chiếm khoảng 

95% sản lượng quốc gia (Dang et al., 2025). 

Điều này tạo ra một hệ thống phân tán cao: hàng 

triệu cây cà phê, hàng trăm nghìn hộ gia đình, 

biên lợi nhuận mỏng và sức mạnh thương lượng 

hạn chế. Trên thực tế, điều này có nghĩa là phần 

lớn người sản xuất hoạt động quy mô nhỏ, có 

khả năng hạn chế trong việc ảnh hưởng đến giá 

cả, tiếp cận tài chính hoặc ứng phó với các cú 

sốc. Hậu quả là các rủi ro môi trường và kinh tế 

do nông dân nhỏ lẻ gánh chịu, việc tuân thủ quy 

định phải được thực hiện trên các thửa ruộng 

phân tán và thường mang tính phi chính thức, và 

áp lực sinh thái cuối cùng được hấp thụ ở những 

nơi có năng lực yếu nhất.

 ầu hết nông dân trồng cà phê và công nhân 

nông nghiệp theo mùa ở Việt  am đều 

nghèo, nhiều người cực kỳ nghèo. Do đó, các 

gia đình trồng cà phê – có thể lên đến 90% 

(Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp, 

2025) – dường như phải dựa vào lao động trẻ 

em để trang trải cuộc sống. Mặc dù số lượng trẻ 

em thực tế làm việc trong sản xuất cà phê là 

không rõ, nhưng số liệu thống kê chính thức của 

chính phủ cho biết có khoảng 34.000 trẻ em vào 

năm 2014 (GSO et al., 2014). Con số này có thể 

thấp hơn thực tế rất nhiều, với số lượng thực tế 

có thể cao hơn rất nhiều, có thể lên tới khoảng 

nửa triệu trẻ em. Hầu hết người lao động không 

có hợp đồng chính thức và làm việc trong điều 

kiện rất bấp bênh. Nghèo đói, tính phi chính thức 

và sự bảo vệ lao động yếu kém củng cố lẫn nhau 

trong toàn ngành.

4

46



Tỷ lệ nghèo ở khu vực nông thôn tại vùng Tây 

Nguyên cao hơn đáng kể so với mức trung bình 

toàn quốc. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê 

năm 2023, vùng Tây Nguyên ghi nhận hệ số Gini 

cao thứ hai và tỷ lệ nghèo cao thứ hai tại Việt 

Nam. Bản đồ nghèo quốc gia cho thấy tỷ lệ 

nghèo ở cấp huyện tại vùng Tây Nguyên cao 

hơn rõ rệt so với các vùng ven biển và đồng 

bằng, và các huyện này trùng lặp đáng kể với 

vùng sản xuất cà phê của cả nước. 

 ầu hết nông dân trồng cà phê vẫn sống 

trong nghèo khó mặc dù ngành này đã gặt 

hái thành công trên toàn cầu. Một đánh giá về 

nghèo đói cho thấy tại Tây Nguyên, 54% hộ 

trồng cà phê đang sống trong cảnh nghèo đói, 

trong đó 29% được xếp vào nhóm cực nghèo 

(Mai, 2024). Sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu 

cao và thu nhập hộ gia đình thấp phản ánh cấu 

trúc của ngành: sản xuất quy mô nhỏ, dễ bị ảnh 

hưởng bởi biến động giá cả và khả năng thu hồi 

giá trị hạn chế tại cấp độ hộ gia đình. Đối với 

nhiều hộ gia đình, cà phê không mang lại con 

đường ổn định để thoát nghèo. 

 ình trạng nghèo đói dai dẳng này có mối liên 

hệ chặt chẽ với cách thức phân phối giá trị 

trong chuỗi cung ứng cà phê. Các nghiên cứu 

cho thấy nhiều nông dân trồng cà phê phải đối 

mặt với bất lợi kinh tế - xã hội mang tính cấu trúc 

(Nguyen và Yapwattanaphun, 2015). Dữ liệu lịch 

sử cho thấy nông dân Việt Nam đôi khi chỉ nhận 

được 31% giá xuất khẩu cuối cùng (Mai et al., 

2018), củng cố vị thế của họ là những người 

chấp nhận giá, chịu ảnh hưởng của biến động 

hàng hóa. Do đó, thu nhập không ổn định là đặc 

điểm nổi bật của sinh kế từ cà phê. 

Bằng chứng từ các cuộc khảo sát ủng hộ điều 

này: Nguyen và Sarker (2018) phát hiện ra rằng 

88,3% nông dân phụ thuộc chủ yếu vào cà phê 

để kiếm thu nhập, trong khi 82,5% báo cáo đã 

trải qua tình trạng nghèo đói do biến động giá cả. 

Nhận thức của nông dân được củng cố bởi các 

đánh giá độc lập. Rainforest Alliance (2026) cho 

biết: “Nhiều nông dân quy mô nhỏ gặp khó khăn 

trong việc kiếm sống do lợi nhuận chung của 

ngành này quá thấp.”

 ông dân và công nhân không thể tổ chức để 

cải thiện điều kiện làm việc và sức mạnh 

thương lượng. Việc thành lập các công đoàn 

độc lập đối với nông dân trồng cà phê quy mô 

nhỏ hoặc công nhân nông trại là bất hợp pháp tại 

Việt Nam. Các hình phạt đối với việc thành lập 

các công đoàn này rất nghiêm khắc, có thể bao 

gồm sa thải, đưa vào danh sách đen, truy tố hình 

sự, tù giam, quấy rối, đe dọa, giám sát và bạo 

lực. Điều này càng hạn chế hành động tập thể 

trong một hệ thống vốn đã phân mảnh, củng cố 

vị thế yếu kém của nông dân quy mô nhỏ và 

công nhân.

Các cuộc điều tra độc lập về điều kiện lao 

động tại hiện trường cực kỳ khó khăn và 

thường không an toàn. Sự thiếu vắng các công 

đoàn độc lập và các hạn chế nghiêm ngặt đối với 

quyền tự do lập hội càng làm hạn chế tính minh 

bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành. Các 

cuộc điều tra tại hiện trường để xác minh trực 

tiếp các vi phạm lao động không thể thực hiện 

được cho báo cáo này do các rủi ro liên quan. 

Do đó, phần này tổng hợp các bằng chứng tốt 

nhất hiện có về tác động xã hội của ngành cà 

phê tại trung tâm cà phê của Việt Nam, vùng Tây 

Nguyên. Điều rõ ràng từ các bằng chứng này là 

ngành này phải chú ý nhiều hơn đến những rủi 

ro xã hội tiềm ẩn tại quốc gia sản xuất cà phê lớn 

thứ hai thế giới.

A. NGHÈO ĐÓI VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG DÂN TỘC 
TẠI TRUNG TÂM CÀ PHÊ

Vùng trung tâm cà phê của Việt  am cũng là 

một trong những khu vực kinh tế dễ bị tổn 

thương nhất. Nghèo đói ở Việt Nam phân bố 

không đều về mặt địa lý và lịch sử, phần lớn tập 

trung ở Tây Nguyên. Nền kinh tế Việt Nam đã bị 

tàn phá hoàn toàn bởi chủ nghĩa thực dân Pháp, 

chiến tranh Việt Nam do Mỹ gây ra và sự cô lập 

sau đó khỏi nền kinh tế thế giới. Mặc dù Chính 

phủ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm 

nghèo trong những thập kỷ gần đây, những 

thành quả này không được phân phối đều, với 

Tây Nguyên tiếp tục tụt hậu. Cà phê mang lại 

hàng tỷ đô la doanh thu xuất khẩu (Dang et al., 

2025), nhưng khu vực này vẫn là vùng nghèo 

thứ hai của Việt Nam. 47



VÙNG TRUNG TÂM CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐIỂM NÓNG VỀ NGHÈO ĐÓI 
CỦA ĐẤT NƯỚC

Nghèo đói tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên và ảnh hưởng không cân xứng đến các cộng đồng dân tộc 
thiểu số. Sự bất bình đẳng gia tăng và khoảng cách thu nhập lớn trong cùng một huyện hạn chế khả năng 
thăng tiến, làm trầm trọng thêm tình trạng bất lợi về mặt cấu trúc trong nền kinh tế cà phê.

HÌNH 4.1 

A. TỶ LỆ NGHÈO (%) B. TỶ LỆ NGHÈO CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ (%)

C. BẤT BÌNH ĐẲNG: CHỈ SỐ GINI
D. BẤT BÌNH ĐẲNG: TỶ LỆ GIỮA PHẦN TRĂM CHI TIÊU 
THỨ 90TH VÀ PHẦN TRĂM CHI TIÊU THỨ 10TH 

Nghèo đói tập trung chủ 
yếu ở Tây Nguyên, vùng 
đất trồng cà phê chính 
của Việt Nam. Trong các 
huyện này, các cộng 
đồng dân tộc thiểu số 
phải đối mặt với tỷ lệ 
nghèo đói cao hơn đáng 
kể, cho thấy sự dễ bị tổn 
thương về kinh tế không 
chỉ tập trung về mặt địa 
lý mà còn về mặt xã hội. 
Sự trùng lặp này cho 
thấy những khu vực thúc 
đẩy sản xuất cà phê cũng 
chính là những nơi có 
sinh kế mong manh 
nhất.

Vùng Tây Nguyên cũng 
có mức độ bất bình đẳng 
cao, thể hiện qua chỉ số 
Gini cao (thước đo mức 
độ phân phối thu nhập 
không đồng đều) và một 
số khoảng cách thu nhập 
lớn nhất trong cả nước. 
Nhiều huyện kết hợp 
giữa tỷ lệ nghèo cao với 
phân phối thu nhập 
không đồng đều, nghĩa 
là các lợi ích kinh tế 
không được chia sẻ đều 
đặn và các hộ gia đình 
nghèo nhất vẫn phải đối 
mặt với rủi ro cao.

Nguồn: Ước tính nghèo đói theo khu vực nhỏ của Ngân hàng Thế giới (2013) dựa trên Điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 (VPHC) và 
Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2010 (VHLSS). Mặc dù dựa trên dữ liệu điều tra từ những năm 2010, sự tập trung của nghèo đói 
và bất bình đẳng dân tộc ở Tây Nguyên phù hợp với các bằng chứng gần đây hơn, bao gồm Burau và Nguyễn (2025), cho thấy các mô hình 
không gian này vẫn tồn tại, đặc biệt là trong các cộng đồng dân tộc thiểu số.
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động, chiếm khoảng 10% dân số dưới 18 tuổi 

(UNICEF, 2026). 

Theo Khảo sát Lao động Trẻ em Quốc gia năm 

2012 của Chính phủ Việt Nam, được công bố 

vào năm 2014, ước tính có 34.131 trẻ em tham 

gia trồng cà phê. Khoảng 37% trong số đó dưới 

15 tuổi – độ tuổi tối thiểu được phép làm việc tại 

Việt Nam. Dựa trên các nghiên cứu được trích 

dẫn dưới đây, chúng tôi cho rằng những số liệu 

thống kê của chính phủ này có khả năng đã 

đánh giá thấp đáng kể số lượng trẻ em thực sự 

đang làm việc trong ngành cà phê Việt Nam. 

Các bằng chứng hiện có cho thấy tình trạng 

lao động trẻ em trong ngành cà phê bị báo 

cáo thiếu hụt đáng kể. Một nghiên cứu độc lập 

chỉ ra tỷ lệ lao động trẻ em có thể cao hơn nhiều: 

90% (Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp, 

2025, trích dẫn đánh giá của Save The Children). 

Tỷ lệ này gần với những gì nghiên cứu đã phát 

hiện về tỷ lệ phổ biến của lao động trẻ em tại các 

quốc gia trồng cà phê khác chủ yếu là các hộ 

nông dân nhỏ lẻ, như Ethiopia hoặc Uganda. 

Đánh giá tác động năm 2018 của Save The 

Children cho thấy 90% trong số 328 trẻ em trong 

các hộ gia đình được khảo sát tham gia vào các 

công việc như hái, phun thuốc, vận chuyển, cắt 

tỉa và phơi khô cà phê cùng các công việc khác 

liên quan đến trồng cà phê, và 22% trong số đó 

chịu ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập, bao 

gồm cả việc bỏ học. Trong số này, 9% ở độ tuổi 

5–11, 28% ở độ tuổi 12–14 và 63% ở độ tuổi 15–

17 (Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp, 

2025). Mặc dù mẫu khảo sát này không đại diện 

cho toàn quốc, nó cho thấy các số liệu thống kê 

chính thức có thể đánh giá thấp đáng kể quy mô 

lao động trẻ em trong ngành. Nếu thực sự 90% 

hộ gia đình trồng cà phê phụ thuộc một phần vào 

trẻ em, và có hơn 600.000 hộ gia đình trồng cà 

phê (Dang et al., 2025), thì số lượng trẻ em tham 

gia vào ngành cà phê có thể gần với con số 

540.000 hơn là 34.131.

 rẻ em trong sản xuất cà phê tại Việt  am 

thường phải đối mặt với điều kiện lao động

 ghèo đói có mối liên hệ chặt chẽ với dân 

tộc. Các cộng đồng dân tộc thiểu số – chiếm 

khoảng một phần ba dân số vùng Tây Nguyên 

(Nhóm Quyền Dân tộc Thiểu số Quốc tế, 2018) – 

chiếm tỷ lệ cao trong số người nghèo. Họ chiếm 

34% số hộ trồng cà phê trong khu vực, và chiếm 

một nửa số hộ trồng cà phê nghèo và hai phần 

ba số hộ được coi là cực kỳ nghèo (Mai, 2024). 

Tại Tây Nguyên, theo Giang et al. (2014), “mỗi 

năm vẫn có hàng trăm nghìn hộ gia đình dân tộc 

thiểu số phải chịu đói”. Những bất bình đẳng này 

phản ánh những bất công dân tộc đã ăn sâu, 

được hình thành bởi các mô hình lịch sử về phân 

bổ đất đai, di cư và sự loại trừ.

Bất bình đẳng dân tộc và quyền sử dụng đất 

không ổn định trực tiếp hạn chế sinh kế và 

tuân thủ EUDR. Nhiều nông dân dân tộc thiểu 

số phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và văn 

hóa, và thường thiếu giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất chính thức. Ước tính 15–20% diện tích 

đất trồng cà phê thiếu giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất chính thức (Mai, 2024). Điều này ảnh 

hưởng đến an ninh sinh kế do hạn chế khả năng 

tiếp cận thị trường, tài chính và hỗ trợ của nhà 

nước. Điều này cũng có tác động trực tiếp đến 

khả năng đáp ứng các yêu cầu về truy xuất 

nguồn gốc và tuân thủ EUDR, đồng thời có nguy 

cơ dẫn đến sự bị gạt ra ngoài lề xã hội và nghèo 

đói trầm trọng hơn. Nếu không giải quyết những 

hạn chế cơ bản này, có nguy cơ việc tuân thủ 

quy định sẽ làm trầm trọng thêm những bất bình 

đẳng hiện có thay vì giảm bớt chúng.

B. LAO ĐỘNG TRẺ EM LÀ NỀN TẢNG CỦA 
NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM

Lao động trẻ em trong ngành cà phê Việt 

 am rất phổ biến và bắt nguồn từ nghèo 

đói. Nghèo đói là nguyên nhân dẫn đến lao 

động trẻ em trong ngành cà phê Việt Nam 

(Beck et al., 2016). Lao động trẻ em trong 

ngành cà phê phải được hiểu trong bối cảnh 

quốc gia rộng lớn hơn: ước tính có khoảng 

1,75 triệu trẻ em Việt Nam đang tham gia lao
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LAO ĐỘNG TRẺ EM XẢY RA Ở TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ

Dữ liệu từ Khảo sát Lao động Trẻ em Quốc gia năm 2018 cho thấy trẻ em tham gia vào mọi giai đoạn của quá trình sản 
xuất cà phê - từ trồng trọt, phun thuốc đến thu hoạch và chế biến. Gánh nặng tập trung chủ yếu vào giai đoạn thu 
hoạch, nơi 90,9% trường hợp xảy ra trong quá trình hái quả. Nhiều trẻ em cũng tham gia vào các hoạt động nguy hiểm 
như phun thuốc trừ sâu. Đáng báo động là có những trẻ em chỉ mới 6 tuổi đã phải tham gia vào các hoạt động này. Điều 
này phản ánh một hệ thống bị chi phối bởi nghèo đói, thu nhập không ổn định và các biện pháp bảo vệ lao động yếu 
kém, đẩy trẻ em vào lực lượng lao động.

HÌNH 4.2 

nguy hiểm và bị bóc lột. Một số công việc mà 

trẻ em thực hiện thuộc các nhóm mà Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO) có thể phân loại là nguy 

hiểm. Những công việc này bao gồm phun thuốc 

trừ sâu, pha trộn hóa chất, vận chuyển hàng hóa 

nặng và sử dụng công cụ sắc nhọn (tương tự 

như các phát hiện về lao động trẻ em trong 

ngành cà phê ở các quốc gia khác). 

Dữ liệu điều tra cho thấy trẻ em từ 14–17 tuổi đã 

phun thuốc trừ sâu mà không có trang thiết bị 

bảo hộ, và việc sử dụng dao và cuốc có kích 

thước phù hợp với trẻ em đã được ghi nhận. Thu 

nhập hộ gia đình được chứng minh là có mối 

tương quan với số giờ làm việc của trẻ em, củng 

cố mối liên hệ giữa nghèo đói và lao động trẻ 

em. Nhìn rộng hơn, dữ liệu từ Tây Nguyên cho 

thấy 8,7% trẻ em lao động phải tiếp xúc với các 

điều kiện nguy hiểm (GSO MICS, 2022; GSO và 

ILO, 2020). 

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam & Tổ chức Lao động Quốc tế. 
(2020). Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em Việt Nam năm 2018: 
Những phát hiện chính 

 rẻ em từ 6 tuổi đã phải làm việc trong ngành 

cà phê, do nghèo đói và biến động giá cả. Beck 

et al. (2016) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa giá 

cà phê và việc sử dụng lao động trẻ em. Họ phát 

hiện ra rằng khi giá cà phê giảm, người lớn và 

thanh thiếu niên vốn thường làm việc trên nông 

trại bị đẩy vào làm việc thuê ở nơi khác, để lại 

cho trẻ em phải đảm nhận các trách nhiệm nông 

trại và gia đình thay thế. Cơ chế này liên kết trực 

tiếp biến động giá toàn cầu với lao động trẻ em ở 

cấp độ hộ gia đình.

Đối với nhiều trẻ em, lao động thay thế giáo 

dục và khiến chúng bị mắc kẹt trong vòng 

xoáy nghèo đói. Nhiều trẻ em, đặc biệt là trong 

các cộng đồng dân tộc thiểu số, không đủ khả 

năng tiếp tục đi học và phải làm việc trên các 

trang trại nhỏ của gia đình để hỗ trợ các hoạt 

động tạo thu nhập cho gia đình. Cũng có rất ít cơ 

hội cho trẻ em tiếp cận giáo dục cao hơn, bao
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hoặc nông dân. Không có đại diện tập thể, 

nông dân và người lao động nông trại có khả 

năng hạn chế trong việc nêu lên mối quan 

ngại, đàm phán điều kiện làm việc hoặc buộc 

chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm.

Việc tham gia vào các công đoàn độc lập 

không được phép tại Việt  am. Người lao 

động chỉ có thể gia nhập Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam (VGCL) do nhà nước kiểm soát, 

tổ chức này có liên kết với Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Human Rights Watch, 2026). Mặc dù các 

bộ luật lao động mới về mặt lý thuyết cho phép 

thành lập “các tổ chức lao động độc lập” ở cấp 

doanh nghiệp, nhưng trên thực tế, các tổ chức 

này bị kiểm soát chặt chẽ và phải đối mặt với 

nhiều rào cản lớn trong quá trình thành lập, 

khiến chúng về cơ bản không độc lập trong thực 

tế. 

 oạt động tổ chức công đoàn đang bị hạn 

chế nghiêm ngặt. Chính phủ đàn áp các hoạt 

động công đoàn không được phép thông qua 

các cơ chế như Chỉ thị 24, được sử dụng để 

giám sát các tranh chấp lao động và hạn chế 

việc tổ chức cũng như các hoạt động đấu tranh. 

Các nhà hoạt động công đoàn đã bị bắt giữ, và 

truyền thông nhà nước mô tả các nhóm công 

đoàn độc lập là “các thế lực thù địch” với mục 

tiêu lật đổ chế độ (Human Rights Watch, 2024). 

Human Rights Watch báo cáo rằng “các công 

đoàn độc lập, dân chủ bị coi là bất hợp pháp, và 

những người tổ chức có thể phải đối mặt với án 

tù.” John Sifton, giám đốc vận động châu Á tại 

Human Rights Watch, tuyên bố: “Không có một 

công đoàn độc lập nào tồn tại ở Việt Nam và 

không có khung pháp lý nào cho phép thành lập 

công đoàn hoặc cho phép người lao động thực 

thi các quyền lao động.” Ông nói thêm: “Việt Nam 

là một xã hội khép kín với một chính phủ độc tài 

thù địch với các quyền lao động. Người lao động 

không thể tổ chức công khai, huống chi là 

thương lượng với ban quản lý” (Human Rights 

Watch, 2024).

Vùng  ây  guyên có lịch sử đàn áp đặc biệt 

kéo dài liên quan đến đất đai, dân tộc và kiểm

gồm đào tạo nghề, khiến chúng bị mắc kẹt trong 

vòng luẩn quẩn của nghèo đói (Rainforest 

Alliance, 2026). Trong bối cảnh này, lao động trẻ 

em không phải là một vấn đề cô lập mà là một 

phần của hệ thống rộng lớn hơn về sự dễ bị tổn 

thương kinh tế và khả năng thăng tiến hạn chế, 

từ đó củng cố nghèo đói xuyên thế hệ – và sự dễ 

bị tổn thương trước các cú sốc khí hậu.

Các nỗ lực hiện tại nhằm giải quyết vấn đề lao 

động trẻ em vẫn còn rời rạc và chưa đủ. Một 

số công ty và tổ chức khác đã nhận thức được 

vấn đề và cố gắng khắc phục tình trạng này, đây 

là một khởi đầu tốt, mặc dù các nỗ lực cải cách 

vẫn còn rất hạn chế. 

Công ty cà phê Nhật Bản, Ajinomoto, đã tiến 

hành kiểm tra thẩm định nhân quyền và đang 

theo dõi với mục tiêu giảm thiểu và ngăn chặn 

các rủi ro về nhân quyền như lao động trẻ em 

(Ajinomoto, 2021). Chương trình Chuỗi cung ứng 

CLEAR của ILO tập trung vào việc đào tạo các 

hộ gia đình nhận biết và tránh các công việc 

nguy hiểm, trong khi các sáng kiến của 

Rainforest Alliance kết hợp đào tạo nông dân, 

dịch vụ giáo dục và các cơ chế bảo vệ trẻ em 

(ILO, 2024; Rainforest Alliance, 2026). 

Mọi nỗ lực nhằm xóa bỏ lao động trẻ em nguy 

hiểm, hạn chế tình trạng lao động trẻ em nói 

chung và chống lại tình trạng nghèo đói gây ra 

những vấn đề này đều được hoan nghênh. Tuy 

nhiên, các biện pháp khắc phục hiện nay vẫn 

còn rất thiếu thốn.

C. PHÁ HOẠI CÔNG ĐOÀN VÀ HẠN CHẾ 
QUYỀN TỰ DO HỘI TỤ

Điều kiện lao động tồi tệ vẫn tồn tại một 

phần vì người lao động thiếu đại diện độc 

lập. Nghèo đói, sự phân biệt đối xử về dân 

tộc, lao động trẻ em và các vi phạm khác 

trong ngành cà phê Việt Nam hiếm khi được 

nghiên cứu, hiểu rõ và giải quyết thỏa đáng. 

Điều này một phần là do không có công đoàn 

thực sự để bảo vệ người lao động nông trại
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SỰ BẤT ỔN VÀ TÌNH TRẠNG THỊ TRƯỜNG TỰ DO 

ĐỊNH HÌNH NGÀNH LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÀ 

PHÊ

Lao động di cư theo mùa là nhân tố thiết yếu trong sản xuất cà 

phê, nhưng điều kiện làm việc của họ vẫn chưa được hiểu rõ. 

Điều kiện làm việc của những người hái cà phê di cư theo mùa 

như thế nào? Việc giám sát độc lập còn hạn chế khiến điều này 

khó xác định. Tuy nhiên, những thông tin hiện có cho thấy một 

môi trường đầy rủi ro về lạm dụng. Trong khi phần lớn cà phê 

được trồng trên những mảnh đất nhỏ thuộc sở hữu của các hộ 

gia đình, lao động theo mùa thường được thuê trong mùa thu 

hoạch. 

Nhu cầu lao động vượt xa khả năng cung ứng của các hộ nông 

dân, với lao động gia đình chỉ đáp ứng được 40–50% tổng nhu 

cầu (ILO, 2024b). Điều này tạo ra một lực lượng lao động lớn, 

chủ yếu không được ghi nhận, gồm những người hái cà phê 

theo mùa. Với hơn 600.000 trang trại cà phê tại Việt Nam, điều 

này ngụ ý có hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm 

nghìn lao động theo mùa tham gia vào ngành này. 

Mặc dù đóng vai trò trung tâm, nhưng thông tin về điều kiện 

làm việc, quyền lợi và sự bảo vệ của họ còn rất hạn chế, cho 

thấy một môi trường tiềm ẩn rủi ro cao về lạm dụng. Cần cung 

cấp thông tin rõ ràng hơn về tình hình và quyền lợi của họ.

Lao động trong ngành cà phê được đặc trưng bởi tính phi 

chính thức, mức lương thấp và bảo trợ xã hội hạn chế. Một 

báo cáo của ILO năm 2020 cho thấy khoảng một phần tư công 

nhân trang trại cà phê kiếm được ít hơn mức lương tối thiểu 

(ILO, 2020). Ước tính 68,5% người lao động ở Việt Nam làm 

việc trong khu vực phi chính thức (GSO, 2023), và tính phi 

chính thức là đặc điểm nổi bật của ngành cà phê. Do đó, nhiều 

người lao động trong ngành cà phê thiếu hợp đồng chính thức 

và sự bảo vệ của pháp luật. 

Mặc dù một nghiên cứu sắp được công bố của ILO cho thấy tỷ 

lệ tiếp cận bảo hiểm y tế của công nhân nông trại cà phê là 

cao, nhưng nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng nhiều người trong 

số họ không đủ khả năng chi trả bảo hiểm xã hội hoặc bảo 

hiểm hưu trí (ILO, 2024b). Hơn nữa, công nhân phi chính thức 

thường được trả lương thấp hơn so với công nhân chính thức.

HỘP 7
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Việc ghi chép thực địa về các vi phạm xã hội 

tại Việt  am cực kỳ nguy hiểm và khó khăn. 

Cấu trúc chính trị một đảng của Việt Nam đặt ra 

thêm nhiều rào cản đối với hoạt động giám sát 

độc lập của xã hội dân sự, báo chí điều tra và 

vận động quyền sử dụng đất. Các đánh giá 

chính sách REDD+ đã ghi nhận những khoảng 

trống trong việc triển khai tại vùng Tây Nguyên, 

bao gồm sự thiếu nhất quán giữa mục tiêu đề ra 

và kết quả thực tế (Ngo et al., 2020). Ở những 

nơi giám sát độc lập bị hạn chế, những khoảng 

trống này càng khó phát hiện và khắc phục. 

Các nhà nghiên cứu và nhà báo độc lập phải đối 

mặt với những hạn chế đáng kể, và các rủi ro an 

ninh hạn chế khả năng tiếp cận điều tra. Do đó, 

nhiều điều kiện xã hội ở Tây Nguyên vẫn chưa 

được ghi chép đầy đủ so với quy mô của chúng. 

Sự minh bạch cao hơn sẽ củng cố, chứ không 

làm suy yếu, uy tín của ngành. Cho phép các 

nhà điều tra độc lập - bao gồm các Báo cáo viên 

Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền của người 

bản địa, quyền trẻ em, môi trường và nghèo đói 

cực độ - đánh giá an ninh quyền sử dụng đất, 

thực hành lao động và những khoảng trống trong 

bảo trợ xã hội sẽ cung cấp một cơ sở bằng 

chứng vững chắc hơn cho cải cách. 

Cho đến khi việc giám sát này trở nên khả thi, 

các khía cạnh xã hội của hệ thống cà phê Việt 

Nam sẽ vẫn còn phần nào bị che khuất, ngay cả 

khi những tác động môi trường của nó ngày 

càng trở nên rõ ràng khi quan sát từ không gian.

Một môi trường quản trị với sự giám sát độc 

lập hạn chế chắc chắn sẽ định hình cách 

thức đo lường và xác minh tính bền vững. 

Việt Nam được báo cáo là nước sản xuất cà phê 

bền vững được chứng nhận lớn nhất thế giới 

trong năm 2019–2020 (GCP, 2021). Tuy nhiên, 

khả năng đánh giá độc lập những tuyên bố này 

bị hạn chế. Human Rights Watch đã tuyên bố: 

“Các cơ quan chức năng Việt Nam nghiêm trọng 

hạn chế các quyền tự do ngôn luận, lập hội, tụ 

tập hòa bình, đi lại và tôn giáo, đồng thời cấm 

các tổ chức nhân quyền, công đoàn độc lập, 

truyền thông và các đảng phái chính trị. Dưới hệ

soát chính trị. Nếu việc đàn áp công đoàn là 

phổ biến trên toàn Việt Nam, thì tình trạng này 

đặc biệt nghiêm trọng tại vùng Tây Nguyên trồng 

cà phê, nơi quân sự hóa và đàn áp diễn ra mạnh 

mẽ hơn. Điều này phản ánh lịch sử phức tạp của 

các tranh chấp về đất đai tổ tiên, di cư của người 

định cư, tự do tôn giáo và khát vọng tự trị chính 

trị. Các cuộc nổi dậy và phản ứng của nhà nước 

được nhúng trong một lịch sử dài về bạo lực 

(Human Rights Watch, 2002) và phân biệt đối xử 

dân tộc, bao gồm việc người dân tộc thiểu số ở 

cao nguyên bị coi là “man rợ” hoặc “Moi”, điều 

này đã khiến tình hình nhân quyền trong khu vực 

trở nên đặc biệt phức tạp.

Các cuộc biểu tình ở  ây  guyên đã nhiều 

lần bị đáp trả bằng bạo lực tàn bạo. Vào tháng 

2 năm 2001, các cuộc biểu tình phối hợp của các 

nhóm lớn người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 

Việt Nam bùng phát, bất ngờ chặn đường và 

nhắm vào các quan chức Đảng Cộng sản địa 

phương. Chính quyền đã đáp trả bằng vũ lực, 

triển khai lực lượng quân đội và an ninh để đàn 

áp cuộc nổi dậy. 

Cuộc đàn áp đã dẫn đến sự sợ hãi lan rộng, các 

báo cáo về tra tấn và bắt giữ, cùng với việc di 

dời, khiến nhiều người dân vùng cao phải chạy 

sang Campuchia và Hoa Kỳ, thu hút sự chú ý và 

can thiệp quốc tế từ các tổ chức như UNHCR 

(UNHCR, 2002). 

Khu vực này tiếp tục bị đánh dấu bởi xung 

đột và sự giám sát chặt chẽ của nhà nước. 

Cuộc nổi dậy năm 2001 không phải là sự kiện cô 

lập. Mới đây nhất vào tháng 6 năm 2023, một 

cuộc xung đột vũ trang chết người tại Cao 

nguyên Trung phần đã khiến 9 người thiệt mạng, 

bao gồm cảnh sát, quan chức và dân thường 

(BTI, 2026), tiếp theo là việc truy tố 98 người 

(BBC, 2024) và việc quân sự hóa trở lại khu vực. 

Các cảnh báo du lịch tiếp tục cảnh báo về việc 

tiếp cận bị hạn chế đối với một số khu vực ở Tây 

Nguyên (Chính phủ Canada, 2026). Trong môi 

trường đàn áp này, việc vận động cho quyền lao 

động và cải cách trong ngành cà phê có thể nguy 

hiểm hơn so với các khu vực khác của đất nước.
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thống tư pháp do Đảng Cộng sản kiểm soát, các 

tòa án thường xuyên từ chối quyền được xét xử 

công bằng của bị cáo” (Human Rights Watch, 

2026). Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế lưu 

ý: “Những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và 

những người bị giam giữ vì lý do chính trị phải 

đối mặt với tra tấn và điều kiện nhà tù vô nhân 

đạo. Chính phủ đã sử dụng các luật chống 

khủng bố để đối phó với các nhà hoạt động và 

người Montagnard ở vùng Đắk Lắk, dẫn đến các 

vụ bắt giữ và giam giữ tùy tiện. Các luật mới đã 

được ban hành để kiểm soát mạng xã hội và tiếp 

tục bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Mức độ ô 

nhiễm vẫn ở mức cao. Án tử hình tiếp tục được 

áp dụng và có sự lo ngại gia tăng về việc đàn áp 

ngày càng gay gắt đối với không gian xã hội dân 

sự” (Amnesty International, 2025). 

Điều này đặt ra một câu hỏi cơ bản: ai có thể xác 

minh tính bền vững trong thực tế?

Khi các cơ chế xác minh độc lập yếu kém, 

các khung khổ bền vững tự nguyện có nguy 

cơ trở thành thủ tục hình thức thay vì mang 

tính chuyển đổi. Ví dụ, hầu hết các chương 

trình chứng nhận hứa hẹn cho phép tự do thành 

lập công đoàn, nhưng việc thành lập công đoàn 

vẫn là bất hợp pháp tại Việt Nam – và đây chỉ là 

một ví dụ về vấn đề mà các cam kết của chứng 

nhận dường như mâu thuẫn với thực tế trên 

thực địa trong ngành cà phê Việt Nam. 

Dù có những tuyên bố về sản xuất cà phê bền 

vững, tình trạng suy thoái môi trường, cạn kiệt 

nguồn nước ngầm, việc sử dụng thuốc trừ sâu 

ngày càng gia tăng và những rủi ro về lao động 

được ghi nhận trong các phần trước đây vẫn là 

những vấn đề hết sức đáng lo ngại. Chứng nhận 

chỉ đánh giá mức độ tuân thủ các tiêu chí cụ thể; 

nó không tự động giải quyết được bất bình đẳng 

cơ cấu hay đảm bảo sự phục hồi sinh thái.

D. THUỐC TRỪ SÂU GÂY RỦI RO CHO SỨC 
KHỎE CON NGƯỜI

Việc sử dụng quá mức các hóa chất nông 

nghiệp trong ngành cà phê Việt  am gây ra

những rủi ro nguy hiểm. Điều này đặc biệt 

đúng đối với trẻ em và người lớn làm việc trên 

các trang trại cà phê, cũng như các cộng đồng 

trồng cà phê rộng lớn hơn phụ thuộc vào cùng 

các tầng nước ngầm. Việt Nam đã chứng kiến 

việc sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp 

tăng gấp ba đến năm lần trong khoảng 25 năm. 

Cà phê đứng thứ hai sau lúa gạo về tổng lượng 

thuốc trừ sâu tiêu thụ trong cả nước — một thực 

tế đáng chú ý khi ngành này chỉ chiếm khoảng 

10% diện tích đất canh tác so với lúa gạo (Dinh, 

2017). Dữ liệu từ Việt Nam, tương tự như các 

quốc gia sản xuất cà phê khác, cho thấy thuốc 

trừ nấm có thể được phun lên đến 20 lần mỗi vụ, 

thuốc trừ sâu lên đến 19 lần và thuốc diệt cỏ lên 

đến 10 lần (Ecoffee, 2025). 

Các bằng chứng cho thấy tình trạng phơi 

nhiễm thuốc trừ sâu phổ biến và tác động 

sức khỏe chưa được báo cáo đầy đủ. Một 

nghiên cứu lớn về phơi nhiễm thuốc trừ sâu 

trong ngành nông nghiệp Việt Nam cung cấp cái 

nhìn lâm sàng hiếm hoi về quy mô tác hại: xét 

nghiệm máu cho thấy 35% công nhân bị ngộ độc 

thuốc trừ sâu, bao gồm 14% trường hợp cấp tính 

và 21% trường hợp mãn tính (Dasgupta et al., 

2007). Những phát hiện này phù hợp với những 

lo ngại rộng lớn hơn trên toàn quốc. Trung tâm 

Kiểm soát Chất độc Việt Nam cho biết 11% tổng 

số trường hợp ngộ độc vào năm 1999 là do 

thuốc trừ sâu, trong khi WHO ước tính có 7.170 

trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu vào năm 2002 

(Dasgupta et al., 2007). 

Vì các ước tính toàn cầu cho thấy tình trạng báo 

cáo thiếu hụt đáng kể, quy mô thực sự của sự 

phơi nhiễm có thể cao hơn nhiều. Trước những 

rủi ro này, việc nghiên cứu và hiểu rõ tác động 

của thuốc trừ sâu đối với người lao động, nông 

dân, gia đình và cộng đồng của họ trong ngành 

cà phê Việt Nam – cũng như đánh giá cách hạn 

chế những tác hại sức khỏe nghiêm trọng nhất – 

là điều vô cùng quan trọng.

 ự dễ bị tổn thương xã hội là kênh mà qua 

đó các áp lực sinh thái chuyển hóa thành rủi 

ro. Các áp lực sinh thái được mô tả trước đó – 
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cạn kiệt nước ngầm, tăng cường sử dụng hóa 

chất, mất rừng và biến động khí hậu – được 

truyền tải qua hệ thống bất bình đẳng này. 

Chúng được gánh chịu bởi các hộ nông dân nhỏ 

lẻ có quyền sử dụng đất không ổn định, sức 

mạnh thương lượng hạn chế và biên lợi nhuận 

mỏng. Trong bối cảnh này, sự dễ bị tổn thương 

xã hội làm trầm trọng thêm sự suy thoái sinh thái 

thay vì tồn tại độc lập với nó. 

Những động lực này tạo ra rủi ro hệ thống cho cả 

người sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu, 

nhấn mạnh tầm quan trọng của các khung pháp 

lý hiệu quả như EUDR và lý do tại sao việc triển 

khai khẩn cấp các khung này là quan trọng.
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Các bằng chứng được tổng hợp trong báo 

cáo này không phải là một cuộc khám 

nghiệm tử thi mang tính hồi tưởng. Đây là 

một lời cảnh báo khi cơ hội đang dần khép 

lại. Các khu rừng vẫn đang bị chuyển đổi. Ngày 

càng có nhiều khu rừng khác đang đối mặt với 

nguy cơ, khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. 

Các tầng nước ngầm đang cạn kiệt từng ngày. 

Các con sông đang cạn khô. Nông dân đang 

chìm trong nghèo đói. Trẻ em đang phải lao 

động. Nông dân thuộc các dân tộc thiểu số đã 

mất quyền sử dụng đất do các quy trình mang lại 

lợi ích cho các nhà xuất khẩu hàng hóa và các 

nhà mua hàng ở thị trường châu Âu. Và cơ chế 

pháp lý chính được thiết kế để ngăn chặn chuỗi 

tác hại này - Quy định về Chống phá rừng của 

EU (EUDR) - đã bị hoãn hai lần, bị làm yếu đi 

một lần, và hiện đang phải đối mặt với một cuộc 

"rà soát đơn giản hóa" nữa, trước khi nó được 

áp dụng cho bất kỳ lô hàng nào. 

Mỗi lần trì hoãn EUDR không phải là một 

hành động hành chính trung lập. Đó là một 

quyết định có những hậu quả sinh thái, thủy 

văn và con người ngày càng trầm trọng. Phần 

này nêu rõ những gì đang bị đe dọa trong tương 

lai gần, cách thức mà cơ chế bền vững tự 

nguyện tiền thân của EUDR đã thất bại rõ ràng, 

và những biện pháp trách nhiệm cụ thể mà báo 

cáo này yêu cầu từ EU, Nhà nước Việt Nam và 

ngành công nghiệp cà phê.

A. GIỚI HẠN CỦA BỀN VỮNG: TỪ LỜI HỨA 
TỰ NGUYỆN ĐẾN NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

 gành cà phê Việt  am đã có hơn hai thập kỷ 

áp dụng các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện, 

các chương trình chứng nhận và các cam kết 

của doanh nghiệp. Tuy nhiên, như chúng tôi đã

TẠI SAO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH LÀ QUAN 
TRỌNG
CHI PHÍ CỦA SỰ CHẬM TRỄ VÀ THIẾU HÀNH ĐỘNG 
CỦA EUDR 

chỉ ra, quỹ đạo sinh thái của Tây Nguyên không 

đi theo hướng phục hồi mà ngược lại, ngày càng 

lún sâu vào khủng hoảng. 

Theo Báo cáo GCP Snapshot 2019–2020 của 

Global Coffee Platform (GCP, 2021), Việt Nam là 

nguồn cung hàng đầu về khối lượng cà phê bền 

vững được chứng nhận được mua vào năm 

2019 và 2020. Trong cùng thời kỳ, việc chuyển 

đổi rừng tiếp tục diễn ra, việc khai thác nước 

ngầm gia tăng đến mức IWMI tuyên bố sự phát 

triển đang “đạt đến giới hạn”, và tỷ lệ nhiễm 

tuyến trùng trên các trang trại trồng lại đạt gần 

80% (IWMI, 2021). Nhãn hiệu chứng nhận và 

cuộc khủng hoảng sinh thái không mâu thuẫn với 

nhau, mà chúng tồn tại song song.

Mâu thuẫn nội tại trong hồ sơ chứng nhận 

của Việt  am là bài học đáng chú ý. Mặc dù 

sản lượng được chứng nhận tăng trưởng nhanh 

chóng, chỉ khoảng 29–30% diện tích trồng cà 

phê của Việt Nam được chứng nhận bền vững—

thấp hơn nhiều so với mục tiêu 80% của chính 

phủ—và chi phí chứng nhận cao, các chương 

trình chồng chéo, cùng mức chênh lệch giá hạn 

chế khiến phần lớn ngành vẫn hoạt động thông 

qua các chuỗi giá trị truyền thống (Dang et al., 

2025). 

Chứng nhận bao gồm nguồn cung nhưng không 

bao gồm nhu cầu. Người mua có thể sử dụng 

các chuỗi được chứng nhận khi có lợi cho danh 

tiếng và quay trở lại nguồn cung truyền thống khi 

các ưu đãi về giá thay đổi. Do đó, thị trường đã 

phân chia thành hai phần: tuân thủ mang tính 

biểu tượng và tính liên tục về mặt cấu trúc. 

Yêu cầu truy xuất nguồn gốc bắt buộc và phổ 

quát, như được quy định trong EUDR, là cơ chế 

duy nhất có khả năng chấm dứt sự chênh lệch 

đó.
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 hững gì chúng ta quan sát thấy tại Việt  am 

phản ánh một hạn chế mang tính cấu trúc 

rộng lớn hơn của các tiêu chuẩn bền vững tự 

nguyện. Một phân tích đã qua phản biện đồng 

nghiệp so sánh các tiêu chuẩn bền vững tự 

nguyện với các yêu cầu của EUDR cho thấy các 

sáng kiến của doanh nghiệp trong ngành cà phê 

chủ yếu tập trung vào các thực hành kinh tế-xã 

hội, trong khi nạn phá rừng và biến đổi khí hậu 

vẫn nằm trong số những khía cạnh ít được đề 

cập nhất, ngay cả trong các hệ thống đã được 

chứng nhận (Bager và Lambin, 2020). 

Một đánh giá năm 2018 của Trung tâm Phát triển 

Toàn cầu kết luận rằng cơ sở bằng chứng về tác 

động môi trường của các tiêu chuẩn tự nguyện 

là “tương đối yếu”, với chỉ một số ít nghiên cứu 

có thể quy kết các kết quả quan sát được là do 

chứng nhận chứ không phải do sự khác biệt vốn 

có giữa các nhà sản xuất (Elliott, 2018).

 ự khác biệt giữa các tiêu chuẩn tự nguyện 

và EUDR nằm ở việc tính bền vững là tùy 

chọn hay bắt buộc. Điều này quyết định liệu 

các áp lực cấu trúc có được quản lý hay chỉ đơn 

thuần được gắn nhãn. Vấn đề không chủ yếu 

nằm ở việc thực thi kém. Đó là vấn đề về thiết 

kế. Các tiêu chuẩn tự nguyện thưởng cho các 

nhà sản xuất tự nguyện tuân thủ, nhưng chúng 

không thể giải quyết cấu trúc các áp lực về tài 

nguyên truy cập mở như khai thác nước ngầm, 

cũng như không thể khắc phục các động lực di 

dời, sự bất ổn về quyền sử dụng đất hoặc sự 

chênh lệch về sức mạnh thương lượng. Chúng 

không được thiết kế để làm điều đó. 

EUDR được thiết kế khác biệt.  ó chuyển 

gánh nặng chứng minh sang các chủ thể thị 

trường EU, thiết lập các nghĩa vụ thẩm định 

bắt buộc và xác lập trách nhiệm pháp lý có 

thể thi hành. Đây chính là kiến trúc mà ba thập 

kỷ hành động tự nguyện chưa thể xây dựng. 

Việc làm suy yếu hoặc trì hoãn thêm EUDR sẽ 

không cải thiện hệ thống. Nó sẽ đưa ngành trở 

lại mô hình đã chứng minh rõ ràng những giới 

hạn của mình.

B. CỬA SỔ QUY ĐỊNH ĐANG HẸP LẠI: VIỆC TRÌ 
HOÃN EUDR CÓ HẬU QUẢ

Bản đánh giá tác động của chính Ủy ban Châu 

Âu, được công bố cùng với đề xuất EUDR ban 

đầu, đã định lượng những gì việc thi hành sẽ 

mang lại: giảm 29% tình trạng phá rừng do tiêu 

dùng của EU gây ra, cứu được 72.000 ha rừng 

mỗi năm và ngăn chặn ít nhất 32 triệu tấn CO₂ 

mỗi năm (EU, 2023). Mỗi năm trì hoãn là một năm 

mà 72.000 ha rừng đó bị mất đi. Đặc biệt tại Cao 

nguyên Trung phần, những tổn thất này mang tính 

chất khác biệt so với các số liệu diện tích đơn thuần: 

như đã ghi chép trong Chương 2, rừng còn lại chủ 

yếu đã bị suy thoái, phân mảnh và chịu áp lực từ 

biến đổi khí hậu. Những gì bị chuyển đổi trong thập 

kỷ tới sẽ không thể dễ dàng thay thế, nếu có thể. 

Rừng tự nhiên trưởng thành điều tiết thủy văn lưu 

vực, chặn mưa và duy trì hệ thống nước ngầm mà 

600.000 hộ nông dân phụ thuộc đã mất hàng thế kỷ 

để hình thành. Khi nó biến mất, chuỗi tác động - 

suối khô cạn, mạch nước ngầm cạn kiệt, vi khí hậu 

sụp đổ, lũ lụt gia tăng - sẽ diễn ra không thể tránh 

khỏi, và nó tác động mạnh nhất đến các hộ nông 

dân nhỏ lẻ, những người ít có khả năng chịu đựng 

chi phí nhất.

 gày cắt giảm phá rừng tháng 12 năm 2020 của 

EUDR vừa là điểm mạnh lớn nhất vừa là hạn chế 

đáng kể nhất của nó. Nó thiết lập một ngưỡng có 

thể bảo vệ và giám sát được để phân tích dữ liệu vệ 

tinh. Nhưng điều này cũng có nghĩa là những thiệt 

hại sinh thái được ghi nhận trong Chương 2 và 3 - 

phần lớn xảy ra trước năm 2020 - nằm ngoài yêu 

cầu xác minh "không phá rừng" của quy định. Cà 

phê trồng trên đất được chuyển đổi vào năm 2018, 

theo khung hiện tại, là tuân thủ. Do đó, lý do để thực 

thi nhanh chóng và mạnh mẽ mốc thời gian năm 

2020 không phải là nó giải quyết hoàn toàn cuộc 

khủng hoảng ở Cao nguyên Trung phần - nó không 

làm được điều đó - mà là nó ngăn chặn biên giới 

tiếp tục mở rộng đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng 

thể chế cho các yêu cầu toàn diện hơn trong tương 

lai. Một EUDR bị suy yếu hoặc trì hoãn thậm chí 

không đạt được chức năng tối thiểu này. 
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MỘT HƯỚNG ĐI THỰC TẾ: PHÁT TRIỂN CÀ 

PHÊ BỀN VỮNG TRÊN QUY MÔ LỚN TẠI VIỆT 

NAM

Chương trình cảnh quan vùng Tây Nguyên của IDH 

chứng minh rằng việc canh tác cà phê bền vững hơn là 

hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế trên quy 

mô lớn. 

Trong giai đoạn 2015-2020, các nông dân tham gia đã 

áp dụng những thay đổi đáng kể trong thực hành sản 

xuất. Tỷ lệ canh tác xen canh tăng từ 15% lên 96%, góp 

phần phục hồi đa dạng sinh học trên nông trại và cải 

thiện sự ổn định của vi khí hậu. Những thay đổi này đã 

góp phần giảm 20% lượng nước sử dụng và 14% lượng 

phân bón hóa học, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các loại 

thuốc trừ sâu bị cấm.

Điều quan trọng là những lợi ích môi trường này không 

làm ảnh hưởng đến sinh kế của người nông dân. Thu 

nhập của nông dân đã tăng khoảng 20% trên diện tích 

hơn 10.000 ha, phản ánh cả sự cải thiện về năng suất 

và giảm chi phí đầu vào. Chương trình cũng đạt được 

mức giảm 60% lượng khí thải carbon, chủ yếu nhờ việc 

giảm sử dụng phân bón và áp dụng các hệ thống canh 

tác đa dạng hơn.

Trường hợp này minh họa rằng sự đánh đổi giữa năng 

suất, tính bền vững môi trường và thu nhập của nông 

dân không phải là điều không thể tránh khỏi. 

Với sự kết hợp phù hợp giữa các biện pháp khuyến 

khích, đào tạo và hỗ trợ, các hệ thống trồng cà phê có 

thể chuyển từ mô hình canh tác đơn canh tiêu tốn 

nhiều đầu vào sang các mô hình bền vững hơn và sử 

dụng tài nguyên hiệu quả hơn. 

Thách thức hiện nay là liệu chương trình này có thể 

được nhân rộng đủ nhanh để đáp ứng các áp lực về 

môi trường và quy định mà ngành đang phải đối mặt, 

đồng thời bao phủ tất cả nông dân trồng cà phê trên 

quy mô lớn hay không (IDH, 2022).

HỘP 8
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Việc “rà soát đơn giản hóa” – được yêu cầu 

thực hiện trước khi quy định có hiệu lực – đã 

tạo ra chính xác những điều kiện chính trị để 

các nhóm vận động hành lang của ngành 

công nghiệp có thể thành công trong việc 

thay thế quy định cắt giảm bắt buộc bằng một 

biện pháp tự nguyện tương đương. Phân tích 

pháp lý của ClientEarth (2025) về các sửa đổi 

tháng 12 năm 2025 rất rõ ràng: bằng cách tập 

trung nghĩa vụ thẩm định vào các nhà khai thác 

đầu tiên và loại bỏ trách nhiệm chung của các 

bên hạ nguồn, bản sửa đổi đã tạo ra những điểm 

mù trong việc truy xuất nguồn gốc, điều này "làm 

suy yếu việc thi hành" và "tăng nguy cơ hàng 

hóa bất hợp pháp xâm nhập vào thị trường EU". 

Việc đơn giản hóa thêm từ cơ sở vốn đã yếu 

kém này có nguy cơ khiến quy định chỉ còn là 

tiêu đề mà không có cơ chế hay sức mạnh thực 

thi.

 uy nhiên, ngay cả khi được thực thi đầy đủ, 

EUDR chỉ là bước đầu tiên.  gành công 

nghiệp và chính phủ phải hợp tác để ngăn 

chặn sự sụp đổ của hệ sinh thái và đảo 

ngược sự suy thoái sinh thái, nhằm cứu vãn 

ngành cà phê như một ngành kinh doanh. 

Việc ngăn chặn phá rừng mới không tự nó khắc 

phục được sự suy thoái sinh thái hiện đang đặc 

trưng cho phần lớn cảnh quan Cao nguyên 

Trung phần. Ngành cà phê phụ thuộc vào các 

tầng nước ngầm đang tiến gần đến giới hạn bền 

vững, đất đai đã mất đi lượng carbon hữu cơ 

đáng kể, và chế độ khí hậu ngày càng biến động 

theo từng thập kỷ. Do đó, việc ổn định hệ thống 

sản xuất này đòi hỏi nhiều hơn việc tuân thủ quy 

định. Ngành cà phê phải đầu tư khẩn cấp vào 

việc tái thiết nền tảng sinh thái mà nguồn cung 

của nó phụ thuộc vào, bao gồm chuyển đổi sang 

nông lâm kết hợp, phục hồi đất đai và cải thiện 

quản lý nước. 

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam không thể coi 

việc tuân thủ EUDR là mục tiêu cuối cùng. Bảo 

vệ những khu rừng còn lại, tăng cường bảo vệ 

lưu vực sông và phục hồi các cảnh quan bị suy 

thoái là điều thiết yếu không chỉ vì lý do môi 

trường mà còn để tránh sự suy giảm dần dần về 

khả năng kinh tế của cây trồng xuất khẩu quan 

trọng nhất của khu vực. 

Nói cách khác, việc tuân thủ có thể ngăn chặn sự 

mở rộng biên giới hơn nữa, nhưng sự ổn định lâu 

dài sẽ phụ thuộc vào việc ngành này có chuyển 

từ khai thác sang phục hồi sinh thái hay không.

C. HẠT CÀ PHÊ PHÂN HÓA: RỦI RO CỦA MỘT 
NỀN KINH TẾ CÀ PHÊ HAI TẦNG Ở VIỆT NAM 

Kế hoạch phát triển chính thức của Việt  am 

cho thấy sự chuyển hướng từ mở rộng sang 

củng cố. Các kế hoạch chính thức dự kiến giảm 

khoảng 57.000 ha diện tích trồng cà phê ở Tây 

Nguyên đến năm 2030, với phần lớn diện tích bị 

cắt giảm tập trung tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm 

Đồng (Hình 5.1). Đồng thời, việc cải thiện năng 

suất trung bình 1,2 tấn/ha được kỳ vọng sẽ duy 

trì sản lượng, phản ánh chiến lược tăng cường 

sản xuất thay vì mở rộng diện tích đất. Tuy 

nhiên, chiến lược này giả định rằng điều kiện 

canh tác hiện tại vẫn ổn định – một giả định ngày 

càng khó duy trì. 

 gày càng có nhiều bằng chứng cho thấy 

biến đổi khí hậu đang làm thay đổi tính khả 

thi của các vùng trồng cà phê tại Việt  am, 

với các dự báo chỉ ra rằng lên đến một nửa diện 

tích trồng hiện tại có thể trở nên không phù hợp 

vào giữa thế kỷ này nếu không chuyển sang mô 

hình nông lâm kết hợp dựa trên bóng mát và các 

hệ thống có khả năng chống chịu khí hậu tốt hơn 

(Bunn et al., 2015; Läderach et al., 2017). Điều 

kiện ấm áp và ẩm ướt hơn cũng được dự báo sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh nấm như 

bệnh gỉ sắt lá cà phê (Hemileia vastatrix), làm gia 

tăng áp lực sâu bệnh vốn đã tăng lên do biến đổi 

khí hậu và làm trầm trọng thêm áp lực sinh thái 

lên các vườn cà phê vốn đã dễ bị tổn thương 

(Bhattacharya và Nair, 2024). 

Những áp lực môi trường này không phải là điều 

trừu tượng: sản lượng giảm 15–20% do biến đổi 

khí hậu đã dẫn đến việc thu nhập của nông dân 

nhỏ lẻ giảm tới 30%, liên kết sự bất ổn sinh thái 

trực tiếp với rủi ro sinh kế (Smail, 2025).
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Chỉ riêng các mục tiêu của chính phủ sẽ 

không quyết định được kết quả. Việc liệu các 

mục tiêu hiện tại của chính phủ về cà phê có 

giúp giảm áp lực phá rừng hay không sẽ phụ 

thuộc ít vào các giới hạn diện tích đã công bố, 

mà chủ yếu vào tính minh bạch trong việc thực 

thi, giám sát sử dụng đất và khả năng truy xuất 

nguồn gốc trong chuỗi cung ứng. Nếu không có 

sự đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia và các hệ 

thống tuân thủ EUDR, thì chỉ riêng các mục tiêu 

diện tích chính thức có thể không ngăn chặn 

được việc chuyển dịch sang các khu vực phi 

chính thức hoặc vùng biên giới.

Việt  am đã định vị mình, với ý định chiến 

lược, là quốc gia sản xuất mẫu mực tuân thủ 

EUDR. Hành động nhanh chóng, chỉ sáu tuần 

sau khi quy định có hiệu lực vào tháng 6 năm 

2023, Bộ Nông nghiệp đã triển khai khung tuân 

thủ quốc gia. Vào tháng 12 năm 2024, MARD, 

IDH và JDE Peet's đã cùng nhau ra mắt Hệ 

thống Cơ sở Dữ liệu về Rừng và Vùng Trồng Cà 

phê - cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc vườn cà 

phê cấp quốc gia đầu tiên thuộc loại này (IDH, 

2024). Dựa trên những cam kết thể chế này, EU 

đã phân loại Việt Nam là quốc gia “rủi ro thấp” 

theo tiêu chuẩn EUDR, với tỷ lệ kiểm tra chỉ 1%, 

so với phân loại rủi ro tiêu chuẩn của Brazil 

(Fastmarkets, 2025).

Việc phân loại này cần được xem xét kỹ 

lưỡng, bởi vì các bằng chứng thực tế làm 

phức tạp thêm tiêu đề và nội dung về việc 

tuân thủ. Một cuộc khảo sát các hộ nông dân 

nhỏ lẻ ở Tây Nguyên cho thấy hơn một nửa 

không duy trì hồ sơ thu hoạch nhất quán, và chỉ 

khoảng 10% lưu giữ dữ liệu cấp thửa đất - chính 

là lớp dữ liệu chi tiết mà quy trình thẩm định 

EUDR yêu cầu. Cuộc khảo sát này cũng chỉ ra 

rằng 82% hộ gia đình dân tộc Kinh sở hữu giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp (sổ 

đỏ), nhưng chỉ 55% hộ gia đình dân tộc thiểu số 

có (Hoang et al., 2026). 

Đây là một khoảng cách không phải là sự bất 

thường về mặt hành chính mà là di sản trực tiếp 

của các động thái di dời. Các trang trại của 

người dân tộc thiểu số trung bình cách rìa rừng 

4,6 km, so với 9,9 km đối với các trang trại của 

người Kinh - điều này đặt họ vào các nhóm rủi ro 

EUDR cao hơn đáng kể, mặc dù bối cảnh kinh 

tế-chính trị về sự gần gũi với rừng phản ánh sự 

tước đoạt của họ, chứ không phải lỗi lầm của họ 

(Meyfroidt et al., 2013; Dak Lak DoIT, 2025). 

Các kế hoạch chính thức cho thấy diện tích trồng cà phê 
ở Cao nguyên Trung phần sẽ giảm khoảng 57.000 ha 
vào năm 2030, với các cắt giảm lớn nhất tập trung ở 
Dak Lak, Dak Nong và Lam Dong. Đồng thời, việc cải 
thiện năng suất trung bình 1,2 tấn/ha được kỳ vọng sẽ 
duy trì sản lượng. Điều này đánh dấu sự chuyển đổi từ 
mở rộng sang thâm canh, nhưng không phải là giảm áp 
lực sinh thái. Diện tích đất ít hơn không có nghĩa là áp 
lực ít hơn, mà là áp lực cao hơn trên mỗi hecta. Việc sử 
dụng nhiều đầu vào hơn — đặc biệt là phân bón và 
thuốc trừ sâu — có nguy cơ làm gia tăng áp lực lên 
nguồn nước, đất đai và hệ sinh thái. Chiến lược này 
cũng giả định điều kiện canh tác ổn định, mặc dù có 
bằng chứng cho thấy một diện tích đáng kể có thể trở 
nên không phù hợp do biến đổi khí hậu nếu không có 
những thay đổi lớn theo hướng nông lâm kết hợp và 
các phương pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí 
hậu. 

HÌNH 5.1 

CHIẾN LƯỢC CÀ PHÊ TẦM NHÌN 2030 CỦA VIỆT NAM 
CHUYỂN TỪ MỞ RỘNG SANG TĂNG CƯỜNG, 
MÀ KHÔNG GIẢM ÁP LỰC SINH THÁI

Nguồn: NIAPP, 2023
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Năm 2025, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã thừa nhận 

rằng những trở ngại chính đối với các hộ nông dân nhỏ lẻ là 

việc chứng minh quyền sử dụng đất, lập hồ sơ vị trí thửa đất 

và chứng minh rằng hoạt động sản xuất không diễn ra trên 

đất được phân loại là đất lâm nghiệp theo các quy định quy 

hoạch của Việt Nam – ba yêu cầu mà hệ thống cơ sở dữ 

liệu hiện tại vẫn chưa đủ khả năng giải quyết ở cấp độ hộ 

nông dân nhỏ lẻ (Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, 2025). 

Hơn nữa, EUDR bao gồm tính hợp pháp mà về mặt lý thuyết 

sẽ đảm bảo không có lao động trẻ em. Tuy nhiên, chúng ta 

biết rằng ngành cà phê Việt Nam dựa vào lao động trẻ em. 

Và nếu ngành cà phê không trả mức giá tham chiếu đủ sống 

cho nông dân và mức lương đủ sống cho công nhân nông 

trại, thì sẽ rất khó để xóa bỏ lao động trẻ em.

Việt  am xuất khẩu cà phê trên quy mô toàn cầu, nhưng 

thị trường EU vẫn là trung tâm trong cấu trúc giá trị của 

ngành. Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Bỉ, Vương 

quốc Anh và Hà Lan cùng chiếm một phần lớn giá trị xuất 

khẩu, với riêng Đức nhập khẩu hơn $488 triệu cà phê Việt 

Nam vào năm 2022, tiếp theo là Ý với $332 triệu và Hoa Kỳ 

với $314 triệu. Sự tập trung này nhấn mạnh tại sao tuân thủ 

EUDR lại quan trọng: EU vẫn là thị trường trụ cột chính.

Rủi ro cấu trúc là sự phân mảnh của nền kinh tế cà 

phê. Thị trường EU vẫn giữ vai trò trung tâm, nhưng EU 

không phải là điểm đến duy nhất. Ngoài EU, Hoa Kỳ, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và các 

thị trường ngoài EU khác cùng chiếm đa số giá trị xuất 

khẩu. Năm 2022, riêng Hoa Kỳ đã nhập khẩu $365 triệu cà 

phê Việt Nam (Chatham House, 2025). Do đó, cà phê Việt 

Nam phải tuân thủ nhiều chế độ quy định với các tiêu 

chuẩn không đồng đều. Đồng thời, xuất khẩu tập trung vào 

một nhóm tương đối nhỏ các nhà kinh doanh lớn — 

Intimex, Vinh Hiệp, Simexco, Louis Dreyfus, NKG, Olam và 

các công ty khác — những công ty sở hữu cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật số và vốn để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc với tốc độ nhanh (IDH, 2024). Do đó, quá trình tuân thủ 

có nguy cơ phân hóa theo quy mô doanh nghiệp và thị 

trường đích. Các nhà xuất khẩu lớn có hoạt động tại thị 

trường EU đang xây dựng các hệ thống truy xuất nguồn 

gốc có thể xác minh. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu phục vụ 

thị trường ngoài EU có thể duy trì các chuỗi cung ứng song 

song, tạo ra dòng chảy cà phê phân chia — tuân thủ cho 

EU và ít được quy định hơn ở các nơi khác — đặc biệt là 

khi các hộ nông dân nhỏ phải cung cấp tài liệu mà họ 

thường không có, cho đất đai mà họ có thể không sở hữu 

quyền sở hữu hợp pháp, trong các khung thời gian mà họ 

không thể đáp ứng một cách thực tế (Dang et al., 2025).

NHU CẦU TOÀN CẦU, QUYỀN LỰC TẬP TRUNG: THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM KẾT NỐI NHIỀU THỊ 
TRƯỜNG NHƯNG PHỤ THUỘC VÀO MỘT SỐ ÍT NGƯỜI KIỂM SOÁT

HÌNH 5.2 

Nguồn: Dữ liệu năm 2022 từ 
Resourcetrade.earth 
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Việt Nam xuất khẩu cà phê ra toàn cầu, nhưng thương mại lại bị chi phối bởi một nhóm nhỏ các nhà xuất khẩu lớn. Điều này tạo ra 
rủi ro là việc tuân thủ EUDR sẽ tập trung vào một số ít doanh nghiệp, bỏ lại phía sau các hộ nông dân nhỏ lẻ và làm gia tăng thay vì 
giảm bớt áp lực lên rừng và hệ sinh thái.

Các mặt hàng xuất khẩu cà phê hàng đầu tại Việt Nam niên vụ 2022/23 
theo khối lượng xuất khẩu (đơn vị: nghìn tấn) (Statista)

Các công ty cà phê lớn tại 
Việt Nam:

Tổng giá trị

Từ Việt Nam đến Đức

Từ Việt Nam đến Ý

Từ Việt Nam đến Hoa Kỳ

Từ Việt Nam đến Tây Ban Nha

Từ Việt Nam đến Nhật Bản



 ình trạng mất rừng ở  ây  guyên không chỉ 

đơn thuần là vấn đề quản trị trong nước. Đó 

là dấu vết không gian của nhu cầu quốc tế. 

Một đánh giá về dấu vết phá rừng dựa trên tiêu 

dùng toàn cầu của Hoang và Kanemoto (2021) 

đã cung cấp bằng chứng cụ thể về mặt không 

gian cho xu hướng này. Sử dụng mô hình đầu 

vào-đầu ra đa vùng, dữ liệu phân bổ cây trồng 

SPAM và dữ liệu mất rừng của Hansen, các tác 

giả xác định cà phê robusta là mặt hàng đứng 

thứ hai gây ra tình trạng phá rừng do nhu cầu 

hàng hóa tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015 

(chúng tôi lưu ý rằng tình trạng phá rừng để 

trồng cà phê tại Việt Nam thậm chí còn nghiêm 

trọng hơn trong những năm 1990 và đầu những 

năm 2000, khiến nghiên cứu này càng gây sốc 

hơn).

Điều quan trọng là, các bản đồ không gian cho 

thấy dấu chân này không phân tán. Nó tập trung 

vào chính các huyện ở Tây Nguyên, nơi các tầng 

nước ngầm bị căng thẳng, đất đai bị suy thoái và 

tình trạng bất ổn về quyền sử dụng đất của các 

dân tộc thiểu số là cao nhất. Các thị trường tiêu 

thụ chính liên quan đến dấu chân phá rừng này 

là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, chứ không chỉ 

các nước EU như Đức và Ý. 

Nói cách khác, các áp lực sinh thái được ghi 

nhận trong báo cáo này có mối liên hệ cấu trúc 

với nhu cầu từ cả các nước tiêu thụ cà phê thuộc 

EU và ngoài EU, chứ không chỉ do chính sách sử 

dụng đất trong nước.

 ếu việc thực thi bị phân mảnh theo thị 

trường đích, rừng sẽ không được bảo vệ. 

Chúng sẽ bị tái phân bổ. Mô hình không gian 

trong phân tích của Hoang và Kanemoto cũng 

bộc lộ giới hạn của một chế độ tuân thủ có phạm 

vi địa lý hẹp. Nếu các chuỗi cung ứng hướng đến 

EU siết chặt tính truy xuất nguồn gốc trong khi 

lượng tương đương chảy vào các thị trường có 

giám sát quy định yếu hơn, áp lực phá rừng 

không biến mất. Nó chỉ chuyển dịch. Các bản đồ 

minh họa rằng cùng một vùng rừng cung cấp cho 

Đức và Ý cũng cung cấp cho Hoa Kỳ, Trung 

Quốc và Nhật Bản. Lưu vực sông không phân 

biệt theo cảng đích. Một cấu trúc tuân thủ phân 

mảnh có nguy cơ chỉ xác nhận giấy tờ thay vì 

giảm áp lực ở cấp độ cảnh quan. Điều này nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc thực thi EUDR 

mạnh mẽ và nhất quán trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam, đảm bảo rằng việc tuân thủ phản ánh điều 

kiện thực tế trên thực địa thay vì áp dụng không 

đồng đều. 

NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU ĐỂ LẠI DẤU VẾT TẠI ĐỊA PHƯƠNG: TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG DO CÀ PHÊ 
GÂY RA TẠI VIỆT NAM LIÊN QUAN CHẶT CHẼ VỚI NỀN TIÊU THỤ QUỐC TẾ
Phân tích dựa trên tiêu thụ xác định cà phê robusta là nguyên nhân lớn thứ hai dẫn đến nạn phá rừng liên quan đến hàng hóa 
tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015, với tác động tập trung ở vùng Tây Nguyên. Dấu chân này gắn liền với nhu cầu từ các 
thị trường tiêu thụ chính bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Ý. Điều quan trọng là, dấu chân này không phân tán 
mà tập trung tại các huyện nơi tình trạng căng thẳng về nước, suy thoái đất và bất ổn về quyền sử dụng đất đã ở mức cao 
nhất. Các điểm nóng này được chia sẻ giữa nhiều thị trường tiêu thụ, nhấn mạnh rằng áp lực phá rừng không tuân theo ranh 
giới thị trường mà được thúc đẩy chung bởi nhu cầu toàn cầu.

HÌNH 5.3 

Nguồn: Hoang và Kanemoto (2021)

Các khu vực màu đỏ thể hiện dấu chân không gian của việc mất rừng tại 

Việt Nam do tiêu thụ cà phê ở quốc gia nhập khẩu tương ứng
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XẾP HẠNG 
TÌNH TRẠNG 
PHÁ RỪNG

HÀNG 
HÓA

DIỆN TÍCH RỪNG BỊ PHÁ HỦY DO HOẠT ĐỘNG 
THƯƠNG MẠI (ha)

CÁC LOẠI CÂY TRỒNG KHÁC

CÀ PHÊ ROBUSTA

KHOAI MÌ

GẠO

NGÔ

CÁC LOẠI CÂY TRỒNG SỢI 
KHÁC

TRÁI CÂY KHÍ HẬU ÔN HÒA

CÁC LOẠI ĐẬU KHÁC

TRÀ

CÁC LOẠI CÂY TRỒNG LẤY 
DẦU KHÁC

HOA KỲ ĐỨC Ý

TRUNG QUỐC NHẬT BẢN



Điều này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải 

có sự thống nhất giữa các nền kinh tế nhập 

khẩu lớn, để các nỗ lực giảm thiểu nạn phá 

rừng được củng cố thay vì bị làm suy yếu bởi 

sự thay đổi trong luồng thương mại. Trên 

thực tế, điều này đòi hỏi sự thống nhất giữa 

các thị trường tiêu thụ chính. Vương quốc 

Anh nên đưa cà phê vào quy định về phá 

rừng (Phụ lục 17 của Đạo luật Môi trường 

2021) và đẩy nhanh việc công bố các quy 

định thi hành, vốn vẫn đang bị treo. Trung 

Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng phải có 

động thái để điều tiết nhập khẩu cà phê. Tại 

Hoa Kỳ, điều này bao gồm việc củng cố Đạo 

luật FOREST đang được đề xuất để bao 

gồm rõ ràng cà phê.

Rủi ro phân chia này xứng đáng được xử 

lý nghiêm túc hơn so với cách nó thường 

được đề cập trong các cuộc tranh luận về 

EUDR. Khung phân tích tiêu chuẩn trình bày 

việc tập trung chuỗi cung ứng hướng tới các 

nhà xuất khẩu tuân thủ EU như một vấn đề 

tuân thủ đối với các hộ nông dân nhỏ, điều 

này đúng. Nhưng vấn đề cơ bản hơn là vấn 

đề sinh thái. Các tầng nước ngầm, đất đai và 

rừng còn lại của Việt Nam không phân chia 

theo điểm đến xuất khẩu. 

Một trang trại cà phê cung cấp cho thị trường 

ngoài EU cũng khai thác nước ngầm từ cùng 

một tầng nước ngầm cạn kiệt, sử dụng cùng 

một lượng hóa chất trên cùng một loại đất bị 

suy thoái, và nằm gần cùng một khu rừng bị 

phân mảnh như một trang trại cung cấp cho 

người mua EU được chứng nhận. Tuân thủ 

EUDR tạo ra một chuỗi cung ứng hai cấp - 

truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt cho cà phê 

xuất khẩu sang EU, không yêu cầu gì đối với 

cà phê xuất khẩu sang Mỹ, châu Á hoặc các 

thị trường khác - sẽ tạo ra tài liệu xuất khẩu 

được chứng nhận mà không mang lại sự 

thay đổi hệ thống trong cảnh quan sản xuất 

(Verhaeghe và Ramcilovic-Suominen, 2024; 

Mowbray, 2025). 

Đây không phải là rủi ro giả định: đó là mô 

hình lịch sử đã được chứng kiến với dầu cọ. 

Chứng nhận dầu cọ tại Indonesia và Malaysia 

đã tạo ra chính sự phân tách này trong thập kỷ 

2010, với lượng dầu cọ được chứng nhận 

RSPO chảy vào các nhà mua châu Âu trong khi 

lượng tương đương, từ cùng vùng biên giới mở 

rộng, cung cấp cho các thị trường châu Á nằm 

ngoài phạm vi chứng nhận (Carlson et al., 

2018). Tình trạng phá rừng vẫn tiếp diễn. Mất 

rừng ở các khu vực được chứng nhận không 

khác biệt đáng kể so với mất rừng ở các khu 

vực không được chứng nhận và lan sang các 

khu vực lân cận (Heilmayr et al., 2020). 

Sự phân hóa này chỉ xuất hiện sau khi các lệnh 

cấm ở cấp quốc gia được thực thi. Chứng nhận 

tự nguyện và các hệ thống tuân thủ chuỗi cung 

ứng phân chia không đạt được kết quả này. 

Bài học cho Việt  am là rõ ràng. Chuẩn bị 

cho EUDR phải được thiết kế như một quá 

trình chuyển đổi toàn ngành, chứ không phải 

là việc lập hồ sơ cho các chuỗi cung ứng 

hướng tới EU. Khả năng truy xuất nguồn gốc, 

hợp thức hóa quyền sử dụng đất và các biện 

pháp bảo vệ sinh thái phải áp dụng cho toàn bộ 

cà phê được sản xuất trong khu vực này, bất kể 

điểm đến cuối cùng. Nếu thiếu sự tích hợp này, 

tuân thủ sẽ trở thành một bộ lọc kênh thay vì 

một giải pháp toàn diện. 

Sự chậm trễ làm cho sự phân chia này trở nên 

khả thi hơn, chứ không phải ít đi. Mỗi năm trì 

hoãn thi hành sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa 

các nhà xuất khẩu có vốn mạnh đang xây dựng 

hệ thống tuân thủ và các hộ nông dân nhỏ đang 

vật lộn để đáp ứng các ngưỡng tài liệu. Điều 

này củng cố quá trình tập trung hóa trước khi 

các biện pháp bảo vệ được phổ cập. Nó cho 

phép các áp lực sinh thái tiếp tục diễn ra trên 

các thị trường ngoài EU mà không có đòn bẩy 

điều chỉnh. 

Nếu việc thực thi bị trì hoãn, kết quả sẽ không 

phải là một quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Đó sẽ 

là một nền kinh tế cà phê bị chia rẽ về mặt cấu 

trúc, khó cải cách hơn và dễ bị tổn thương hơn 

về mặt môi trường.
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Các bằng chứng trong báo cáo này chỉ ra một thực tế đơn giản. Thập 
kỷ tới tại Tây Nguyên sẽ không tự thay đổi. Nó chỉ thay đổi nếu Liên 
minh Châu Âu (EU), Nhà nước Việt Nam và ngành cà phê đưa ra những 
quyết định nhằm khắc phục những lỗ hổng hiện tại và phân bổ lại 
gánh nặng hiện nay.

NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN 
CỦA CHÚNG TÔI
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7 
LỜI KÊU GỌI 

VỀ MỘT EUDR 
MẠNH MẼ 

HƠN

THỰC THI EUDR ĐÚNG THỜI HẠN 
VÀ KHÔNG LÀM SUY YẾU NÓ

Không trì hoãn, không loại trừ: Thực thi đúng hạn 
chót tháng 12 năm 2026.

Không sử dụng “đánh giá đơn giản hóa” năm 2026 để 
làm loãng tính truy xuất nguồn gốc, giảm trách nhiệm 
giải trình hoặc kéo dài thời hạn.

LOẠI BỎ NHỮNG ĐIỂM MÙ 
VỀ MÔI TRƯỜNG MÀ THỜI 
HẠN SAU NĂM 2020 
KHÔNG THỂ NHẬN RA
Giữ mốc thời gian năm 2020 làm mức sàn 
tối thiểu.

Cam kết thực hiện lộ trình rõ ràng để mở 
rộng việc thẩm định trong tương lai sang 
các vấn đề suy thoái đất, căng thẳng 
nguồn nước và cạn kiệt đất, phù hợp với 
các mục tiêu về đa dạng sinh học và Thỏa 
thuận Xanh của EU.

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM 
TRONG TOÀN BỘ CHUỖI

Phục hồi và bảo vệ trách nhiệm chung 
ngoài các nhà khai thác “đầu tiên”.

Không tạo ra các điểm mù về truy xuất 
nguồn gốc một cách có chủ đích.

Đảm bảo cơ chế thực thi phù hợp với 
thực tế của các chuỗi cung ứng phức tạp, 
có nhiều bên tham gia.

THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN TOÀN 
CẦU CHO CÁC CHUỖI CUNG 
ỨNG KHÔNG GÂY PHÁ RỪNG 
VÀ DỰA TRÊN QUYỀN LỢIKhuyến khích sự thống nhất với các 
quy định tương tự ở các khu vực pháp 
lý khác (ví dụ: Vương quốc Anh)

Ngăn chặn sự phân mảnh quy định và 
rò rỉ thị trường giữa các khu vực

KẾT HỢP CÁC QUY ĐỊNH NGHIÊM NGẶT VỚI HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI 
CÔNG BẰNG, VÀ GIÚP CÁC HỘ NÔNG DÂN VIỆT NAM TUÂN THỦ

Nhận thức rằng lao động trẻ em nguy 
hiểm và các vi phạm nhân quyền bất 
hợp pháp khác cần được xem xét dưới 
góc độ pháp lý.

Xây dựng các biện pháp bảo vệ để 
việc tuân thủ không chỉ đạt được 
trên giấy tờ trong khi các yếu tố 
cấu trúc gây hại vẫn còn nguyên 
vẹn.

Yêu cầu bằng chứng cho thấy khả năng 
truy xuất nguồn gốc và quyền sở hữu 
đất đai ở cấp thửa đất có hiệu quả đối 
với các hộ nông dân nhỏ (bao gồm cả 
các dân tộc thiểu số), và rằng các định 
nghĩa về tính hợp pháp không củng cố 
sự phân biệt đối xử đối với các dân tộc 
bản địa.

Tham gia cùng Việt Nam và các tổ chức tài 
chính quốc tế (IFI) vào một thỏa thuận 
chuyển đổi ở Tây Nguyên: cùng xây dựng 
lộ trình lâm nghiệp-nước-nông lâm kết nối 
với EUDR; điều chỉnh tài chính và thương 
mại của EU phù hợp với sản xuất tôn trọng 
quyền con người và tái tạo; và khen 
thưởng các trang trại mang lại mức lương 
đủ sống, độ che phủ cây xanh, bảo vệ vùng 
ven sông và giảm đầu vào — không chỉ đơn 
thuần là “không phá rừng mới”.

THÊM CÀ PHÊ 
HỘP
VÀO PHẠM VI 
CỦA EUDR

XEM NHÃN “RỦI RO THẤP” 
CỦA VIỆT NAM LÀ ĐIỀU KIỆN 
VÀ DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

Liên kết trạng thái rủi ro thấp với sự 
sẵn sàng đã được xác minh của các 
hộ nông dân nhỏ tại hiện trường, chứ 
không chỉ dựa vào các cam kết thể 
chế.

Sử dụng các cơ sở dữ liệu độc lập và 
đáng tin cậy: Dựa vào các bộ dữ liệu 
vệ tinh chất lượng cao để đánh giá rủi 
ro phá rừng và hướng dẫn việc thực 
thi.

Giám sát các vi phạm xã hội thuộc 
phạm vi “tính hợp pháp” như lao động 
trẻ em và phá hoại công đoàn bất hợp 
pháp.

ĐỐI VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU: 
THỰC THI, THẮT CHẶT VÀ MỞ RỘNG TRÁCH NHIỆM
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GỬI NGÀNH CÀ PHÊ: 
HÃY NGỪNG ĐỔ LỖI CHI PHÍ CHO NHỮNG THÀNH PHẦN YẾU NHẤT

ĐẢM BẢO MỨC 
LƯƠNG CÔNG 
BẰNG TRONG 
TOÀN BỘ CHUỖI 
GIÁ TRỊ CÀ PHÊ

Trả mức giá đủ sống cho nông dân trồng cà phê.

Đảm bảo mức lương tối thiểu cho công nhân nông trại để giảm thiểu rủi ro 
lao động trẻ em và các vi phạm lao động khác.

CAM KẾT ĐỒNG 
HÀNH CÙNG NÔNG 
DÂN NHỎ LÀ 
YÊU CẦU TUÂN THỦ 
EUDR, CHỨ KHÔNG 
PHẢI LÀ MỘT PHỤ 
LỤC CỦA CSR

Công bố các mốc thời gian có thể kiểm toán được để mở rộng cơ sở hạ 
tầng truy xuất nguồn gốc đến các hộ nông dân nhỏ lẻ.

Không sử dụng “tập trung nhà cung cấp” làm chiến lược tuân thủ chính. Tập 
trung không phải là tuân thủ. Đó là sự thay thế.

NGƯNG VẬN ĐỘNG 
ĐỂ LÀM SUY YẾU 
TRÁCH NHIỆM GIẢI 
TRÌNH, ĐẶC BIỆT LÀ 
VẬN ĐỘNG CHỐNG 
LẠI EUDR

Chấm dứt các nỗ lực chuyển trách nhiệm lên phía thượng nguồn và 
tước bỏ nghĩa vụ của các bên liên quan ở phía hạ nguồn.

Trách nhiệm chung là yếu tố giúp lấp đầy những khoảng trống trong các 
chuỗi cung ứng phân mảnh.

TÀI TRỢ CHO NĂNG 
LỰC THIẾU HỤT MÀ 
VIỆC TUÂN THỦ 
EUDR YÊU CẦU

Chi trả cho những nhu cầu cơ bản mà các hộ nông dân nhỏ lẻ được yêu 
cầu thực hiện: lập bản đồ GPS thửa đất, ghi chép thu hoạch, hỗ trợ tài 
liệu về quyền sử dụng đất, các công cụ dữ liệu và đào tạo dành cho nông 
dân.

Thực hiện điều này thông qua các cơ cấu được quản lý độc lập và kiểm 
toán minh bạch.

XEM ỔN ĐỊNH 
SINH THÁI LÀ 
MỘT NGHĨA VỤ 
CỦA CHUỖI 
CUNG ỨNG, 
CHỨ KHÔNG 
PHẢI LÀ MỘT 
YẾU TỐ NGOẠI VI 
CỦA ĐỊA 
PHƯƠNG

Không mua hàng từ các nguồn bị cắt đứt do phá rừng: Áp dụng và thực thi một ngày cắt đứt rõ ràng (ít 
nhất là phù hợp với EUDR) cho tất cả các nhà cung cấp trên toàn thế giới; loại trừ bất kỳ loại cà phê nào có 
liên quan đến việc chuyển đổi rừng sau ngày đó.

“Không phá rừng” không thể là mục tiêu cuối cùng khi cảnh quan sản xuất đã suy thoái về mặt thủy văn và 
sinh học. Thiết kế lại hợp đồng và giá cả để khuyến khích hệ thống che bóng và phục hồi thay vì năng suất tối 
đa bằng mọi giá. Cung cấp mức giá ưu đãi và hợp đồng dài hạn cho nông dân bảo vệ rừng, giảm áp lực nước 
và áp dụng các thực hành nông nghiệp sinh thái.

Cam kết thực hiện các hành động có thể đo lường được về tình trạng căng thẳng nguồn nước ngầm, 
sự phụ thuộc vào hóa chất và suy thoái đất ở các khu vực cung ứng; hỗ trợ nông dân thực hiện các cam 
kết mới. Cam kết loại bỏ các loại thuốc trừ sâu và phân bón có hại nhất khỏi chuỗi cung ứng; đồng tài trợ cho 
các khóa đào tạo và các giải pháp thay thế.

Tôn trọng quyền của người bản địa và người dân địa phương: Yêu cầu bằng chứng về quyền sở hữu 
đất hợp pháp và sự đồng thuận tự nguyện trước (FPIC) đối với bất kỳ khu vực cung ứng mới nào; tránh các 
nhà cung cấp có liên quan đến việc chiếm đoạt đất đai hoặc di dời dân cư.

Hỗ trợ đa dạng hóa và các mạng lưới an toàn: Đồng tài trợ cho việc đa dạng hóa thu nhập, các chương 
trình thí điểm bảo hiểm khí hậu và các liên kết bảo trợ xã hội cho các hộ nông dân nhỏ.

Minh bạch triệt để: Công khai dấu chân nguồn cung ứng: Công bố phân tích nguồn gốc (tỉnh/huyện), đánh 
giá rủi ro phá rừng và tiến độ hướng tới mục tiêu không phá rừng và rủi ro nước.

Xác minh độc lập: Sử dụng các cuộc kiểm toán của bên thứ ba đáng tin cậy và quan hệ đối tác với xã hội dân 
sự, không chỉ các chuyên gia tư vấn nội bộ hoặc thương mại.
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GỬI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM: 
HÃY ĐẢM BẢO TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH THÂN THIỆN VỚI HỆ 
SINH THÁI VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN NHỎ

HÀNH ĐỘNG 
NGAY LẬP TỨC 
ĐỂ NGĂN 
CHẶN THIỆT 
HẠI SINH THÁI 
LÀM SỤP ĐỔ 
NỀN TẢNG 
CỦA THÀNH 
CÔNG NGÀNH 
CÀ PHÊ VIỆT 
NAM

Thực thi và tăng cường lệnh cấm khai thác 
rừng tự nhiên: Tăng cường thực thi lệnh cấm 
chuyển đổi rừng tự nhiên năm 2016, với các biện 
pháp xử phạt rõ ràng, giám sát minh bạch và báo 
cáo công khai ở cấp tỉnh và huyện

Bảo vệ pháp lý các khu rừng có giá trị cao còn lại 
ở Tây Nguyên: Nâng cấp các khu rừng còn nguyên 
vẹn và gần như nguyên vẹn lên trạng thái bảo vệ 
nghiêm ngặt; ưu tiên các khu rừng ở vùng đất thấp 
và độ cao trung bình có vai trò quan trọng đối với 
thủy văn và đa dạng sinh học.

Chuyển hướng tài chính công: Loại bỏ dần 
mọi khoản trợ cấp hoặc tín dụng khuyến khích 
mở rộng vào các khu vực có nguy cơ rừng; 
chuyển hướng hỗ trợ sang kế hoạch phục hồi.

Thúc đẩy các hệ thống nông lâm kết hợp lấy nông 
dân làm trung tâm nhằm phục hồi độ che phủ bóng 
râm, phục hồi sức khỏe đất, cải thiện khả năng giữ 
nước, nâng cao an ninh lương thực cho nông dân và 
đa dạng hóa thu nhập từ nông nghiệp.

Xây dựng các tiêu chuẩn về sức khỏe đất: 
Thúc đẩy việc phủ lớp phủ, tạo bóng râm, phục 
hồi chất hữu cơ và trồng cây theo đường đồng 
mức; hạn chế các hoạt động làm gia tăng xói 
mòn và mất carbon.

Giảm sự phụ thuộc vào hóa chất thông qua kiểm 
tra đất, quản lý dịch hại tổng hợp và các biện pháp 
khuyến khích giảm sử dụng phân bón và thuốc trừ 
sâu. Dựa trên thành công của lệnh cấm glyphosate 
tại Việt Nam để cấm các hoạt chất nguy hiểm nhất 
khác trong ngành cà phê; thực thi các quy định về 
sử dụng an toàn.

Quy định việc khai thác nước ngầm: Áp dụng ngân 
sách nước ở cấp lưu vực; cấp phép và lắp đặt đồng 
hồ đo cho các giếng lớn; loại bỏ dần các giếng khoan 
trái phép; khuyến khích tưới nhỏ giọt, tưới thiếu 
nước và các hệ thống tưới tiết kiệm nước khác.

Bảo vệ quyền của nông dân và công nhân 
nông nghiệp, đồng thời cải thiện các biện 
pháp bảo vệ lao động.

Dẫn dắt các quy trình mới của ICO để đảm 
bảo nông dân trồng cà phê được trả mức giá 
tham chiếu đủ sống và công nhân nông trại cà 
phê được trả mức lương đủ sống.

Khởi động kế hoạch phục hồi vùng Tây Nguyên: 
Đặt ra các mục tiêu có thời hạn để phục hồi rừng bị 
suy thoái và vùng đệm ven sông trong các vùng trồng 
cà phê, tập trung vào các khu vực bổ sung nước 
ngầm và các sườn dốc.

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT QUYỀN 
SỞ HỮU ĐẤT ĐAI KHIẾN NHIỀU NÔNG DÂN 
KHÔNG THỂ TUÂN THỦ

Coi khoảng trống trong “sổ đỏ” của các dân tộc thiểu 
số là một thất bại trong quản trị, chứ không phải là 
một trục trặc kỹ thuật. Bảo đảm quyền sở hữu đất đai 
và tài nguyên cho các cộng đồng bản địa.

Cung cấp hỗ trợ pháp lý để hợp thức hóa quyền sở 
hữu và giải quyết tranh chấp.

Ngăn chặn việc thi hành pháp luật hoặc loại trừ khỏi 
thị trường khiến nông dân bị trừng phạt trước khi các 
vấn đề về quyền sở hữu đất đai được giải quyết.

Ngăn chặn việc tước đoạt đất đai của người bản địa 
liên quan đến việc mở rộng diện tích trồng cà phê; 
đảm bảo sự đồng ý tự do, trước và có hiểu biết (FPIC) 
đối với bất kỳ thay đổi nào về sử dụng đất.
Thiết kế các chương trình bồi thường và hỗ trợ cụ thể 
cho các cộng đồng chủ yếu là người bản địa bị đẩy ra 
rìa rừng do việc mở rộng diện tích trồng cà phê trong 
quá khứ.

NGĂN CHẶN VIỆC TUÂN THỦ EUDR TRỞ THÀNH 
SỰ HỢP NHẤT THEO MỤC ĐÍCH

Làm rõ rằng mục tiêu là sự sẵn sàng của toàn ngành, chứ không 
phải là con đường nhanh chóng dành cho một số ít nhà xuất 
khẩu.

Đảm bảo các hệ thống truy xuất nguồn gốc được thiết kế cho 
các mảnh đất nhỏ rải rác của các hộ nông dân nhỏ lẻ, chứ không 
chỉ dành cho các nhà cung cấp lớn, có hồ sơ đầy đủ.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN CHO VIỆC KIỂM TRA ĐỘC LẬP

Cho phép các bên thứ ba đáng tin cậy giám sát quyền sở hữu đất 
đai, điều kiện lao động và tuân thủ các quy định về môi trường.

Mời các Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền của 
người bản địa, quyền trẻ em, nghèo đói cực độ, môi trường và điều 
kiện làm việc và sinh hoạt phù hợp đến đánh giá tình hình tại Cao 
nguyên Trung phần.

Công bố kết quả cơ sở dữ liệu về các đồn điền ở cấp tỉnh dưới các 
định dạng có thể được kiểm toán độc lập, đồng thời bảo vệ quyền 
riêng tư của nông dân.

HÀI HÒA CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT, PHÂN LOẠI RỪNG VÀ TÍNH HỢP PHÁP 
CỦA NÔNG TRẠI THEO CÁCH MÀ NÔNG DÂN CÓ THỂ THỰC SỰ TUÂN THỦ

Giải quyết những mâu thuẫn trong 
trường hợp các khu vực sản xuất bị 
coi là “đất lâm nghiệp” theo các quy 
định quy hoạch.

Cung cấp các phương thức rõ ràng, 
dễ tiếp cận để nông dân chứng minh 
tính hợp pháp và vị trí thửa đất.
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HÃY LẮP ĐẦY NHỮNG LỖ HỔNG TRONG QUẢN 
TRỊ TOÀN CẦU 
CHO PHÉP CÀ PHÊ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁ RỪNG 
TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU CHUẨN

GỬI CHÍNH PHỦ 
ANH:
TĂNG CƯỜNG VÀ 
ĐỒNG BỘ HÓA 
LUẬT THẨM ĐỊNH 
CỦA VƯƠNG 
QUỐC ANH

Mở rộng các quy định về rủi ro rừng trong Phụ lục 17 của 
Đạo luật Môi trường Vương quốc Anh sang lĩnh vực cà phê: 
Đảm bảo cà phê được đề cập rõ ràng.

Điều chỉnh các mốc thời gian và định nghĩa cho phù hợp 
với mức độ tham vọng của EUDR: Tránh tạo ra một chế độ 
song song yếu hơn làm suy yếu các tiêu chuẩn của EU.

Công bố quy định thực thi từ DEFRA một cách khẩn cấp.

GỬI CÁC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHÍNH:
ÁP DỤNG HOẶC TĂNG CƯỜNG CÁC QUY ĐỊNH 
NHẬP KHẨU KHÔNG GÂY PHÁ RỪNG ĐỐI VỚI 
CÁC HÀNG HÓA CÓ RỦI RO RỪNG, BAO GỒM CÀ 
PHÊ, ĐỂ TRÁNH TRỞ THÀNH “BÃI RÁC” CHO 
NGUỒN CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN PHÁ RỪNG

MỸ NHẬT

TRUNG 
QUỐC

THỤY SĨ

ÚC HÀN 
QUỐC

Đảm bảo mức giá tham chiếu thu nhập đủ 
sống cho cà phê và đảm bảo người lao động 
nông trại nhận được mức lương đủ sống

Bao gồm các tiêu chí về nước và đất: Đưa 
việc khai thác nước ngầm, hiệu quả tưới tiêu và 
carbon hữu cơ trong đất vào các tiêu chuẩn cốt 
lõi, chứ không phải là các tiêu chí bổ sung tùy 
chọn.

Đảm bảo khả năng tiếp cận của các hộ nông 
dân nhỏ lẻ: Đơn giản hóa thủ tục và giảm chi 
phí để các hộ nông dân nhỏ lẻ, không chỉ các 
trang trại lớn, có thể tham gia và hưởng lợi.

Khen thưởng việc phục hồi và tạo bóng mát: 
Tạo ra các nhãn hiệu hoặc mức thưởng cao hơn 
cho các trang trại phục hồi các khu rừng, vùng 
đệm ven sông và độ che phủ của cây cối.

Tích hợp các biện pháp bảo vệ FPIC và quyền 
sử dụng đất: Yêu cầu bằng chứng về quyền sở 
hữu đất hợp pháp và FPIC trong trường hợp các 
cộng đồng bản địa hoặc địa phương bị ảnh hưởng.

Công bố bản đồ và dữ liệu tác động để đảm 
bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: 
Công bố vị trí các khu vực được chứng nhận (ít 
nhất là ở cấp huyện), xu hướng che phủ rừng 
và các chỉ số rủi ro về nước.

Cơ chế giải quyết khiếu nại độc lập: Cung cấp 
các kênh dễ tiếp cận để cộng đồng và người lao 
động báo cáo các hành vi lạm dụng hoặc “tẩy 
xanh”, với thời hạn rõ ràng để phản hồi và khắc 
phục.

Tuân thủ EUDR và đi xa hơn trong vấn đề phá 
rừng: Tích hợp các biện pháp kiểm tra phá rừng 
dựa trên vệ tinh; áp dụng các mốc thời gian 
chặt chẽ ít nhất bằng EUDR; bao gồm thay đổi 
sử dụng đất gián tiếp khi có thể.

ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HOẠT 
ĐỘNG TẠI VIỆT NAM:
NÂNG CAO TIÊU CHUẨN
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